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Tóm tắt:
Bài viết này xem xét tác động của tín dụng thương mại đến tăng trưởng tài sản của các công ty 
phi tài chính niêm yết tại Việt Nam giai đoạn 2009 – 2024, đồng thời phân tích vai trò điều tiết 
của ràng buộc tài chính đến tác động này. Phân tích dữ liệu bảng của 308 doanh nghiệp phi 
tài chính niêm yết Việt Nam bằng phương pháp ước lượng khoảng khắc tổng quát hệ thống, 
kết quả chỉ ra rằng tín dụng thương mại có ảnh hưởng phi tuyến đến tăng trưởng tài sản công 
ty. Ngoài ra, rằng buộc tài chính có vai trò điều tiết quan trọng trong mối quan hệ này trong 
các doanh nghiệp Việt Nam. Nghiên cứu cung cấp bằng chứng thực nghiệm hỗ trợ quan điểm 
tín dụng thương mại là công cụ tài trợ thay thế hiệu quả trong bối cảnh thị trường hạn chế tài 
chính. Các hàm ý chính sách được rút ra nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tín dụng thương 
mại và tăng cường tăng trưởng tài sản của các công ty Việt Nam.
Từ khóa: Ràng buộc tài chính, tác động phi tuyến, tăng trưởng tài sản, tín dụng thương mại.
Mã JEL: C33; G30 

The nonlinear effect of trade credit on corporate asset growth: The role of financial 
constraints
Abstract:
This paper examines the impact of trade credit on the asset growth of listed non-financial 
companies in Vietnam from 2009 to 2024, and analyzes the moderating role of financial 
constraints on this impact. Analyzing panel data from 308 Vietnamese non-financial listed 
enterprises using the Generalized Method of Moments (GMM) system, the results indicate that 
trade credit has a nonlinear impact on asset growth. Additionally, financial constraints play a 
significant moderating role in the effects of this on Vietnamese companies. The study provides 
empirical evidence supporting the view that trade credit is an effective alternative financing 
tool in the context of a financial constraint market. Policy implications are drawn to improve 
the efficiency of trade credit use and the asset growth of Vietnamese enterprises.
Keywords: Asset growth, financial constraints, nonlinear impact, trade credit.
JEL codes: C33; G30
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1. Giới thiệu 
Tín dụng thương mại (TDTM) là một hình thức tài trợ tín dụng ngắn hạn, trong đó nhà cung cấp cho phép 

khách hàng trì hoãn thanh toán một phần hoặc toàn bộ giá trị hàng hóa và dịch vụ trong khoảng thời gian 
nhất định (Petersen & Rajan, 1997). TDTM được xem nguồn tài chính quan trọng đối với các doanh nghiệp 
gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn từ các tổ chức tài chính truyền thống, nhất là trong các nền kinh tế mới 
nổi (Vuong & cộng sự., 2023). TDTM không chỉ giúp giải quyết các vấn đề thanh khoản trong ngắn hạn mà 
còn góp phần duy trì và mở rộng hoạt động kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng trong bối cảnh các nguồn tài 
trợ chính thức như tín dụng ngân hàng hay thị trường vốn còn hạn chế (Ferrando & Mulier, 2013).

Thị trường tài chính Việt Nam đang trong quá trình phát triển, tài trợ vốn doanh nghiệp chủ yếu dựa vào 
nguồn cung tín dụng ngân hàng (Vo, 2018). Quy trình thẩm định tín dụng chặt chẽ và xu hướng thắt chặt tín 
dụng trong giai đoạn kinh tế bất ổn khiến việc tiếp cận vốn ngày càng khó khăn đối với các doanh nghiệp 
tại các thị trường mới nổi (Vuong & cộng sự, 2023). Do vậy, TDTM dần trở thành một kênh tài trợ thay 
thế linh hoạt giúp công ty giảm bớt áp lực tài chính, đặc biệt là đối với các công ty có khả năng tiếp cận 
nguồn vốn bên ngoài hạn chế do tồn tại các ràng buộc tài chính cao (Cosci & cộng sự, 2020). Tingbani & 
cộng sự. (2024) nhấn mạnh trong điều kiện ràng buộc tài chính, TDTM không chỉ hỗ trợ dòng tiền mà còn 
giảm thiểu rủi ro thanh khoản, đặc biệt trong giai đoạn kinh tế suy thoái. Nhiều nghiên cứu khẳng định vai 
trò của TDTM như một công cụ tài trợ thay thế hiệu quả. Cụ thể, Petersen & Rajan (1997) cho thấy các 
doanh nghiệp quy mô nhỏ thường gặp khó khăn trong tiếp cận vốn ngân hàng, thường phụ thuộc nhiều vào 
TDTM. Fisman & Love (2003) và Ferrando & Mulier (2013) cung cấp bằng chứng rằng TDTM thúc đẩy 
tăng trưởng, đặc biệt ở những quốc gia có hệ thống tài chính chưa hoàn thiện. Nghiên cứu của Cunat (2007) 
và Love & cộng sự. (2007) nhấn mạnh rằng TDTM có thể đóng vai trò bảo hiểm tài chính, đặc biệt trong 
thời kỳ khủng hoảng khi cung tín dụng ngân hàng bị siết chặt. Gần đây, Tingbani & cộng sự. (2024) cung 
cấp bằng chứng cho thấy mối quan hệ giữa TDTM và tăng trưởng giá trị của các doanh nghiệp Anh Quốc là 
phi tuyến, được điều tiết bởi ràng buộc tài chính doanh nghiệp. 

Nghiên cứu thực nghiệm về TDTM của doanh nghiệp Việt Nam khá khiêm tốn. Lê Khương Ninh & Bùi 
Tuấn Anh (2015) tìm thấy mối quan hệ phi tuyến giữa cả tín dụng ngân hàng và TDTM doanh nghiệp với 
tăng trưởng doanh thu của các công ty nông nghiệp. Phạm Xuân Quỳnh & Trần Đức Tuấn (2020) cho thấy 
quy mô và khả năng thanh khoản ảnh hưởng đáng kể đến chính sách bán chịu của doanh nghiệp trong ngành 
thực phẩm. Bài viết của Trần Kết Ái  (2017) tại các doanh nghiệp bất động sản cũng xác nhận rằng các yếu 
tố như hàng tồn kho, doanh thu và lợi nhuận có ảnh hưởng tích cực đến khoản phải trả người bán – một đại 
diện cho TDTM. Theo hiểu biết tốt nhất của nhóm tác giả, cuộc khảo sát thực nghiệm xác minh tác động 
tuyến tính hay phi tuyến của TDTM đến tăng trưởng tổng tài sản của các doanh nghiệp Việt Nam và xem xét 
vai trò điều tiết của ràng buộc tài chính đối với tác động này vẫn đang bị bỏ ngỏ.

Do đó, nghiên cứu này làm sáng tỏ ba vấn đề chính: (i) đánh giá tác động của TDTM đến tăng trưởng 
tổng tài sản của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam; (ii) xác minh tính chất tuyến tính hoặc phi tuyến 
của tác động này; và (iii) đánh giá vai trò điều tiết của ràng buộc tài chính trong tác động của TDTM đến 
tăng trưởng tổng tài sản của các công ty niêm yết Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng, 
cụ thể là mô hình hồi quy bảng động với phương pháp ước lượng SGMM để phân tích dữ liệu của 308 công 
ty phi tài chính niêm yết tại Việt Nam từ 2009 đến 2024. Kết quả thực nghiệm cho thấy TDTM tác động phi 
tuyến đến tốc độ tăng trưởng tài sản của doanh nghiệp niêm yết Việt Nam. Cụ thể hơn, mối quan hệ giữa 
tăng trưởng tài sản doanh nghiệp và TDTM có hình chữ U ngược – tức là sự gia tăng TDTM có tác động tích 
cực đến tăng trưởng tổng tài sản đến ngưỡng tối ưu, khi vượt ngưỡng này việc gia tăng quá mức TDTM cản 
trở tăng trưởng tài sản của các công ty niêm yết tại Việt Nam. Kết quả cũng cho thấy ràng buộc tài chính có 
tác động cùng chiều đến tăng trưởng tài sản doanh nghiệp, và đồng thời điều tiết đáng kể mối quan hệ giữa 
TDTM và tăng trưởng tài sản của các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam. Bên cạnh 
việc đóng góp bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ giữa tăng trưởng tài sản và tín dụng thương mại 
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doanh nghiệp tại một thị trường mới nổi, công trình này cung cấp các hàm ý chính sách đối với các bên liên 
quan trong Phần 5 trong việc xây dựng chiến lược tăng trưởng doanh nghiệp và khai thác lợi ích của chính 
sách tín dụng thương mại doanh nghiệp.

Sau phần giới thiệu, cấu trúc của các phần tiếp theo của nghiên cứu bao gồm: Phần 2 – Cơ sở lý thuyết và 
bằng chứng thực nghiệm; Phần 3 – Phương pháp nghiên cứu; Phần 4 – Thảo luận kết quả nghiên cứu; Phần 
5 – Kết luận và hàm ý chinh sách.

2. Tổng quan lý thuyết và bằng chứng thực nghiệm
Lý thuyết tăng trưởng doanh nghiệp (The Theory of the Growth of the Firm) của Penrose (1959) chỉ ra 

tăng trưởng doanh nghiệp có thể diễn ra theo từng giai đoạn khác nhau, giai đoạn suy thoái có thể theo sau 
giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ. Đồng thuận với quan điểm này, Lee (2014) nhận định rằng tăng trưởng 
doanh nghiệp là quá trình của những bước đi ngẫu nhiên. Tăng trưởng doanh nghiệp có thể được đánh giá 
thông qua sự gia tăng về lao động, doanh thu, và tổng tài sản của doanh nghiệp năm sau so với năm trước 
của của một công ty (Coad & Guenther, 2014), trong đó, tăng trưởng tổng tài sản thể hiện bức tranh toàn 
diện của các hoạt động phát sinh trong doanh nghiệp (Cooper & cộng sự, 2008). 

TDTM là một hình thức tài trợ tín dụng khá phổ biến trong mối quan hệ thương mại giữa các doanh nghiệp 
(Cunat, 2007). Lý thuyết chi phí giao dịch (Transaction Cost Theory) được Coase (1993) và Williamson 
(1989) phát triển, cho rằng trong quá trình giao dịch, doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều loại chi phí như: 
chi phí tìm kiếm thông tin, chi phí thương lượng, ký kết hợp đồng, giám sát và thực thi hợp đồng (Seifert & 
cộng sự, 2013). Doanh nghiệp có xu hướng lựa chọn phương thức tài trợ với chi phí giao dịch thấp nhất để 
tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nguồn vốn. TDTM giảm thiểu chi phí giao dịch trong các quan hệ thương mại 
do quy trình cấp tín dụng đơn giản, dựa trên lòng tin và quan hệ lâu dài, không yêu cầu tài sản đảm bảo như 
tín dụng ngân hàng. Ngoài ra, nhà cung cấp có lợi thế trong việc giám sát khách hàng vì nắm rõ thông tin từ 
quá trình giao dịch thường xuyên, từ đó giảm rủi ro tín dụng và chi phí giám sát (Lê Khương Ninh & Bùi 
Anh Tuấn, 2015). TDTM với chi phí giao dịch thấp tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì dòng vốn lưu động 
ổn định, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất – kinh doanh và tăng trưởng, đặc biệt, khi doanh nghiệp gặp 
khó khăn trong quá trình tiếp cận được nguồn vốn vay với chi phí hợp lý (Fisman & Love, 2003).

TDTM thường được coi là một nguồn vốn thay thế khi doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiếp cận 
nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng chính thức (Petersen & Rajan, 1997). TDTM có thể góp phần thúc đẩy 
tăng trưởng doanh nghiệp, đặc biệt là trong điều kiện ràng buộc tài chính hoặc khủng hoảng tín dụng (Cunat, 
2007; Love & cộng sự, 2007; Tingbani & cộng sự, 2024). TDTM có thể cải thiện dòng tiền trong ngắn hạn, 
giúp doanh nghiệp tận dụng cơ hội đầu tư, duy trì sản xuất và mở rộng quy mô mà không cần tăng nợ vay 
ngân hàng – đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp nhỏ hoặc đối mặt với ràng buộc tài chính (Cunat, 
2007). Phần lớn các bằng chứng thực nghiệm đều ủng hộ tác động tích cực của TDTM đến hiệu quả hoạt 
động hoặc tăng trưởng doanh nghiệp (Niskanen & Niskanen, 2006; Mateut & cộng sự, 2006; Karakoç, 
2022). 

Trái lại, một số nghiên cứu cho thấy việc sử dụng quá mức TDTM có thể gây ra tác động tiêu cực đến hiệu 
quả tài chính và tăng trưởng công ty (Martínez‐Sola & cộng sự, 2013; Tingbani & cộng sự, 2024). Khi doanh 
nghiệp phụ thuộc quá nhiều vào TDTM, họ có thể phải đối mặt với chi phí cao hơn do các điều khoản thanh 
toán gắt gao, rủi ro về thanh khoản ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ với nhà cung cấp (Martínez‐Sola 
& cộng sự, 2013; Karakoç, 2022). Nghiên cứu gần đây của Tingbani & cộng sự. (2024) cho thấy mối quan 
hệ phi tuyến giữa TDTM và giá trị gia tăng của công ty Châu Âu. Các tác giả đã cho thấy tồn tại một mức 
độ sử dụng TDTM tối ưu, khi mức độ sử dụng TDTM vượt qua ngưỡng này, giá trị gia tăng của các công ty 
tại Châu Âu có xu hướng giảm dần. Xuất phát từ cơ sở lý luận và bằng chứng thực nghiệm hiện có, bài viết 
này tập trung làm sáng tỏ hai giả thuyết sau:

Giả thuyết H1: TDTM có mối quan hệ cùng chiều với tăng trưởng tài sản của doanh nghiệp Việt Nam.
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Giả thuyết H2: TDTM có mối quan hệ phi tuyến với tăng trưởng tài sản của doanh nghiệp Việt Nam.
Lý thuyết trật tự phân hạng (Pecking Order Theory) lập luận rằng các doanh nghiệp có xu hướng ưu tiên 

sử dụng các nguồn vốn theo thứ tự: (1) lợi nhuận giữ lại, (2) vay nợ (gồm TDTM), và (3) phát hành cổ phiếu 
(Myers & Majluf, 1984). Những trở ngại cản trở quá trình huy động vốn bên ngoài của doanh nghiệp có 
thể tạo ra hạn chế tài chính (Hadlock & Pierce, 2010). Hạn chế tài chính (Financial Constraint) là thước đo 
dùng để để đo lường sức khỏe tài chính của doanh nghiệp liên quan đến quyết định đầu tư doanh nghiệp, bên 
cạnh đó, chi tiêu đầu tư của các công ty bị hạn chế sẽ nhạy cảm nhất với nguồn vốn nội bộ (Cleary, 1999). 
Đối với doanh nghiệp gặp ràng buộc tài chính, lợi nhuận giữ lại thường không đủ lớn, và họ cũng gặp khó 
khăn khi tiếp cận vốn vay ngân hàng. Do đó, TDTM trở thành nguồn tài trợ tối ưu để doanh nghiệp duy trì 
hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp sẽ tận dụng TDTM từ nhà cung cấp để tài trợ cho hàng tồn kho, nguyên 
vật liệu và duy trì dòng tiền hoạt động (Fazzari & cộng sự, 1988). Qua đó, TDTM đóng vai trò thay thế vốn 
vay ngân hàng và hỗ trợ tăng trưởng, nhất là trong điều kiện thị trường tài chính kém phát triển (Karakoç, 
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Lý thuyết lợi thế tài chính (Financing Advantage Theory) cho rằng TDTM là một nguồn tài trợ quan 
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Giả thuyết H3: Ràng buộc tài chính có vai trò điều tiết đáng kể mối quan hệ giữa TDTM và tăng trưởng 
tài sản của các doanh nghiệp Việt Nam.

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Mẫu nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng dữ liệu thứ cấp được thu thập từ các báo cáo tài chính hợp nhất  của các công ty phi 

tài chính niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán 
Hà Nội (HNX) trong giai đoạn từ 2009 đến 2024. Dữ liệu được tổng hợp từ cơ sở dữ liệu FiinPro–X đảm bảo 
uy tín và chính xác. Mẫu nghiên cứu được sàng lọc theo các tiêu chí: các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành 
(hoặc lĩnh vực) phi tài chính, có đầy đủ dữ liệu về các biến trong mô hình nghiên cứu trong suốt giai đoạn 
quan sát, và loại bỏ những doanh nghiệp có thiếu dữ liệu hoặc bất thường ở các biến trọng yếu như doanh 
thu, tổng tài sản, giá vốn hàng bán hay khoản phải trả. Để xử lý ảnh hưởng của các giá trị ngoại lai, nghiên 
cứu loại bỏ 1% các quan sát nằm ở hai đầu phân phối. Sau quá trình sàng lọc ban đầu, mẫu nghiên cứu cuối 
cùng bao gồm 308 doanh nghiệp, tương ứng với 4.928 quan sát năm.

3.2. Mô hình nghiên cứu và Phương pháp ước lượng
Dựa vào cơ sở lý luận và bằng chứng thực nghiệm về vai trò của TDTM và ràng buộc tài chính đối với 

tăng trưởng doanh nghiệp (Ferrando & Mulier, 2013; Martínez‐Sola & cộng sự, 2013; Hasan & Alam, 2022; 
Tingbani & cộng sự, 2024), mô hình nghiên cứu (1) được xây dựng để đánh giá tác động tuyến tính và phi 
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tuyến tính của TDTM đến tăng trưởng tài sản của doanh nghiệp và mô hình (2) tập trung đánh giá và tác 
động điều tiết của ràng buộc tài chính đến mối quan hệ giữa TDTM và tăng trưởng tài sản của các công ty 
niêm yết tại Việt Nam. 
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Trong đó: Biến phụ thuộc 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇��� đại diện cho tăng trưởng tài sản của doanh nghiệp i tại năm t. Biến 
giải thích chính – TR𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴���, đại diện cho các khoản phải trả của công ty i trong năm t. Biến ràng buộc tài 
chính (𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹���), được đại diện bởi chỉ số SA (Hadlock & Pierce, 2010). Để phản ánh tác động phi tuyến 
của tín dụng thương mại (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇) đến tăng trưởng tài sản doanh nghiệp (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇), biến bình phương 
của TDTM (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇�) được đưa vào mô hình. Bên cạnh các biến chính, các biến kiểm soát (𝑋𝑋���) như tuổi 
công ty (AGE), tài sản hữu hình (FIX), tỷ suất sinh lợi (ROA), và đòn bẩy (DEBT) được xem xét trong mô 
hình nghiên cứu (1) và (2). Các biến tương tác (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 và 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇�𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥) được đưa 
vào mô hình (2) nhằm đánh gia tác động điều tiết của biến ràng buộc tài chính (𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹N). ε��� và ∂��� là sai số 
trong các mô hình nghiên cứu. Các biến sử dụng được định nghĩa và xác định phương pháp đo lường trong 
Bảng 1. 
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của TDTM (𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇�) được đưa vào mô hình. Bên cạnh các biến chính, các biến kiểm soát (𝑋𝑋���) như tuổi 
công ty (AGE), tài sản hữu hình (FIX), tỷ suất sinh lợi (ROA), và đòn bẩy (DEBT) được xem xét trong mô 
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Bảng 1. 

Trong đó: Biến phụ thuộc TAGROWTHi,t  đại diện cho tăng trưởng tài sản của doanh nghiệp i tại năm t. 
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Bảng 1. Định nghĩa và đo lường biến 
Biến Tên Cách đo lường Tham khảo 
ATGROWTH Tăng trưởng tổng tài sản 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇� − 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇���

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇���  
Ferrando & Mulier  
(2013); Nguyen & cộng 
sự (2025)

TRADECRE Tín dụng thương mại 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺  𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺  

Hasan & Alam (2022); 
Vuong và cộng sự. 
(2023)

FINCON Ràng buộc tài chính Chỉ số SA Hadlock & Pierce 
(2010)

AGE Tuổi doanh nghiệp Logarithm tự nhiên (Số năm thành lập 
doanh nghiệp)

Tingbani & cộng sự. 
(2024) 

ROA Tỷ suất sinh lợi  𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 ế
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑔𝑔 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡   

DEBT Tỷ lệ đòn bẩy  𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑔𝑔 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡  

FIX Tỷ lệ tài sản cố định hữu hình 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑔𝑔 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡   

Nguồn: Các tác giả tổng hợp. 

 

Các phương pháp hồi quy Pooled OLS, FEM, REM hay FGLS thường được sử dụng để ước lượng dữ liệu 
bảng. Các phương pháp này là giả định các biến độc lập là ngoại sinh, tức không có tương quan với sai số trong 
mô hình. Trong nghiên cứu này, biến TDTM có thể là biến nội sinh do khả năng tồn tại quan hệ hai chiều giữa 
TDTM và tăng trưởng doanh nghiệp. Để khắc phục vấn đề nội sinh và đảm bảo tính nhất quán trong ước lượng, 
nghiên cứu này lựa chọn phương pháp tổng quát hóa khoảng khắc (GMM). Ước lượng GMM là phương pháp 
kinh tế lượng để xử lý vấn đề nội sinh, phương sai sai số thay đổi, và tự tương quan trong mô hình dữ liệu bảng 
động. Hai phương pháp GMM cơ bản được cân nhắc là Difference GMM (DGMM) và System GMM (SGMM). 
Difference GMM, được đề xuất bởi Arellano & Bond (1991), thực hiện việc loại bỏ sai số không quan sát cố 
định bằng cách lấy sai phân các biến, sau đó sử dụng giá trị trễ của biến nội sinh làm biến công cụ. Phương 
pháp này thường gặp hạn chế khi các biến có tính bền vững cao nên các công cụ trở nên yếu và làm giảm hiệu 
quả ước lượng. Để khắc phục điều đó, Arellano & Bover (1995) và Blundell & Bond (1998) đã phát triển ước 
lượng System GMM (SGMM) kết hợp cả phương trình ở dạng sai phân và dạng mức, đồng thời sử dụng công 
cụ nội sinh ở cả hai dạng để tăng cường tính hiệu quả và độ tin cậy. Với dữ liệu dạng bảng không cân bằng, số 
doanh nghiệp lớn và số năm quan sát nhỏ, SGMM cho phép kiểm soát sai số chuẩn và xử lý nội sinh tốt hơn. 
Hơn nữa, SGMM cho phép kiểm soát tốt hiện tượng nội sinh bằng cách sử dụng công cụ nội sinh từ bên trong 
mô hình. 

4. Thảo luận kết quả nghiên cứu 

4.1. Thống kê mô tả và phân tích tương quan 

Bảng 2 trình bày các thống kê mô tả của các biến trong mô hình nghiên cứu với 4.928, tương đương với 308 
DNNY trong giai đoạn 2009-2024. Biến phụ thuộc TAGROWTH có giá trị trung bình là 0,1103 và độ lệch 
chuẩn là 0,2426, phản ánh có sự khác biệt đáng kể trong tốc độ tăng trưởng doanh thu giữa các doanh nghiệp 
trong mẫu. Biến TRADECRE có giá trị trung 0,1700, cho thấy doanh nghiệp trong mẫu tận dụng 0,1700 đồng 
tín dụng thương mại trong hoạt động mua hàng trên một đồng giá vốn hàng bán ra. Biến FINCON dao động 

Bảng 1. Định nghĩa và đo lường biến

Các phương pháp hồi quy Pooled OLS, FEM, REM hay FGLS thường được sử dụng để ước lượng dữ 
liệu bảng. Các phương pháp này là giả định các biến độc lập là ngoại sinh, tức không có tương quan với 
sai số trong mô hình. Trong nghiên cứu này, biến TDTM có thể là biến nội sinh do khả năng tồn tại quan 
hệ hai chiều giữa TDTM và tăng trưởng doanh nghiệp. Để khắc phục vấn đề nội sinh và đảm bảo tính nhất 
quán trong ước lượng, nghiên cứu này lựa chọn phương pháp tổng quát hóa khoảng khắc (GMM). Ước 
lượng GMM là phương pháp kinh tế lượng để xử lý vấn đề nội sinh, phương sai sai số thay đổi, và tự tương 
quan trong mô hình dữ liệu bảng động. Hai phương pháp GMM cơ bản được cân nhắc là Difference GMM 
(DGMM) và System GMM (SGMM). Difference GMM, được đề xuất bởi Arellano & Bond (1991), thực 
hiện việc loại bỏ sai số không quan sát cố định bằng cách lấy sai phân các biến, sau đó sử dụng giá trị trễ của 
biến nội sinh làm biến công cụ. Phương pháp này thường gặp hạn chế khi các biến có tính bền vững cao nên 
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các công cụ trở nên yếu và làm giảm hiệu quả ước lượng. Để khắc phục điều đó, Arellano & Bover (1995) 
và Blundell & Bond (1998) đã phát triển ước lượng System GMM (SGMM) kết hợp cả phương trình ở dạng 
sai phân và dạng mức, đồng thời sử dụng công cụ nội sinh ở cả hai dạng để tăng cường tính hiệu quả và độ 
tin cậy. Với dữ liệu dạng bảng không cân bằng, số doanh nghiệp lớn và số năm quan sát nhỏ, SGMM cho 
phép kiểm soát sai số chuẩn và xử lý nội sinh tốt hơn. Hơn nữa, SGMM cho phép kiểm soát tốt hiện tượng 
nội sinh bằng cách sử dụng công cụ nội sinh từ bên trong mô hình.

4. Thảo luận kết quả nghiên cứu

4.1. Thống kê mô tả và phân tích tương quan

Bảng 2 trình bày các thống kê mô tả của các biến trong mô hình nghiên cứu với 4.928, tương đương 
với 308 DNNY trong giai đoạn 2009-2024. Biến phụ thuộc TAGROWTH có giá trị trung bình là 0,1103 
và độ lệch chuẩn là 0,2426, phản ánh có sự khác biệt đáng kể trong tốc độ tăng trưởng doanh thu giữa các 
doanh nghiệp trong mẫu. Biến TRADECRE có giá trị trung 0,1700, cho thấy doanh nghiệp trong mẫu tận 
dụng 0,1700 đồng tín dụng thương mại trong hoạt động mua hàng trên một đồng giá vốn hàng bán ra. Biến 
FINCON dao động trong khoảng từ 6,6436 đến 19,2949 với trung bình 11,9993, phản ánh mức độ ràng buộc 
tài chính khác nhau đáng kể giữa các doanh nghiệp. Giá trị bình quân của biến AGE xấp xỉ khoảng 8,8072 
với độ phân tán cao 5,2130. Tỷ suất sinh lợi bình quân của các doanh nghiệp đạt giá trị dương (0,0705) cho 
thấy các công ty niêm yết được quan sát bình quân hoạt động kinh doanh có lợi nhuận. Giá trị nợ bình quân 
trên tổng tài sản doanh nghiệp đạt 0,4859, chỉ ra các công ty trong mẫu sử dụng khoảng 0,4859 đồng nợ vay 
để tạo ra một đồng tài sản trong doanh nghiệp. Cuối cùng, giá trị bình quân biến FIX chỉ ra, tài sản cố định 
hữu hình, chiếm khoảng 20% tổng tải sản bình quân của các công ty được nghiên cứu trong mẫu.
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Bảng 2. Kết quả thống kê mô tả các biến trong mô hình nghiên cứu 

Biến Số quan sát Giá trị 
bình quân Độ lệch chuẩn Giá trị 

nhỏ nhất 
Giá trị 

lớn nhất 
ATGROWTH 4.928 0,1103 0,2426 -0,3396 1,2492 

TRADECRE 4.928 0,1700 0,2380 0,0022 1,6921 

FINCON 4.928 11,9993 2,5028 6,6436 19,2949 

AGE 4.928 8,8072 5,2130 0,0000 19,0000 

ROA 4.928 0,0705 0,0745 -0,0836 0,3762 

DEBT 4.928 0,4859 0,2108 0,0579 0,8971 

FIX 4.928 0,1918 0,1915 0,0011 0,8280 

                   Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của tác giả từ phần mềm Stata. 

 
Bảng 3. Bảng ma trận tương quan Pearson giữa các biến trong mô hình 

Biến TAGROWTH TRADECRE FINCON AGE ROA DEBT FIX 
TAGROWTH 1,0000  
TRADECRE 0,0658 1,0000  

FINCON 0,1330 0,1638 1,0000  
AGE -0,2109 0,0109 0,1179 1,0000  
ROA 0,1986 -0,2489 -0,1091 -0,1742 1,0000 

DEBT 0,1561 0,2777 0,2767 -0,1071 -0,4783 1,0000
FIX -0,1062 -0,1760 -0,0090 -0,0161 0,0610 -0,0810 1,0000

 Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của tác giả từ phần mềm Stata. 

 

Bảng 3 cho thấy hệ số tương quan giữa biến phụ thuộc TAGROWTH và các biến độc lập đều ở mức thấp 
(<0,20), hàm ý không có hiện tượng tương quan quá mức, gây sai lệch nghiêm trọng trong mô hình hồi quy. 
Đáng chú ý, biến giải thích chính TRADECRE có hệ số tương quan dương (0,0658) với biến giải thích 
TAGROWTH, tiết lộ mối quan hệ cùng chiều giữa TDTM và tăng trưởng tài sản doanh nghiệp. Bên cạnh đó, 
các biến ROA, DEBT, và FINCON cũng có mối quan hệ tương quan dương với biến phụ thuộc TAGROWTH. 
Ngược lại, tỷ trọng tài sản cố định hữu hình (FIX) và tuổi của công ty (AGE) có tương quan ngược chiều với 
tăng trưởng tổng tài sản của doanh nghiệp (TAGROWTH).  

4.2. Phân tích kết quả hồi quy 
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Bảng 3. Bảng ma trận tương quan Pearson giữa các biến trong mô hình 

Biến TAGROWTH TRADECRE FINCON AGE ROA DEBT FIX 
TAGROWTH 1,0000  
TRADECRE 0,0658 1,0000  

FINCON 0,1330 0,1638 1,0000  
AGE -0,2109 0,0109 0,1179 1,0000  
ROA 0,1986 -0,2489 -0,1091 -0,1742 1,0000 

DEBT 0,1561 0,2777 0,2767 -0,1071 -0,4783 1,0000
FIX -0,1062 -0,1760 -0,0090 -0,0161 0,0610 -0,0810 1,0000

 Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của tác giả từ phần mềm Stata. 

 

Bảng 3 cho thấy hệ số tương quan giữa biến phụ thuộc TAGROWTH và các biến độc lập đều ở mức thấp 
(<0,20), hàm ý không có hiện tượng tương quan quá mức, gây sai lệch nghiêm trọng trong mô hình hồi quy. 
Đáng chú ý, biến giải thích chính TRADECRE có hệ số tương quan dương (0,0658) với biến giải thích 
TAGROWTH, tiết lộ mối quan hệ cùng chiều giữa TDTM và tăng trưởng tài sản doanh nghiệp. Bên cạnh đó, 
các biến ROA, DEBT, và FINCON cũng có mối quan hệ tương quan dương với biến phụ thuộc TAGROWTH. 
Ngược lại, tỷ trọng tài sản cố định hữu hình (FIX) và tuổi của công ty (AGE) có tương quan ngược chiều với 
tăng trưởng tổng tài sản của doanh nghiệp (TAGROWTH).  

4.2. Phân tích kết quả hồi quy 

Bảng 3 cho thấy hệ số tương quan giữa biến phụ thuộc TAGROWTH và các biến độc lập đều ở mức 

thấp (<0,20), hàm ý không có hiện tượng tương quan quá mức, gây sai lệch nghiêm trọng trong mô hình 

hồi quy. Đáng chú ý, biến giải thích chính TRADECRE có hệ số tương quan dương (0,0658) với biến giải 
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thích TAGROWTH, tiết lộ mối quan hệ cùng chiều giữa TDTM và tăng trưởng tài sản doanh nghiệp. Bên 
cạnh đó, các biến ROA, DEBT, và FINCON cũng có mối quan hệ tương quan dương với biến phụ thuộc 
TAGROWTH. Ngược lại, tỷ trọng tài sản cố định hữu hình (FIX) và tuổi của công ty (AGE) có tương quan 
ngược chiều với tăng trưởng tổng tài sản của doanh nghiệp (TAGROWTH). 

4.2. Phân tích kết quả hồi quy
Kết quả hồi quy từ ước lượng GMM hệ thống (hay SGMM) đối với mô hình (1) và (2) được thể hiện 

trong Bảng 4. Kết quả hồi quy cho thấy biến tín dụng thương mại (TRADECRE) có hệ số dương tại ý nghĩa 
thống kê ở mức 1%, khẳng định việc khai thác TDTM có tác động tích cực đến tốc độ tăng trưởng tổng tài 
sản của doanh nghiệp niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam. Mối quan hệ cùng chiều giữa TDTM 
và tăng trưởng tài sản công ty phù hợp với phát hiện trong nghiên cứu của Ferrando & Mulier (2013) về các 
doanh nghiệp Châu Âu. Phát hiện này hàm ý, tận dụng chính sách tín dụng từ phía các nhà cung cấp giúp 
các công ty trì hoãn các khoản phải trả và tăng cường đầu tư vào tài sản của mình. Nói cách khác, giả thuyết 
nghiên cứu H1 được ủng hộ. Trái lại, hệ số ước lượng của biến TRADECRE2 âm và có ý nghĩa thống kê 
ở mức ý nghĩa 1%, cho thấy mối quan hệ giữa TRADECRE và TAGROWTH là phi tuyến dạng, có dạng 
chữ U ngược, phù hợp phát hiện của Tingbani & cộng sự (2024) đối với các công ty ở Anh. Cụ thể, doanh 
nghiệp tận dụng TDTM vượt quá ngưỡng tối ưu (quá mức), cho thấy khả năng thanh toán các khoản phải 
trả của doanh nghiệp trong ngắn hạn đang gặp khó khăn, doanh nghiệp không thể tăng cường đầu tư vào tài 

9 
 

 

Bảng 4. Kết quả ước lượng SGMM từ mô hình (1) và (2) 

Hệ số Biến phụ thuộc TAGROWTH 
Mô hình (1) Mô hình (2) 

Hằng số -0,3116*** -0,4855*** 
 (0,0265) (0,0973) 
Lag. TAGROWTH 0,0689** 0,0905*** 
 (0,0292) (0,0332) 
TRADECRE 0,4844*** 2,4035*** 
 (0,1423) (0,9102) 
TRADECRE2 -0,4741*** -2,1141*** 
 (0,0935) (0,7438) 
TRADECRE x FINCON -0,1411** 
 (0,0675) 
TRADECRE2 x FINCON 0,1226** 
 (0,0539) 
FINCON 0,0099*** 0,0240*** 
 (0,0021) (0,0080) 
AGE -0,0017*** -0,0016** 
 (0,0007) (0,0007) 
ROA 1,2547*** 1,2595*** 
 (0,0796) (0,0828) 
DEBT 0,3850*** 0,3427*** 
 (0,0345) (0,0386) 
FIX -0,1471*** -0,1372*** 
 (0,0255) (0,0269) 
Kiểm định AR (1) 
(Giá trị P) 0,000 0,000 

Kiểm định AR (2) 
(Giá trị P) 0,400 0,312 

Kiểm định Hansen 
(Giá trị P) 0,167 0,209 

Số quan sát 4.620 4.620 
Số công ty 308 308 

 Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của tác giả từ phần mềm Stata. 
Chú ý: Ký hiệu (*),(**),(***) tương ứng với mức ý nghĩa thống kê 10%, 5%. 1%. 

 

Nghiên cứu thực hiện các kiểm định AR (1), AR (2), và Hansen để xác minh tính tin cậy đối với các ước lượng 
SGMM được sử dụng. Giá trị P-value đối với kiểm định AR (1) – kiểm tra tương quan chuỗi bậc 1 < 0,00, 
trong khi đó, giá trị P đối với các kiểm định AR (2) – kiểm định tương quan chuỗi bậc 2 và Hansen đều > 0,10 
xác minh tính hợp lệ và tin cậy của các biến công cụ được sử dụng.  

5. Kết luận và hàm ý chính sách 

Bài viết này phân tích tác động phi tuyến của TDTM đến tăng trưởng tổng tài sản công ty trong bối cảnh thị 
trường Việt Nam, đồng thời đánh giá vai trò điều tiết của ràng buộc tài chính đối với tác động này. Sử dụng dữ 
liệu bảng của 308 doanh nghiệp phi tài chính trong giai đoạn 2009–2024 và phương pháp ước lượng GMM hệ 
thống, bài viết đã đưa ra một số kết luận quan trọng. Trước hết, TDTM có tác động tích cực đến tốc độ tăng 
trưởng doanh nghiệp, tuy nhiên mối quan hệ này không tuyến tính mà thể hiện dạng chữ U ngược. Mối quan 
hệ phi tuyến này hàm ý rằng TDTM chỉ thực tạo điều kiện tăng trưởng tổng tài sản doanh nghiệp khi được khai 
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sản, kết quả là, tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp có xu hướng suy giảm. Hay, giả thuyết H2 được ủng hộ. 
Trong mô hình (2), hệ số biến ràng buộc tài chính (FINCON) dương và có ý nghĩa thống kê ở mức ý 

nghĩa 1%, cho thấy những công ty có hạn chế tài chính cao, xác suất tồn tại trên thị trường của họ cao 
hơn các công ty có hạn chế tài chính thấp (Musso & Schiavo, 2008). Cột (2) chỉ ra hệ số biến tương tác 
TRADECRE×FINCON âm, mặt khác, hệ số biến tương tác TRADECRE2 x FINCON dương và có ý nghĩa 
thống kê ở mức ý nghĩa 5%. Hệ số hai biến tương tác này lần lượt cho thấy, trước hết, sự hiện diện của ràng 
buộc tài chính làm suy yếu tác động tích cực của TDTM đến tăng trưởng của DNNY Việt Nam trước khi các 
công ty niêm yết Việt Nam đạt ngưỡng khai thác tín dụng thương mại tối ưu. Hay nói cách khác, tác động 
cùng chiều của TDTM đến tăng trưởng tài sản công ty bị cản trở đáng kể khi có sự hiện diện của ràng buộc 
tài chính. Sau khi vượt qua ngưỡng TDTM tối ưu, tác động tiêu cực của TDTM đến tăng trưởng tài sản trong 
các doanh nghiệp đang đối mặt với ràng buộc tài chính cao được giảm nhẹ, phát hiện này nhấn mạnh vai trò 
quan trọng của TDTM trong việc giảm tải áp lực từ sự hiện diện của các ràng buộc tài chính doanh nghiệp 
(Cosci & cộng sự., 2020; Tingbani & cộng sự., 2024). Tóm lại, giả thuyết H3 được làm sáng tỏ.

Nghiên cứu thực hiện các kiểm định AR (1), AR (2), và Hansen để xác minh tính tin cậy đối với các ước 
lượng SGMM được sử dụng. Giá trị P-value đối với kiểm định AR (1) – kiểm tra tương quan chuỗi bậc 1 
< 0,00, trong khi đó, giá trị P đối với các kiểm định AR (2) – kiểm định tương quan chuỗi bậc 2 và Hansen 
đều > 0,10 xác minh tính hợp lệ và tin cậy của các biến công cụ được sử dụng. 

5. Kết luận và hàm ý chính sách
Bài viết này phân tích tác động phi tuyến của TDTM đến tăng trưởng tổng tài sản công ty trong bối cảnh 

thị trường Việt Nam, đồng thời đánh giá vai trò điều tiết của ràng buộc tài chính đối với tác động này. Sử 
dụng dữ liệu bảng của 308 doanh nghiệp phi tài chính trong giai đoạn 2009–2024 và phương pháp ước lượng 
GMM hệ thống, bài viết đã đưa ra một số kết luận quan trọng. Trước hết, TDTM có tác động tích cực đến tốc 
độ tăng trưởng doanh nghiệp, tuy nhiên mối quan hệ này không tuyến tính mà thể hiện dạng chữ U ngược. 
Mối quan hệ phi tuyến này hàm ý rằng TDTM chỉ thực tạo điều kiện tăng trưởng tổng tài sản doanh nghiệp 
khi được khai thác ở mức hợp lý; việc công ty sử dụng quá mức có thể dẫn đến rủi ro thanh toán và làm suy 
giảm hiệu quả tăng trưởng. Hơn nữa, bài viết cũng chỉ ra sự xuất hiện của ràng buộc tài chính đóng vai trò 
điều tiết đáng kể trong mối quan hệ phi tuyến giữa tăng trưởng tài sản và TDTM doanh nghiệp. 

TDTM tác động tích cực đến tốc độ tăng trưởng tổng tài sản của các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt 
trong bối cảnh những công ty này thường đối mặt với những khó khăn trong việc tiếp cận tín dụng truyền 
thống từ ngân hàng, nhấn mạnh vai trò quan trọng của TDTM - không chỉ là một công cụ tài trợ ngắn hạn, 
mà còn là một kênh thanh khoản chiến lược giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh liên 
tục, ổn định, và tăng cường đầu tư vào tài sản. Vì vậy, các doanh nghiệp cần chủ động khai thác và quản trị 
hiệu quả nguồn vốn TDTM nhằm hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng đặt ra. Cụ thể hơn, doanh nghiệp nên thiết lập 
mối quan hệ tin cậy và lâu dài với các nhà cung cấp để được hưởng những điều khoản thanh toán linh hoạt 
và có lợi (kéo dài thời hạn thanh toán, hay chiết khấu sớm); đồng thời nâng cao năng lực tài chính, minh 
bạch thông tin và uy tín tín dụng để củng cố niềm tin từ phía đối tác. Việc tận dụng TDTM như một giải pháp 
bù đắp thiếu hụt vốn lưu động tạm thời cũng cần được đi kèm với chiến lược quản lý dòng tiền hợp lý giữa 
các hoạt động đầu tư và vận hành. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng cần thận trọng trong việc xem xét ngưỡng 
TDTM tối ưu, vì nếu vượt qua ngưỡng này, công ty có thể đối mặt với áp lực thanh toán lớn trong ngắn hạn, 
phát sinh chi phí tài chính không mong muốn, suy giảm chất lượng tín dụng trong quan hệ tín dụng với nhà 
cung cấp, kết quả là kìm hãm sự tăng trưởng doanh nghiệp trong dài hạn.

Đối với các doanh nghiệp tồn tại ràng buộc tài chính cao, TDTM khó phát huy tối đa tính hiệu quả trong 
việc thúc đẩy tăng trưởng doanh nghiệp, nguyên nhân là do những doanh nghiệp này khó chiếm được vị 
thế tối ưu trong đàm phán chính sách thanh toán thương mại. Vậy, các doanh nghiệp này cần chủ động tăng 
cường thương lượng với nhà cung cấp và có thể tìm kiếm các đối tác có chính sách tín dụng linh hoạt để 
kéo dài thời hạn thanh toán, giảm áp lực tài chính trong ngắn hạn và đảm bảo dòng tiền của doanh nghiệp 
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được ổn định. Bên cạnh đó, những doanh nghiệp này cần thực hiện quản trị công nợ và dòng tiền một cách 
chặt chẽ, hạn chế tình trạng chậm thanh toán hoặc mất khả năng thanh toán vì nó có thể ảnh hưởng tiêu cực 
đến uy tín doanh nghiệp, gây khó khăn trong việc tiếp cận TDTM trong dài hạn. Liên quan đến chiến lược 
quản trị trong dài hạn, nhà quản trị doanh nghiệp cần chú trọng nâng cao chất lượng kế toán và hạch toán 
các khoản phải trả, minh bạch thông tin và tuân thủ nghiêm ngặt chính sách tín dụng từ nhà cung cấp nhằm 
cải thiện mức độ tín nhiệm liên quan đến chính sách bán chịu. Điều này cũng góp phần nâng cao khả năng 
tiếp cận tín dụng chính thức và giảm sự phụ thuộc vào kênh TDTM.

Nghiên cứu còn tồn tại một số hạn chế nhất định như sau: Thứ nhất, dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu 
chỉ bao gồm 308 doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn HOSE và HNX trên tổng số khoảng 729 doanh nghiệp 
niêm yết tại thời điểm khảo sát. Điều này phần nào làm giảm tính đại diện và khả năng khái quát hóa của kết 
quả. Thứ hai, ràng buộc tài chính trong nghiên cứu được đo lường thông qua chỉ số SA, chỉ số này có thể 
chưa phản ánh đầy đủ mức độ ràng buộc tài chính của doanh nghiệp tại Việt Nam vì chủ yếu chỉ phản ánh 
đặc điểm quy mô doanh nghiệp mà không xét đến các yếu tố tài chính nội tại quan trọng như dòng tiền, đòn 
bẩy hoặc khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng. Thứ ba, nghiên cứu hiện tại mới chỉ tiếp cận từ góc độ của 
doanh nghiệp nhận TDTM từ nhà cung cấp, mà chưa xét đến khía cạnh doanh nghiệp cung cấp TDTM, việc 
bỏ sót góc nhìn này khiến phân tích còn hạn chế về tính toàn diện.
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Tóm tắt:
Quản trị lợi nhuận bằng công cụ trích lập dự phòng rủi ro (DPRR) tín dụng là hoạt động phổ 
biến được các ngân hàng thương mại sử dụng nhằm điều chỉnh lợi nhuận để đạt được nhiều 
mục tiêu khác nhau. Nghiên cứu này được thực hiện để làm rõ có hay không hiện tượng quản 
trị lợi nhuận tại các ngân hàng thương mại Việt Nam cũng thông qua sử dụng các phương pháp 
hồi quy tuyến tính FEM và phương pháp điều chỉnh sai số chuẩn cho dữ liệu bảng (Driscoll & 
Kraay, 1998) với dữ liệu 396 mẫu của 26 ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn từ 
2008 – 2022. Kết quả nghiên cứu cho thấy các ngân hàng thương mại Việt Nam thực hiện quản 
trị lợi nhuận qua trích lập DPRR tín dụng. Mức độ quản trị lợi nhuận cao hơn tại các ngân 
hàng có vốn sở hữu nhà nước hay trong giai đoạn đầu của việc triển khai áp dụng hiệp ước vốn 
Basel II. Trong khi đó, quy mô ngân hàng và việc niêm yết trên thị trường chứng khoán không 
có tác động đến hoạt động này tại các ngân hàng thương mại. Trên cơ sở đó, nghiên cứu gợi ý 
một số giải pháp cho cơ quan quản lý để hạn chế hoạt động này, nhằm yêu cầu các ngân hàng 
thương mại phản ánh đầy đủ rủi ro danh mục tín dụng, từ đó nâng cao năng lực quản trị rủi ro 
và giảm thiểu rủi ro cho hệ thống ngân hàng.
Từ khóa: Quản trị lợi nhuận, dự phòng rủi ro, ngân hàng thương mại.
Mã JEL: G21, O16, E51.

Earnings management through credit risk provisioning – Empirical evidence at 
Vietnamese commercial banks
Abstract:
Earnings management by credit risk provisioning is a common activity employed by commercial 
banks to adjust profits for achieving different goals. This study was conducted to clarify whether 
or not there is a phenomenon of earnings management in Vietnamese commercial banks through 
the use of linear regression methods of FEM and standard error adjustment method for panel 
data (Driscoll & Kraay, 1998) with data of 396 samples of 26 Vietnamese commercial banks in 
the period from 2008 - 2022. The results reveal that Vietnamese commercial banks implement 
earnings management through credit risk provisioning. The level of earnings management is 
higher in state-owned banks or in the early stages of implementing the Basel II. Meanwhile, 
bank size and listing on the stock market have no impact on this activity in commercial banks. 
Based on the findings, several suggestions are proposed for management agencies to limit 
this activity, in order to require commercial banks to fully reflect credit portfolio risks, thereby 
improving risk management capacity and minimizing risks for the banking system.
Keywords: Earnings management, risk provisioning, commercial bank.
JEL Codes: G21, O16, E51.
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1. Giới thiệu    
Dưới góc độ quản trị kinh doanh, lợi nhuận là một trong chỉ tiêu quan trọng phản ánh hiệu quả kinh doanh 

của doanh nghiệp và lĩnh vực ngân hàng cũng không phải ngoại lệ. Tại Việt Nam, chỉ tiêu lợi nhuận của các 
ngân hàng thương mại (NHTM) luôn nhận được sự quan tâm của không chỉ các nhà quản lý ngân hàng mà 
còn của các cổ đông, nhà đầu tư và cơ quan quản lý. Khác với các ngành nghề kinh doanh khác, bên cạnh 
hiệu quả kinh doanh, lợi nhuận ngân hàng có vai trò quan trọng trong việc phản ánh hiệu quả chính sách tiền 
tệ, đánh giá khả năng, năng lực của các tổ chức tín dụng cũng như của hệ thống ngân hàng (Nguyễn Đức 
Lệnh, 2023).

Bên cạnh hoạt động kinh doanh thông thường, nhiều nhà quản trị ngân hàng sử dụng các công cụ để điều 
tiết lợi nhuận vì nhiều mục tiêu khác nhau. Hoạt động quản trị lợi nhuận, hay còn được đề cập dưới nhiều 
tên gọi khác như quản lý thu nhập, làm mịn thu nhập… Nhiều nghiên cứu thực nghiệm cho thấy các ngân 
hàng thương mại sử dụng công cụ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng (DPRR) để điều chỉnh hay quản lý thu 
nhập (Fonseca & Gonzalez, 2008; Ozili, 2015; Lassoued & cộng sự, 2018). Đa số các nghiên cứu liên quan 
đến nội dung này được tiến hành ở các quốc gia phát triển, khi các quy định và giám sát của cơ quan quản 
lý chặt chẽ (áp dụng hiệp ước Basel về khung quản trị rủi ro, chuẩn mực kế toán IFRS…). Những quy định 
này giúp hạn chế việc các ngân hàng thương mại điều chỉnh lợi nhuận, phản ánh chính xác hiệu quả kinh 
doanh cũng như giảm rủi ro cho hoạt động ngân hàng. 

Tại Việt Nam, các ngân hàng thương mại thường công bố số liệu lợi nhuận trước thuế hàng năm như một 
chỉ số thể hiện uy tín, thương hiệu và năng lực hoạt động trước các nhà đầu tư. Tuy nhiên, một số ngân hàng 
thương mại yếu kém vẫn công bố chỉ tiêu lợi nhuận tăng trưởng trước khi Ngân hàng Nhà nước đưa vào diện 
kiểm soát đặc biệt và phải thực hiện cơ cấu, sáp nhập (PGBank, OceanBank, GPBank hay SCB). 

Xuất phát từ thực tế trên, nghiên cứu này được thực hiện với mục đích làm rõ việc có hay không hoạt 
động quản trị lợi nhuận của các ngân hàng thương mại Việt Nam cũng như đánh giá mức độ hoạt động này 
trong các điều kiện và yếu tố vi mô, vĩ mô khác nhau (cơ cấu sở hữu, niêm yết trên thị trường chứng khoán 
hay việc áp dụng Basel II tại Việt Nam).

Nghiên cứu sẽ cung cấp thêm bằng chứng về quản trị lợi nhuận thông qua DPRR tín dụng trong các thị 
trường mới nổi và đang trong quá trình hội nhập với kinh tế thế giới. Kết quả nghiên cứu sẽ giúp cơ quan 
quản lý có thông tin trong việc quản lý, giám sát hoạt động của các ngân hàng, cũng như có các chính sách 
phù hợp nhằm hạn chế hiện tượng này, từ đó nâng cao năng lực, giảm thiểu rủi ro cho hệ thống ngân hàng.

Kết cấu nghiên cứu được thiết kế như sau: Phần 2 trình bày tổng quan tài liệu về các nghiên cứu trước đây 
và đề xuất giả thuyết nghiên cứu. Phần 3 xây dựng mô hình nghiên cứu. Phần 4 trình bày kết quả phân tích 
mô hình hồi quy và thảo luận kết quả nghiên cứu. Cuối cùng, phần 5 đưa ra hàm ý chính sách, cũng như đề 
xuất cho các nghiên cứu tiếp theo.

2. Tổng quan nghiên cứu    
2.1. Cơ sở lý thuyết về quản trị lợi nhuận trong ngân hàng
2.1.1. Quản trị lợi nhuận và công cụ dự phòng rủi ro tín dụng
Healy & Wahlen (1999) định nghĩa quản trị lợi nhuận là việc các nhà quản lý doanh nghiệp can thiệp vào 

quá trình lập báo cáo tài chính nhằm đạt được các mục tiêu cá nhân như: đạt lợi nhuận kỳ vọng hay tránh 
thua lỗ… Động cơ để doanh nghiệp quản trị lợi nhuận để đáp ứng nhu cầu cá nhân lãnh đạo về thu nhập hay 
giữ vị trí quản lý (Dechow & cộng sự, 1995).

Không giống như các lĩnh vực khác, doanh nghiệp có thể sử dụng nhiều kỹ thuật điều chỉnh ghi nhận 
doanh thu hoặc chi phí để đạt mục tiêu lợi nhuận, việc quản trị lợi nhuận trong ngân hàng thương mại chủ 
yếu sử dụng công cụ trích lập DPRR tín dụng. Mục đích của việc trích lập DPRR để tăng cường khả năng 
chống lại các khoản lỗ có thể phát sinh từ danh mục tín dụng trong tương lai. Norden & Stoian (2014) cho 
rằng DPRR tín dụng như con dao hai lưỡi, do các ngân hàng có thể trích lập dự phòng nhiều hơn hoặc ít hơn 
các khoản tổn thất có thể phát sinh, làm thay đổi lợi nhuận trong báo cáo tài chính, dẫn đến việc các cổ đông, 
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người gửi tiền hay đối tác có thể nghi ngờ về chất lượng thông tin trong các báo cáo tài chính của ngân hàng. 
Theo Ozili & Outa (2017), DPRR tín dụng là một công cụ phổ biến được các ngân hàng sử dụng để điều 
chỉnh thu nhập. Công cụ này có thể gồm việc tăng trích lập DPRR khi thu nhập quá cao để giảm lợi nhuận 
trên báo cáo hay giảm trích lập DPRR khi thu nhập quá thấp để tăng lợi nhuận báo cáo.

2.1.2. Lý thuyết kế toán chứng thực
Theo Watts & Zimmerman (1986), tiền đề chính của lý thuyết kế toán tích cực là việc thông tin kế toán 

hay báo cáo tài chính của một công ty không chỉ là kết quả của hoạt động kinh doanh mà còn phụ thuộc vào 
phương pháp kế toán được sử dụng để lập báo cáo, trong khi việc lựa chọn này được trao quyền quyết định 
cho nhà quản lý công ty. Để đạt được một số mục tiêu cụ thể như giữ vị trí, tối đa lương, thưởng… các nhà 
quản lý sẽ có động cơ để lựa chọn phương pháp kế toán phù hợp nhằm điều chỉnh lợi nhuận kế toán của 
công ty.

2.1.3. Lý thuyết đại diện
Lý thuyết đại lý của Jensen & Meckling (1976) nhấn mạnh sự khác biệt giữa vai trò của người ủy quyền 

(thường là cổ đông) với người đại diện (ban điều hành). Do sự khác nhau về vai trò trong hoạt động và quản 
lý doanh nghiệp, dẫn đến xung đột lợi ích và thông tin bất đối xứng trong mối quan hệ tương tác giữa người 
ủy quyền và ban điều hành ngân hàng. Lý thuyết này cho rằng các nhà quản trị với vai trò là người đại diện 
cho người ủy quyền có thể thực hiện quản trị lợi nhuận báo cáo nhằm mục đích cá nhân như: tiền thưởng, 
giữ vị trí hay gửi tín hiệu tích cực đến thị trường. 

2.1.4. Lý thuyết thông tin bất cân xứng
Akerlof (1970) cho rằng hiện tượng thông tin bất đối xứng xảy ra khi một bên có ít thông tin hoặc thông 

tin ít chính xác hơn các bên khác. Do đó, các bên thiếu thông tin dễ đưa ra quyết định không chính xác, 
trong khi các bên có thông tin tốt có thể tận dụng vị thế của mình để đạt được nhiều lợi ích hơn. Acharya 
& Lambrecht (2015) cho rằng việc quản trị lợi nhuận xảy ra do người trong công ty có các thông tin về thu 
nhập mà các cổ đông không có. Thông tin nội bộ giúp người trong công ty có cơ hội tác động đến thu nhập 
trên báo cáo tài chính nhằm đáp ứng kỳ vọng của người ngoài công ty (đối tác, cổ đông…) về thu nhập. Điều 
này dẫn đến việc điều chỉnh thu nhập để đáp ứng mục tiêu hoặc kỳ vọng.

2.2. Các nghiên cứu liên quan và giả thuyết nghiên cứu
2.2.1. Quản trị lợi nhuận và dự phòng rủi ro tín dụng
Nhiều nghiên cứu trước đây đã khẳng định việc các ngân hàng thương mại sử dụng DPRR tín dụng như 

một công cụ để quản trị thu nhập và điều chỉnh thu nhập ở phạm vi các quốc gia phát triển như: nghiên cứu 
tại Mỹ (Danisman & cộng sự, 2021), các quốc gia Châu Âu (Curcio & Hasan, 2015) hay các quốc gia đang 
phát triển tại châu Phi (Ozili, 2017), Ấn Độ (Biswas & cộng sự, 2024). Một số nghiên cứu được thực hiện 
với phạm vi đa quốc gia cho thấy mức độ quản trị lợi nhuận thông qua công cụ DPRR tín dụng tại các quốc 
gia đang phát triển nhiều hơn so với quốc gia phát triển do mức độ giám sát thị trường yếu (Kanagaretnam 
& cộng sự, 2014), mức độ áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế (Fonseca & Gonzalez, 2008). Việt Nam đang 
trong quá trình hội nhập, hệ thống ngân hàng tài chính chưa triển khai theo chuẩn quốc tế, do đó, nghiên cứu 
đề xuất giả thuyết H1 như sau:

H1: Có tồn tại hoạt động quản trị lợi nhuận tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
2.2.2. Tác động của các yếu tố thuộc đặc điểm ngân hàng đến quản trị lợi nhuận
Sự khác nhau của cấu trúc sở hữu
Các nghiên cứu của Skala (2021) trên 200 ngân hàng tại các quốc gia Trung Âu hay Lassoued & 

cộng sự (2018) tại 12 quốc gia Trung Đông và Bắc Phi đều cho thấy các ngân hàng có sở hữu nhà nước có 
xu hướng quản trị lợi nhuận cao hơn, đặc biệt thông qua sử dụng công cụ DPRR. Các tác giả lý giải sự khác 
biệt này một phần do các ngân hàng này thiếu động lực cạnh tranh trên thị trường. Tại Việt Nam, Trần & 
cộng sự (2020) nghiên cứu 30 ngân hàng thương mại giai đoạn 2005–2019, cho thấy hoạt động quản trị lợi 
nhuận có xu hướng cao hơn so ở ngân hàng có sở hữu tập trung.
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H2: Mức độ quản trị lợi nhuận thông qua DPRR tại các ngân hàng thương mại có vốn sở hữu nhà nước 
cao hơn so với các ngân hàng thương mại còn lại

Ảnh hưởng của việc niêm yết ngân hàng
Anandarajan & cộng sự (2007) nghiên cứu tại Úc cho thấy các ngân hàng niêm yết có mức độ quản trị 

lợi nhuận nhiều hơn so với các ngân hàng chưa niêm yết, đặc biệt là trong giai đoạn sau khi triển khai chuẩn 
mực Basel. Bourkhis & Najar (2017) nghiên cứu 158 ngân hàng từ 15 quốc gia trong khu vực Trung Đông 
và Bắc Phi (MENA) cho thấy các ngân hàng chưa niêm yết có mức độ quản trị lợi nhuận cao hơn, đặc biệt 
thông qua việc điều chỉnh LLP để làm mịn thu nhập. Tác giả cho rằng nguyên nhân có thể do các ngân hàng 
chưa niêm yết không chịu áp lực giám sát từ cơ quan quản lý cũng như cổ đông bên ngoài, dẫn đến động cơ 
điều chỉnh lợi nhuận nhằm đạt các mục tiêu nội bộ hoặc che giấu hiệu quả hoạt động không như kỳ vọng. 

Do đó, nghiên cứu đề xuất giả thuyết H3 như sau:
H3: Việc niêm yết trên thị trường chứng khoán làm giảm mức độ quản trị lợi nhuận thông qua DPRR của 

các ngân hàng thương mại Việt Nam
2.2.3. Tác động của các quy định quản lý nhà nước
Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra sự khác biệt trong hành vi quản trị lợi nhuận tại các ngân hàng thương mại 

trước và sau khi triển khai Basel II. Curcio & Hasan (2015) nghiên cứu các ngân hàng châu Âu cho thấy mức 
độ quản trị lợi nhuận thông qua trích lập DPRR tín dụng giảm đáng kể sau khi chuyển từ Basel I sang Basel 
II. Nguyên nhân được lý giải là do để tuân thủ Basel II, các ngân hàng phải nâng cao năng lực quản trị rủi 
ro tín dụng, cũng như chịu giám sát chặt chẽ từ cơ quan quản lý. Các ngân hàng có quy mô lớn thuộc diện 
giám sát trọng yếu bị hạn chế nhiều hơn so với các ngân hàng nhỏ (Curcio & Hasan, 2015).

Hiệp ước Basel II đã được triển khai áp dụng tại nhiều quốc gia, tuy nhiên tùy từng đặc thù từng nước, 
lộ trình triển khai phụ thuộc vào năng lực giám sát và trình độ phát triển của mỗi quốc gia dẫn đến sự khác 
biệt cũng như kết quả triển khai khác nhau. Tại các quốc gia châu Phi, mặc dù một số ngân hàng đã công 
bố áp dụng Basel II nhưng do cơ chế giám sát yếu dẫn đến việc điều chỉnh lợi nhuận qua DPRR vẫn ở mức 
cao (Ozili, 2015). Lim & Ow Yong (2017) nghiên cứu tại các quốc gia Mỹ, Anh, Canada hay Úc trong giai 
đoạn 1999-2007 cũng cho kết quả tương tự với các ngân hàng bán buôn. Tác giả cho rằng chịu áp lực lớn 
hơn để đáp ứng yêu cầu tỷ lệ an toàn vốn theo Basel II. Do việc triển khai áp dụng Basel II tại Việt Nam mới 
đang ở giai đoạn đầu tương tự như các quốc gia đang phát triển như Ai Cập hay Ấn Độ, do đó nghiên cứu 
này kỳ vọng việc triển khai Basel II sẽ có tác động cùng chiều đến mức độ quản trị lợi nhuận của các ngân 
hàng thương mại Việt Nam. 

H4: Việc triển khai Basel II làm tăng mức độ quản trị lợi nhuận thông qua DPRR của các ngân hàng 
thương mại Việt Nam

3. Thiết kế nghiên cứu
3.1. Số liệu và mẫu nghiên cứu   
Để đảm bảo tính cân bằng của dữ liệu bảng, nghiên cứu sử dụng dữ liệu của 26 ngân hàng thương 

mại Việt Nam từ nghiên cứu của Le & cộng sự (2022) trong giai đoạn 2008 đến năm 2022. Ng-
hiên cứu loại trừ các ngân hàng được mua bán sáp nhập cũng như các ngân hàng liên doanh. Các 
ngân hàng thương mại được lựa chọn chiếm lần lượt 98,1% dư nợ cho vay khách hàng và 96,7% 
quy mô tổng tài sản các ngân hàng thương mại Việt Nam, đảm bảo tính đại diện cho nghiên cứu.

3.2. Mô hình nghiên cứu      
Để kiểm định giả thuyết nghiên cứu H1, nhóm tác giả sử dụng Mô hình (1) sau:
LLP = β1 + β2EBTP + β3Bank_sz + β4NPL + β5Credit_gr + β6LD + β7GDP+ β8 TLTA   (1)
Trong đó:
EBTP là tỷ lệ giữa lợi nhuận trước thuế và DPRR trên tổng tài sản, là biến được đưa vào mô hình để đánh 

giá hoạt động quản trị lợi nhuận của các ngân hàng. Các ngân hàng có thể sử dụng công cụ DPRR một cách 
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linh hoạt để điều chỉnh lợi nhuận trên báo cáo tài chính, theo hướng điều chỉnh tăng mức trích lập DPRR 
khi lợi nhuận tăng cao hay giảm mức trích lập DPRR khi lợi nhuận thấp nhằm mục đích ổn định lợi nhuận.

Bank_sz được xác định bằng logarit tự nhiên của tổng tài sản là biến sử dụng để đo lường quy mô ngân 
hàng. Các nghiên cứu có liên quan cho thấy ảnh hưởng của quy mô ngân hàng đến quản trị lợi nhuận của 
các ngân hàng thương mại không thống nhất. Các ngân hàng với quy mô lớn với năng lực quản trị rủi ro tốt 
có thể trích lập DPRR ít hơn (Beatty & Liao, 2014). Anandarajan & cộng sự (2007) cho rằng ngân hàng lớn 
với mức độ và hoạt động kinh doanh cao hơn sẽ duy trì mức trích lập DPRR cao hơn tương ứng với quy mô. 
Fonseca & Gonzalez (2008) cho rằng các ngân hàng nhỏ ít có cơ hội đa dạng hóa thu nhập sẽ có động cơ che 
đậy việc chuyển dịch rủi ro bằng cách làm mịn thu nhập nhiều hơn ngân hàng lớn.

Tỷ lệ nợ xấu (NPL) phản ánh chất lượng tín dụng của các ngân hàng. Nếu chất lượng tín dụng thấp (tương 
đương với NPL cao), ngân hàng sẽ phải tăng mức trích lập DPRR để bù đắp tổn thất dự tính có thể xảy ra 
trong tương lai. Ngược lại, để điều chỉnh tăng lợi nhuận trên báo cáo tài chính, che giấu hiệu quả kinh doanh 
thật, các ngân hàng sẽ trích lập DPRR dưới mức tiêu chuẩn. Các nghiên cứu của Kanagaretnam & cộng sự 
(2014), Biswas & cộng sự (2004) cho thấy NPL tác động cùng chiều đến mức độ quản trị lợi nhuận thông 
qua DPRR tín dụng.

Credit_gr, mức tăng trưởng hàng năm trong các khoản vay, nắm bắt được sự mở rộng cho vay của ngân 
hàng. Tăng trưởng cho vay nhanh có thể liên quan đến các tiêu chuẩn tín dụng được nới lỏng, làm tăng khả 
năng vỡ nợ trong tương lai. Theo Bikker & Metzemakers (2005), hành vi như vậy có thể dẫn đến việc trích 
lập dự phòng không đủ trong ngắn hạn do đánh giá thấp rủi ro tín dụng. Ngược lại, các ngân hàng bảo thủ 
với các đánh giá hướng tới tương lai có thể tăng LLP song song với việc mở rộng tín dụng.

Tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LD) giúp phản ánh định hướng tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng. Tỷ 
lệ LD cao cho thấy ngân hàng chú trọng tăng trưởng cho vay khách hàng, phản ánh áp lực tăng trưởng tín 
dụng cao nhưng tiềm ẩn rủi ro tín dụng nếu ngân hàng không kiểm soát được chất lượng tín dụng. Khi đó, 
các ngân hàng sẽ giảm trích lập DPRR để đảm bảo lợi nhuận trên báo cáo tài chính. Các nghiên cứu của 
Moghaddam & Abbaspour(2017), Kanagaretnam & cộng sự (2004) cho thấy mối quan hệ cùng chiều giữa 
tỷ lệ cho vay trên tiền gửi và mức độ quản trị lợi nhuận thông qua DPRR.

Tương tự như LD, tỷ lệ cho vay tính trên tổng tài sản (TLTA) cho thấy cơ cấu cho vay khách hàng trong 
danh mục tài sản của ngân hàng. Tỷ lệ này càng cao cho thấy ngân hàng chú trọng gia tăng quy mô tổng tài 
sản thông qua dư nợ tín dụng, dẫn đến có khả năng gia tăng trích lập DPRR do dư nợ tăng thêm. Nghiên cứu 
của Ozili & Outa (2018) hay Malik & cộng sự (2021) cho thấy các ngân hàng có mức tỷ lệ TLTA cao hơn 
có xu hướng duy trì LLP cao hơn phù hợp với rủi ro tín dụng gia tăng.

Để kiểm định giả thuyết H2, nhóm tác giả sử dụng Mô hình (2), trong đó yếu tố sở hữu nhà nước được 
bổ sung thông qua biến tương tác State* EBTP. State_Bank nhận giá trị 1 nếu ngân hàng có vốn sở hữu nhà 
nước và nhận giá trị 0 nếu không có vốn sở hữu nhà nước:
LLP = β1 + β2EBTP + β3Bank_sz + β4NPL + β5Credit_gr + β6LD + β7GDP + β8 TLTA + β9EBTP * State   (2)

Để kiểm định giả thuyết H3, nhóm tác giả sử dụng Mô hình (3), trong đó yếu tố niêm yết được bổ sung 
thông qua biến tương tác List * EBTP. List_Bank nhận giá trị 1 nếu ngân hàng đã niêm yết trên thị trường 
chứng khoán và nhận giá trị 0 nếu chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán:
LLP = β1 + β2EBTP + β3Bank_sz + β4NPL + β5Credit_gr + β6LD + β7GDP + β8 TLTA + β10EBTP * List   (3)

Để kiểm định giả thuyết H4 về sự khác nhau của mức độ quản trị lợi nhuận thông qua công cụ DPRR 
trước và sau khi triển khai Basel II, nhóm tác giả sử dụng Mô hình (4), trong đó sự khác nhau này được bổ 
sung thông qua biến tương tác Basel * EBTP. Biến Basel nhận giá trị 0 nếu thời gian nghiên cứu trước năm 
2020 (thời điểm Thông tư 41/2016/TT-NHNN hướng dẫn cách tính tỷ lệ an toàn vốn theo Basel II có hiệu 
lực) và nhận giá trị 1 nếu thời gian nghiên cứu từ năm 2021 trở đi.
LLP = β1 + β2EBTP + β3Bank_sz + β4NPL + β5Credit_gr + β6LD + β7GDP + β8 TLTA + β11EBTP 
* Basel   (4)
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3.3. Phương pháp phân tích và xử lý dữ liệu  
Nghiên cứu sử dụng các mô hình hồi quy tuyến tính thông thường (Pooled OLS), mô hình ảnh hưởng cố 

định (FEM) và ảnh hưởng ngẫu nhiên (REM) để xử lý dữ liệu bảng. Nhóm tác giả sử dụng các kiểm định 
F-Test (lựa chọn giữa OLS và FEM) và kiểm định LM – Test (lựa chọn giữa OLS và REM) để lựa chọn mô 
hình phù hợp. Sau đó, nghiên cứu thực hiện các kiểm định đánh giá khuyết tật của mô hình (hiện tượng tự 
tương quan, phương sai sai số thay đổi). Nếu mô hình được lựa chọn có khuyết tật sẽ làm kết quả hồi quy 
thiếu tin cậy. Để loại bỏ các khuyết tật của mô hình, nghiên cứu sử dụng phương pháp điều chỉnh sai số 
chuẩn cho dữ liệu bảng (Driscoll & Kraay, 1998) để hiệu chỉnh mô hình.

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận    
4.1. Thống kê mô tả    
Bảng 2 trình bày thống kê mô tả các biến nghiên cứu được sử dụng trong mô hình. Kết quả thống kê cho 

thấy mức trích lập DPRR tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam bằng khoảng 0,7% tổng tài sản. 
Trong khi đó, dư nợ cho vay khách hàng chiếm bình quân khoảng 57,8% tổng tài sản, điều này cho thấy mức 
trích lập DPRR của các ngân hàng thương mại Việt Nam tương đối thấp. Giá trị trung bình của biến EBPT 
(Lợi nhuận trước thuế và DPRR) là 2,1%, có nghĩa các ngân hàng thương mại Việt Nam tạo được 2,1% lợi 
nhuận từ tổng tài sản trước khi trích lập DPRR.

6 
 

LLP = β1 + β2EBTP + β3Bank_sz + β4NPL + β5Credit_gr + β6LD + β7GDP + β8 TLTA + β11EBTP * 
Basel   (4) 

 

Bảng 1. Mô tả các biến trong mô hình và cách đo lường 
Tên biến Ký hiệu Đo lường 

Dự phòng rủi ro tín dụng LLP Dự phòng rủi ro tín dụng (t) / Tổng tài sản (t) 
Lợi nhuận trước thuế và DPRR EBTP Lợi nhuận trước thuế và DPRR (t) / Tổng tài sản (t) 
Quy mô ngân hàng Bank_sz Logarit tự nhiên của Tổng tài sản (t) 
Tăng trưởng tín dụng Credit_gr [Dư nợ năm (t)] – [Dư nợ năm (t-1)] / Tổng tài sản (t) 
Chất lượng tín dụng NPL Dư nợ xấu năm (t) / Tổng tài sản (t) 
Tỷ lệ cho vay trên huy động LD Dư nợ (t)/Tiền gửi (t) 
Tỷ lệ cho vay trên tổng tài sản TLTA Dư nợ (t)/Tổng tài sản (t) 
Tăng trưởng kinh tế GDP Tốc độ tăng trưởng GDP 

Nguồn: Tác giả tổng hợp. 
 

3.3. Phương pháp phân tích và xử lý dữ liệu   

Nghiên cứu sử dụng các mô hình hồi quy tuyến tính thông thường (Pooled OLS), mô hình ảnh hưởng 
cố định (FEM) và ảnh hưởng ngẫu nhiên (REM) để xử lý dữ liệu bảng. Nhóm tác giả sử dụng các kiểm 
định F-Test (lựa chọn giữa OLS và FEM) và kiểm định LM – Test (lựa chọn giữa OLS và REM) để lựa 
chọn mô hình phù hợp. Sau đó, nghiên cứu thực hiện các kiểm định đánh giá khuyết tật của mô hình 
(hiện tượng tự tương quan, phương sai sai số thay đổi). Nếu mô hình được lựa chọn có khuyết tật sẽ 
làm kết quả hồi quy thiếu tin cậy. Để loại bỏ các khuyết tật của mô hình, nghiên cứu sử dụng phương 
pháp điều chỉnh sai số chuẩn cho dữ liệu bảng (Driscoll & Kraay, 1998) để hiệu chỉnh mô hình. 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận     

4.1. Thống kê mô tả     

Bảng 2 trình bày thống kê mô tả các biến nghiên cứu được sử dụng trong mô hình. Kết quả thống kê 
cho thấy mức trích lập DPRR tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam bằng khoảng 0,7% tổng 
tài sản. Trong khi đó, dư nợ cho vay khách hàng chiếm bình quân khoảng 57,8% tổng tài sản, điều này 
cho thấy mức trích lập DPRR của các ngân hàng thương mại Việt Nam tương đối thấp. Giá trị trung 
bình của biến EBPT (Lợi nhuận trước thuế và DPRR) là 2,1%, có nghĩa các ngân hàng thương mại Việt 
Nam tạo được 2,1% lợi nhuận từ tổng tài sản trước khi trích lập DPRR. 

 

Bảng 2. Thống kê mô tả các biến nghiên cứu 
Biến Số quan sát Trung bình Độ lệch chuẩn Nhỏ nhất Lớn nhất 

LLP 396 0,007 0,004 -0,005 0,034 
EBTP 396 0,021 0,011 -0,052 0,085 
Bank_sz 396 18,589 1,267 14,893 21,474 
NPL 396 1,982 1,455 0,018 15,812 
Credit_gr 396 0,126 0,120 -0,131 1,206 
LD 396 1,497 4,822 0,371 64,601 
TLTA 396 0,578 0,147 0,147 0,977 
List 396 0,661 0,473 0 1 
State 396 0,148 0,356 0 1 
Basel 396 0,199 0,400 0 1 

Nguồn: Tính toán của tác giả.  
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LLP = β1 + β2EBTP + β3Bank_sz + β4NPL + β5Credit_gr + β6LD + β7GDP + β8 TLTA + β11EBTP * 
Basel   (4) 

 

Bảng 1. Mô tả các biến trong mô hình và cách đo lường 
Tên biến Ký hiệu Đo lường 

Dự phòng rủi ro tín dụng LLP Dự phòng rủi ro tín dụng (t) / Tổng tài sản (t) 
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Tỷ lệ cho vay trên tổng tài sản TLTA Dư nợ (t)/Tổng tài sản (t) 
Tăng trưởng kinh tế GDP Tốc độ tăng trưởng GDP 

Nguồn: Tác giả tổng hợp. 
 

3.3. Phương pháp phân tích và xử lý dữ liệu   
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4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận     
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tài sản. Trong khi đó, dư nợ cho vay khách hàng chiếm bình quân khoảng 57,8% tổng tài sản, điều này 
cho thấy mức trích lập DPRR của các ngân hàng thương mại Việt Nam tương đối thấp. Giá trị trung 
bình của biến EBPT (Lợi nhuận trước thuế và DPRR) là 2,1%, có nghĩa các ngân hàng thương mại Việt 
Nam tạo được 2,1% lợi nhuận từ tổng tài sản trước khi trích lập DPRR. 

 

Bảng 2. Thống kê mô tả các biến nghiên cứu 
Biến Số quan sát Trung bình Độ lệch chuẩn Nhỏ nhất Lớn nhất 

LLP 396 0,007 0,004 -0,005 0,034 
EBTP 396 0,021 0,011 -0,052 0,085 
Bank_sz 396 18,589 1,267 14,893 21,474 
NPL 396 1,982 1,455 0,018 15,812 
Credit_gr 396 0,126 0,120 -0,131 1,206 
LD 396 1,497 4,822 0,371 64,601 
TLTA 396 0,578 0,147 0,147 0,977 
List 396 0,661 0,473 0 1 
State 396 0,148 0,356 0 1 
Basel 396 0,199 0,400 0 1 

Nguồn: Tính toán của tác giả.  

4.2. Kết quả nghiên cứu và thảo luận   

Nghiên cứu thực hiện lần lượt các ước lượng: Ước lượng bình phương bé nhất (OLS), mô hình các tác 
động cố định (FEM) và mô hình các tác động ngẫu nhiên (REM) để lựa chọn ước lượng phù hợp với mô 
hình nghiên cứu. Kết quả kiểm định F và kiểm định Hausman cho thấy mô hình tác động (FEM) phù hợp 
nhất với các mô hình nghiên cứu đề xuất.
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Tiếp theo, nghiên cứu thực hiện kiểm tra hai khuyết tật của mô hình là phương sai sai số thay đổi và tự 
tương quan (Bảng 3). Nghiên cứu kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến thông qua giá trị VIF, kiểm định 
phương sai sai số thay đổi thông qua kiểm định Breusch-Pagan test và kiểm định tự tương quan thông qua 
kiểm định Wooldrige. Kết quả thể hiện các mô hình nghiên cứu không có hiện tượng đa cộng tuyến nhưng 
đều có hiện tượng phương sai sai số thay đổi và tự tương quan. Nghiên cứu thực hiện hiệu chỉnh các khuyết 
tật trên bằng phương pháp điều chỉnh sai số chuẩn cho dữ liệu bảng (Driscoll & Kraay, 1998). Theo Hoechle 
(2007), phương pháp điều chỉnh sai số chuẩn của Driscoll & Kraay (1998) khắc phục khuyết tật phương sai 
sai số thay đổi và tự tương quan, giúp cải thiện độ chính xác của các ước lượng trong các mô hình hồi quy 
với dữ liệu bảng.

Bảng 3. Ma trận tương quan giữa các biến

Ma trận hệ số tương quan được trình bày ở Bảng 3 cho thấy mức độ tương quan giữa các biến độc lập khá 
thấp (cao nhất là mức 0,611 giữa Bank_sz và State). Theo Gujarati (2003), đa cộng tuyến không phải vấn 
đề nghiêm trọng nếu hệ số tương quan giữa hai biến độc lập nhỏ hơn 0,8. Ngoài ra, nghiên cứu tiếp tục ước 
lượng hệ số VIF để kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến trong trường hợp có nhiều biến có tương quan cao. 
Kết quả cho thấy giá trị VIF trung bình của các mô hình nghiên cứu đều dưới 5, cho thấy mô hình không có 
dấu hiệu của đa cộng tuyến.
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tương quan (Bảng 3). Nghiên cứu kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến thông qua giá trị VIF, kiểm định 
phương sai sai số thay đổi thông qua kiểm định Breusch-Pagan test và kiểm định tự tương quan thông 
qua kiểm định Wooldrige. Kết quả thể hiện các mô hình nghiên cứu không có hiện tượng đa cộng tuyến 
nhưng đều có hiện tượng phương sai sai số thay đổi và tự tương quan. Nghiên cứu thực hiện hiệu chỉnh 
các khuyết tật trên bằng phương pháp điều chỉnh sai số chuẩn cho dữ liệu bảng (Driscoll & Kraay, 
1998). Theo Hoechle (2007), phương pháp điều chỉnh sai số chuẩn của Driscoll & Kraay (1998) khắc 
phục khuyết tật phương sai sai số thay đổi và tự tương quan, giúp cải thiện độ chính xác của các ước 
lượng trong các mô hình hồi quy với dữ liệu bảng. 

 

Bảng 3. Ma trận tương quan giữa các biến 
Biến LLP EBTP Bank_sz NPL Credit_gr LD TLTA List State Basel 

LLP 1,000          
EBTP 0,457 1,000         
Bank_sz 0,419 0,189  1,000        
NPL 0,187 -0,056  -0,074 1,000       
Credit_gr -0,028 0,097  -0,158 -0,087 1,000      
LD 0,248 0,072  -0,012 -0,053 0,083 1,000     
TLTA 0,488 0,353 0,345 -0,058 0,006 0,319 1,000    
List 0,002 0,176  0,342 -0,071 0,035 -0,175 -0,138 1,000   
State 0,452 0,102 0,611 -0,042 -0,049 -0,046 0,304 0,089 1,000  
Basel 0,1791 0,172  0,327 -0,039 -0,112 -0,049 0,202 0,009 0,004 1,000 

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả. 
 

Ma trận hệ số tương quan được trình bày ở Bảng 3 cho thấy mức độ tương quan giữa các biến độc lập 
khá thấp (cao nhất là mức 0,611 giữa Bank_sz và State). Theo Gujarati (2003), đa cộng tuyến không 
phải vấn đề nghiêm trọng nếu hệ số tương quan giữa hai biến độc lập nhỏ hơn 0,8. Ngoài ra, nghiên cứu 
tiếp tục ước lượng hệ số VIF để kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến trong trường hợp có nhiều biến có 
tương quan cao. Kết quả cho thấy giá trị VIF trung bình của các mô hình nghiên cứu đều dưới 5, cho 
thấy mô hình không có dấu hiệu của đa cộng tuyến. 

 

Bảng 4. Kết quả kiểm định khuyết tật mô hình 

Mô hình Kiểm định đa cộng tuyến Kiểm định Breusch-Pagan test Kiểm định Wooldridge 
Giá trị VIF trung bình Chi2 (1) Prob > chi2 F(1, 30) Prob > F 

(1) 1,17 4.340,51 0,000 6,986 0,0129 
(2) 1,28 2.246,27 0,000 8,924 0,0056 
(3) 1,55 4.236,59 0,000 6,110 0,0193 
(4) 1,23 4.767,17 0,000 6,868 0,0136 

   Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Stata. 

Sau khi thực hiện hồi quy mô hình bằng phương pháp điều chỉnh sai số chuẩn cho dữ liệu bảng (Driscoll 
& Kraay, 1998), nghiên cứu đưa ra một số kết luận về kết quả nghiên cứu như sau:

Thứ nhất, lợi nhuận trước thuế và DPRR (đo lường qua biến EBTP) có tác động cùng chiều với mức ý 
nghĩa thống kê cao ở các mô hình nghiên cứu cho thấy có tồn tại hoạt động quản trị lợi nhuận thông qua 
công cụ trích lập DPRR tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Khi lợi nhuận trước khi trích lập 
dự phòng cao hơn, các ngân hàng quản trị lợi nhuận bằng cách giảm mức trích lập DPRR nhằm điều chỉnh 
tăng lợi nhuận khi lợi nhuận thực tế thấp hơn kỳ vọng. Như vậy giả thuyết H1 được chấp nhận. Kết quả này 
phù hợp với các nghiên cứu trước của Danisman & cộng sự (2021), Curcio & Hasan (2015), Ozili (2017).

Thứ hai, nghiên cứu cho thấy các ngân hàng thương mại có vốn sở hữu nhà nước có mức độ quản trị lợi 
nhuận cao hơn so với ngân hàng thương mại tư nhân, tương đồng với các nghiên cứu của Skala (2021) và 
Lassoued & cộng sự (2018). Với bối cảnh nghiên cứu tại Việt Nam, các ngân hàng thương mại có sở hữu 
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Biến LLP EBTP Bank_sz NPL Credit_gr LD TLTA List State Basel 

LLP 1,000          
EBTP 0,457 1,000         
Bank_sz 0,419 0,189  1,000        
NPL 0,187 -0,056  -0,074 1,000       
Credit_gr -0,028 0,097  -0,158 -0,087 1,000      
LD 0,248 0,072  -0,012 -0,053 0,083 1,000     
TLTA 0,488 0,353 0,345 -0,058 0,006 0,319 1,000    
List 0,002 0,176  0,342 -0,071 0,035 -0,175 -0,138 1,000   
State 0,452 0,102 0,611 -0,042 -0,049 -0,046 0,304 0,089 1,000  
Basel 0,1791 0,172  0,327 -0,039 -0,112 -0,049 0,202 0,009 0,004 1,000 

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả. 
 

Ma trận hệ số tương quan được trình bày ở Bảng 3 cho thấy mức độ tương quan giữa các biến độc lập 
khá thấp (cao nhất là mức 0,611 giữa Bank_sz và State). Theo Gujarati (2003), đa cộng tuyến không 
phải vấn đề nghiêm trọng nếu hệ số tương quan giữa hai biến độc lập nhỏ hơn 0,8. Ngoài ra, nghiên cứu 
tiếp tục ước lượng hệ số VIF để kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến trong trường hợp có nhiều biến có 
tương quan cao. Kết quả cho thấy giá trị VIF trung bình của các mô hình nghiên cứu đều dưới 5, cho 
thấy mô hình không có dấu hiệu của đa cộng tuyến. 

Bảng 4. Kết quả kiểm định khuyết tật mô hình 

Mô hình Kiểm định đa cộng tuyến Kiểm định Breusch-Pagan test Kiểm định Wooldridge 
Giá trị VIF trung bình Chi2 (1) Prob > chi2 F(1, 30) Prob > F 

(1) 1,17 4.340,51 0,000 6,986 0,0129 
(2) 1,28 2.246,27 0,000 8,924 0,0056 
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Bảng 5. Kết quả ước lượng theo phương pháp điều chỉnh sai số chuẩn (Driscoll & Kraay, 1998) 

Tên biến Mô hình 
(1) (2) (3) (4) 

EBTP 0,1440*** 0,0925*** 0,1557*** 0,1332*** 

Bank_sz 0,0003 0,0004 0,0003 0,0000 
NPL 0,0006*** 0,0006*** 0,0005*** 0,0006*** 

Credit_gr -0,0024*** -0,0020** -0,0023** -0,0025*** 

LD 0,0007*** 0,0007*** 0,0007*** 0,0007*** 
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nhà nước, bên cạnh hoạt động kinh doanh thông thường còn có nhiệm vụ thực hiện các chính sách kinh tế xã 
hội, trong đó có việc cấp tín dụng cho các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro như: nông nghiệp nông thôn, năng 
lượng sạch… Việc tài trợ cho các lĩnh vực này có thể làm tăng rủi ro tín dụng, dẫn đến việc sử dụng DPRR 
để quản trị lợi nhuận tại các ngân hàng thương mại có vốn sở hữu nhà nước.

Thứ ba, yếu tố niêm yết được đưa vào mô hình thông qua biến tương tác List*EBTP, tuy nhiên nghiên 
cứu không tìm thấy ảnh hưởng của yếu tố này đến quản trị lợi nhuận của các ngân hàng thương mại Việt 
Nam hay giả thuyết H3 bị bác bỏ. Kết quả này tương đồng với các nghiên cứu của Ozili & Outa (2018) hay 
Curcio & Hasan (2015). Tương tự như phạm vi và bối cảnh nghiên cứu của Ozili & Outa (2018) tại Nigeria, 
thị trường chứng khoán tại các nước đang phát triển vẫn đang trong quá trình phát triển, việc áp dụng các 
quy định giám sát thị trường chưa hoàn thiện và giảm hiệu quả của hoạt động niêm yết trên thị trường chứng 
khoán đến quản trị lợi nhuận của các ngân hàng thương mại Việt Nam. 

Thứ tư, việc áp dụng tiêu chuẩn Basel tại Việt Nam (được đưa vào mô hình thông qua biến tương tác 
Basel*EBTP) tác động cùng chiều với mức ý nghĩa cao đến biến phụ thuộc LLP cho thấy việc triển khai 
Basel không làm giảm hoạt động quản trị lợi nhuận tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Kết quả này 
tương đồng với các nghiên cứu của Ozili (2015), Lim & Ow Yong (2017). Trên thực tế, việc triển khai áp 
dụng tiêu chuẩn Basel II tại Việt Nam mới chỉ ở giai đoạn đầu. Ngân hàng Nhà nước áp dụng thí điểm Basel 
II từ tháng 02/2016 đến cuối năm 2018 đối với nhóm 10 ngân hàng (Vietcombank, VietinBank, BIDV, MB, 
Sacombank, Techcombank, ACB, VPBank, VIB và Maritime Bank) và theo kế hoạch thì đến năm 2023 mới 
có khoảng 20 ngân hàng thương mại đáp ứng quy định này (Nguyễn Thị Lan Anh, 2023). Bên cạnh đó, theo 
Nguyễn Thị Lan Anh (2023), Thông tư 41/2016/TT-NHNN việc triển khai Basel II tại Việt Nam cũng chỉ 
dừng lại ở quy định về CAR (Trụ cột 1) và yêu cầu về minh bạch thông tin và kỷ luật thị trường (Trụ cột 3), 
chưa áp dụng về mức đủ vốn (Trụ cột 2). Áp lực tăng vốn dẫn đến việc các ngân hàng sử dụng công cụ trích 
lập DPRR để quản trị lợi nhuận cũng như đáp ứng CAR trong bối cảnh năng lực tài chính và quản trị rủi ro 
chưa đáp ứng kịp tiêu chuẩn Basel II trong thời gian đầu triển khai.

Thứ năm, các biến kiểm soát phản ánh đặc điểm ngân hàng gồm chất lượng tín dụng (NPL), Tỷ lệ dư nợ 
trên tiền gửi (LD) hay Tỷ lệ cho vay trên tổng tài sản (TLTA) đều có tác động cùng chiều đến mức trích lập 
DPRR tín dụng của các ngân hàng, tương tự với kết quả các nghiên cứu của Ozili (2017), Kanagaretnam & 
cộng sự (2004) hay Malik & cộng sự (2021). Trong khi đó, tăng trưởng tín dụng có tác động ngược chiều 
đến trích lập DPRR, hay nói cách khác, ngân hàng càng tăng trưởng tín dụng thì mức trích lập DPRR càng 
giảm, tương tự như các nghiên cứu của Laeven & Majnoni (2003) hay Fahlenbrach & cộng sự (2016).

Kết quả này cho thấy rõ hơn việc các ngân hàng thương mại Việt Nam sử dụng công cụ DPRR để quản 
trị lợi nhuận trong kinh doanh. Trong khi đó, kết quả hồi quy cho thấy quy mô ngân hàng không ảnh hưởng 

8 
 

 
 

Bảng 5. Kết quả ước lượng theo phương pháp điều chỉnh sai số chuẩn (Driscoll & Kraay, 1998) 

Tên biến Mô hình 
(1) (2) (3) (4) 

EBTP 0,1440*** 0,0925*** 0,1557*** 0,1332*** 

Bank_sz 0,0003 0,0004 0,0003 0,0000 
NPL 0,0006*** 0,0006*** 0,0005*** 0,0006*** 

Credit_gr -0,0024*** -0,0020** -0,0023** -0,0025*** 

LD 0,0007*** 0,0007*** 0,0007*** 0,0007*** 

TLTA 0,0072*** 0,0088*** 0,0073*** 0,0069*** 

State*EBTP  0,6089***   
List*EBTP   -0,0203  
Basel*EBTP    0,0363** 

_cons -0,0080 -0,0118 -0,0084 -0,0023 
Số quan sát 396 396 396 396 
Số nhóm 31 31 31 31 
R-squared 0,464 0,632 0,465 0,474 

 Chú thích: (*), (**) và (***) tương ứng với mức ý nghĩa 10%, 5% và 1% 
 Nguồn: Tác giả tổng hợp từ Stata. 
 

Sau khi thực hiện hồi quy mô hình bằng phương pháp điều chỉnh sai số chuẩn cho dữ liệu bảng (Driscoll 
& Kraay, 1998), nghiên cứu đưa ra một số kết luận về kết quả nghiên cứu như sau: 

Thứ nhất, lợi nhuận trước thuế và DPRR (đo lường qua biến EBTP) có tác động cùng chiều với mức ý 
nghĩa thống kê cao ở các mô hình nghiên cứu cho thấy có tồn tại hoạt động quản trị lợi nhuận thông 
qua công cụ trích lập DPRR tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Khi lợi nhuận trước khi 
trích lập dự phòng cao hơn, các ngân hàng quản trị lợi nhuận bằng cách giảm mức trích lập DPRR nhằm 
điều chỉnh tăng lợi nhuận khi lợi nhuận thực tế thấp hơn kỳ vọng. Như vậy giả thuyết H1 được chấp 
nhận. Kết quả này phù hợp với các nghiên cứu trước của Danisman & cộng sự (2021), Curcio & Hasan 
(2015), Ozili (2017). 

Thứ hai, nghiên cứu cho thấy các ngân hàng thương mại có vốn sở hữu nhà nước có mức độ quản trị 
lợi nhuận cao hơn so với ngân hàng thương mại tư nhân, tương đồng với các nghiên cứu của Skala 
(2021) và Lassoued & cộng sự (2018). Với bối cảnh nghiên cứu tại Việt Nam, các ngân hàng thương 
mại có sở hữu nhà nước, bên cạnh hoạt động kinh doanh thông thường còn có nhiệm vụ thực hiện các 
chính sách kinh tế xã hội, trong đó có việc cấp tín dụng cho các lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro như: nông 
nghiệp nông thôn, năng lượng sạch… Việc tài trợ cho các lĩnh vực này có thể làm tăng rủi ro tín dụng, 
dẫn đến việc sử dụng DPRR để quản trị lợi nhuận tại các ngân hàng thương mại có vốn sở hữu nhà 
nước. 

Thứ ba, yếu tố niêm yết được đưa vào mô hình thông qua biến tương tác List*EBTP, tuy nhiên nghiên 
cứu không tìm thấy ảnh hưởng của yếu tố này đến quản trị lợi nhuận của các ngân hàng thương mại 
Việt Nam hay giả thuyết H3 bị bác bỏ. Kết quả này tương đồng với các nghiên cứu của Ozili & Outa 
(2018) hay Curcio & Hasan (2015). Tương tự như phạm vi và bối cảnh nghiên cứu của Ozili & Outa 
(2018) tại Nigeria, thị trường chứng khoán tại các nước đang phát triển vẫn đang trong quá trình phát 
triển, việc áp dụng các quy định giám sát thị trường chưa hoàn thiện và giảm hiệu quả của hoạt động 
niêm yết trên thị trường chứng khoán đến quản trị lợi nhuận của các ngân hàng thương mại Việt Nam.  

Thứ tư, việc áp dụng tiêu chuẩn Basel tại Việt Nam (được đưa vào mô hình thông qua biến tương tác 
Basel*EBTP) tác động cùng chiều với mức ý nghĩa cao đến biến phụ thuộc LLP cho thấy việc triển 
khai Basel không làm giảm hoạt động quản trị lợi nhuận tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Kết 
quả này tương đồng với các nghiên cứu của Ozili (2015), Lim & Ow Yong (2017). Trên thực tế, việc 
triển khai áp dụng tiêu chuẩn Basel II tại Việt Nam mới chỉ ở giai đoạn đầu. Ngân hàng Nhà nước áp 
dụng thí điểm Basel II từ tháng 02/2016 đến cuối năm 2018 đối với nhóm 10 ngân hàng (Vietcombank, 
VietinBank, BIDV, MB, Sacombank, Techcombank, ACB, VPBank, VIB và Maritime Bank) và theo 
kế hoạch thì đến năm 2023 mới có khoảng 20 ngân hàng thương mại đáp ứng quy định này (Nguyễn 
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đến mức trích lập DPRR tín dụng, tương tự với các nghiên cứu của Fernando & Ekanayake (2015), Biswas 
& cộng sự (2024). 

5. Hàm ý chính sách     
Kết quả kiểm định các mô hình hồi quy cho thấy các ngân hàng thương mại Việt Nam sử dụng trích lập 

DPRR tín dụng như một công cụ để quản trị lợi nhuận. Điều này cho thấy số liệu báo cáo lợi nhuận của các 
ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay phản ánh không đúng rủi ro danh mục cho vay khách hàng. Điều 
này tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu các ngân hàng thương mại trích lập không đủ DPRR để phản ánh đầy đủ rủi ro 
của danh mục, thiếu bộ đệm cần thiết để bù đắp tổn thất khi xảy ra rủi ro tín dụng.

Căn cứ trên kết quả nghiên cứu, các tác giả đề xuất một số hàm ý chính sách liên quan đến hoạt động quản 
trị lợi nhuận tại các ngân hàng thương mại như sau:

Thứ nhất, Ngân hàng Nhà nước cần có cơ chế chính sách nhằm tăng cường kiểm soát đối với các ngân 
hàng thương mại, đặc biệt đối với báo cáo tài chính liên quan đến hoạt động kinh doanh, đảm bảo các ngân 
hàng thương mại trích lập và phản ánh đầy đủ mức độ rủi ro của danh mục cấp tín dụng, tạo bộ đệm và nâng 
cao năng lực và ổn định tài chính, giúp chống đỡ các rủi ro liên quan đến hoạt động của hệ thống ngân hàng. 
Đối với các ngân hàng thương mại có sở hữu vốn nhà nước, do đặc thù sở hữu, bên cạnh hoạt động tín dụng 
thông thường, nhóm các ngân hàng này được giao vai trò quan trọng trong việc phát triển tín dụng để hỗ trợ 
phát triển kinh tế - xã hội (cung ứng tín dụng cho các lĩnh vực thiết yếu như nông nghiệp nông thôn, doanh 
nghiệp nhỏ và vừa…), do đó, cần có cơ chế chính sách riêng liên quan đến trích lập DPRR hay cách tính chỉ 
số an toàn vốn đối với các ngân hàng thương mại có sở hữu nhà nước theo hướng tách bạch dư nợ phát triển 
kinh tế xã hội và dư nợ cho vay thông thường.

Thứ hai, việc triển khai áp dụng tiêu chuẩn Basel II trong hoạt động ngân hàng giai đoạn đầu làm gia tăng 
hoạt động quản trị lợi nhuận thông qua công cụ trích lập DPRR tín dụng, điều này cho thấy bên cạnh việc 
triển khai Basel II theo lộ trình, Ngân hàng Nhà nước cần bổ sung thêm các cơ chế thanh tra, kiểm soát việc 
tuân thủ các tỷ lệ an toàn vốn theo quy định, tránh trường hợp việc báo cáo và đáp ứng, tuân thủ mang tính 
hình thức, không phản ánh đúng năng lực quản trị rủi ro cũng như tính an toàn trong hoạt động ngân hàng. 

Thứ ba, kết quả nghiên cứu cho thấy việc niêm yết không tác động đến hoạt động quản trị lợi nhuận của 
các ngân hàng thương mại Việt Nam. Điều này cho thấy cơ chế giám sát thị trường chứng khoán chưa đủ 
mạnh để hạn chế hoạt động này. Nhằm tăng cường giám sát cũng như kỷ luật thị trường, cần đẩy nhanh tiến 
độ triển khai chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) và cơ chế thanh tra, giám sát việc áp dụng chuẩn mực này 
nhằm hạn chế việc quản trị lợi nhuận tại các ngân hàng, tương tự kinh nghiệm triển khai tại các quốc gia 
phát triển trên thế giới.

Nghiên cứu này nhận dạng hoạt động quản trị lợi nhuận tại các ngân hàng thương mại Việt Nam và mức 
độ ảnh hưởng của một số yếu tố liên quan đến chính sách quản lý cũng như yếu tố phản ánh đặc điểm của 
các ngân hàng thương mại Việt Nam. Các nghiên cứu tiếp theo có thể nghiên cứu thêm mức độ quản trị lợi 
nhuận tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong một số bối cảnh khác như ảnh hưởng của các ngân hàng 
với cấu trúc sở hữu khác nhau hay ảnh hưởng của cạnh tranh thị trường đến hoạt động này.
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Tóm tắt:
Nghiên cứu này nhằm đánh giá tác động của bốn yếu tố nội tại gồm: tính độc lập, ứng dụng 
công nghệ, sự hỗ trợ của nhà quản trị và mối quan hệ giữa kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc 
lập đến hiệu quả quản lý rủi ro trong doanh nghiệp logistics tại Việt Nam. Chất lượng kiểm 
toán nội bộ được xem như một biến trung gian, làm rõ cơ chế tác động của các yếu tố này 
trong mô hình PLS-SEM với dữ liệu khảo sát từ 247 nhân sự. Kết quả cho thấy tất cả các yếu 
tố đều có ảnh hưởng tích cực đến chất lượng kiểm toán nội bộ, và biến này có vai trò trung 
gian rõ nét trong việc nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro. Nghiên cứu góp phần khẳng định vai 
trò chiến lược của kiểm toán nội bộ trong môi trường logistics có mức độ rủi ro cao và cung 
cấp hàm ý thực tiễn cho công tác quản lý rủi ro tại doanh nghiệp.
Từ khóa: Chất lượng kiểm toán nội bộ, doanh nghiệp logistics, quản lý rủi ro, ứng dụng công 
nghệ.
Mã JEL: M41, M42.

The impact of internal audit quality on risk management effectiveness in logistics firms 
in Vietnam
Abstract:
This study evaluates the impact of four internal determinants of independence, technology 
application, managerial support, and the relationship between internal and external audit on 
risk management effectiveness in logistics firms in Vietnam. Internal audit quality is positioned 
as a mediating variable in a PLS-SEM model based on survey data from 247 professionals. 
The results reveal that all factors positively influence internal audit quality, which significantly 
enhances risk management effectiveness. The research highlights the strategic role of internal 
audit in high-risk logistics environments and offers practical implications for enterprise risk 
management.
Keywords: Internal audit quality, logistics firms, risk management, technology application.
JEL Codes: M41, M42.



Số 338 tháng 8/2025 25

1. Giới thiệu
Trong bối cảnh thị trường biến động, kiểm toán nội bộ (KTNB) ngày càng đóng vai trò quan trọng trong 

đảm bảo an toàn và minh bạch cho tổ chức. Theo Saleem & Zraqat (2019), chất lượng KTNB là yếu tố then 
chốt nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro (QLRR). Tamimi (2021) khẳng định rằng đầu tư vào KTNB giúp tăng 
khả năng thích ứng với rủi ro chiến lược, còn Jaber & cộng sự (2024) nhấn mạnh vai trò trung gian của 
KTNB trong cơ chế kiểm soát rủi ro hiệu quả, đặc biệt tại các ngành có mức độ rủi ro cao như logistics.

KTNB hiện nay không chỉ là công cụ kiểm tra mà đã trở thành tuyến phòng thủ thứ ba trong hệ thống 
QLRR tích hợp theo Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - COSO (2017), 
góp phần nhận diện, đánh giá và kiểm soát rủi ro phù hợp với mục tiêu chiến lược. Chất lượng KTNB chịu 
ảnh hưởng bởi các yếu tố như tính độc lập, công nghệ, sự hỗ trợ của lãnh đạo và quan hệ với kiểm toán độc 
lập (Tamimi, 2021; Saleem & Zraqat, 2019; Jaber & cộng sự, 2024). Khi được nâng cao, KTNB sẽ hỗ trợ 
doanh nghiệp phòng ngừa và ứng phó rủi ro tốt hơn.

Tại Việt Nam, hoạt động KTNB đã phát triển mạnh, đặc biệt ở doanh nghiệp lớn và FDI. Tuy nhiên, các 
nghiên cứu thực nghiệm trong nước về mối quan hệ giữa KTNB và hiệu quả QLRR vẫn còn hạn chế, nhất 
là trong ngành logistics – nơi đặc thù rủi ro mang tính chuỗi, hệ thống và dễ bị ảnh hưởng bởi cơ sở hạ tầng, 
công nghệ và chính sách. Do đó, nghiên cứu này đánh giá tác động của chất lượng KTNB đến hiệu quả 
QLRR và kiểm định vai trò trung gian của KTNB thông qua mô hình PLS-SEM, nhằm đóng góp cả lý luận 
và thực tiễn.

2. Cơ sở lý thuyết
Việc nghiên cứu tác động của chất lượng KTNB đến hiệu quả QLRR trong doanh nghiệp đòi hỏi một cơ 

sở lý thuyết vững chắc để giải thích mối quan hệ giữa các yếu tố trong mô hình nghiên cứu. 
Trước hết, lý thuyết đại diện được sử dụng để lý giải vai trò của KTNB như một cơ chế nhằm giảm thiểu 

bất cân xứng thông tin giữa người sở hữu và người điều hành doanh nghiệp (Jensen & Meckling, 1976). 
Trong mối quan hệ đại diện, các hành vi vụ lợi từ phía ban điều hành có thể làm phát sinh rủi ro cho doanh 
nghiệp. Sự hiện diện của một hệ thống KTNB có chất lượng, đặc biệt là với tính độc lập cao và được hỗ trợ 
bởi lãnh đạo doanh nghiệp, sẽ giúp phát hiện và hạn chế các hành vi gian lận, từ đó góp phần nâng cao hiệu 
quả QLRR.

Thứ hai, lý thuyết nguồn lực nhấn mạnh rằng các nguồn lực nội tại như công nghệ, cơ chế tổ chức và sự hỗ 
trợ từ ban lãnh đạo là nền tảng giúp doanh nghiệp đạt được hiệu quả vượt trội (Barney, 1991). Trong nghiên 
cứu này, các yếu tố như mức độ ứng dụng công nghệ, mối quan hệ giữa KTNB và kiểm toán độc lập, và sự 
hỗ trợ từ ban lãnh đạo được xem là những nguồn lực cốt lõi giúp nâng cao chất lượng KTNB (Tamimi, 2021; 
Kabir & cộng sự, 2022). Khi những nguồn lực này được khai thác hiệu quả, doanh nghiệp có khả năng ứng 
phó chủ động hơn với các rủi ro.

Thứ ba, lý thuyết kiểm soát đóng vai trò quan trọng trong việc lý giải chức năng giám sát của KTNB 
trong hệ thống kiểm soát nội bộ tổng thể. Theo đó, KTNB không chỉ kiểm tra tính tuân thủ mà còn đánh giá 
hiệu quả hoạt động và cảnh báo sớm các rủi ro tiềm ẩn. Tính độc lập, cùng với sự phối hợp hiệu quả giữa 
KTNB và kiểm toán độc lập, là các yếu tố góp phần xây dựng một hệ thống kiểm soát đáng tin cậy (Saleem 
& Zraqat, 2019; Aitkazinov, 2023).

Cuối cùng, nghiên cứu cũng dựa trên lý thuyết về hệ thống QLRR doanh nghiệp tích hợp (Enterprise risk 
management – ERM) để làm rõ vai trò của KTNB trong cấu trúc QLRR toàn diện. Theo Jaber & cộng sự 
(2024), KTNB không chỉ tham gia vào quá trình giám sát rủi ro, mà còn hỗ trợ ban lãnh đạo trong việc đưa 
ra các quyết định QLRR phù hợp. Chất lượng KTNB, khi được nâng cao, sẽ là nền tảng thúc đẩy một hệ 
thống QLRR hiệu quả và bền vững.

Như vậy, các lý thuyết nêu trên không chỉ hỗ trợ xây dựng mô hình nghiên cứu mà còn giúp lý giải cơ chế 
tác động của từng yếu tố đến chất lượng KTNB, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả QLRR trong bối cảnh các 
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doanh nghiệp logistics tại Việt Nam.
3. Tổng quan nghiên cứu và phát triển giả thuyết
3.1. Tổng quan nghiên cứu
Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng KTNB và hiệu quả QLRR, đặc 

biệt trong bối cảnh các doanh nghiệp đối mặt với rủi ro ngày càng đa dạng. Tổng quan sau đây được phân 
theo các nhóm chủ đề chính để làm rõ cơ sở phát triển mô hình và giả thuyết nghiên cứu.

3.1.1 Tính độc lập của kiểm toán nội bộ
Tính độc lập là nguyên tắc cốt lõi nhằm đảm bảo tính khách quan trong hoạt động KTNB. Sự độc lập cho 

phép kiểm toán viên đưa ra những đánh giá trung thực, không bị ảnh hưởng bởi áp lực từ phía các đơn vị 
được kiểm toán hoặc quản lý cấp cao. Nếu không đảm bảo được tính độc lập, kiểm toán viên nội bộ có thể bị 
hạn chế trong việc phát hiện sai sót hoặc không dám đưa ra những khuyến nghị cần thiết cho tổ chức. Theo 
nghiên cứu của DeAngelo (1981), Knechel (2016), Kleinman & cộng sự (2014) và Al-Twaijry & cộng sự 
(2003), tính độc lập là điều kiện cần thiết để kiểm toán viên thực hiện chức năng giám sát một cách hiệu quả.

Dưới góc nhìn của lý thuyết đại diện và lý thuyết kiểm soát, tính độc lập giúp giảm thiểu xung đột lợi ích 
và bất cân xứng thông tin giữa người sở hữu (principal) và người điều hành (agent), từ đó nâng cao độ tin 
cậy của hệ thống KTNB. Ngoài ra, việc KTNB được tổ chức tách biệt về mặt cơ cấu tổ chức, có quyền truy 
cập độc lập vào thông tin và được bảo vệ khỏi sự can thiệp từ cấp quản lý là những yếu tố quan trọng để bảo 
đảm tính độc lập thực chất trong hoạt động. Khi kiểm toán viên được trao quyền hoạt động một cách độc 
lập và không bị giới hạn phạm vi kiểm tra, chất lượng của KTNB sẽ được nâng cao đáng kể. Theo đó, giả 
thuyết thứ nhất được đưa ra như sau: 

H1: Tính độc lập của KTNB có tác động tích cực đến chất lượng KTNB.
3.1.2. Ứng dụng công nghệ thông tin
Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động KTNB đã trở thành một yếu tố quan trọng nhằm 

nâng cao hiệu quả và chất lượng kiểm toán. Theo nghiên cứu của Braun & Davis (2003), Dowling & Leech 
(2007) và Curtis & Payne (2008), các công cụ kỹ thuật số như phần mềm kiểm toán, hệ thống phân tích dữ 
liệu và trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ kiểm toán viên nội bộ trong việc thu thập, xử lý, và phân tích thông tin 
một cách nhanh chóng và chính xác.

Bên cạnh các công cụ truyền thống này, các nghiên cứu gần đây cũng cho thấy công nghệ mới nổi đang 
ngày càng tác động mạnh mẽ đến hoạt động kiểm toán. Chẳng hạn, Kokina & Davenport (2017) nhấn mạnh 
tiềm năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc tự động hóa quy trình kiểm toán, Yli-Huumo & cộng sự 
(2016) phân tích triển vọng của blockchain trong việc gia tăng tính minh bạch, trong khi Hamza & cộng sự 
(2023) chứng minh sự phổ quát của mô hình TAM trong việc lý giải hành vi chấp nhận công nghệ ở nhiều 
lĩnh vực khác nhau.

Dưới góc nhìn lý thuyết nguồn lực, công nghệ là một trong những tài sản chiến lược giúp tổ chức xây 
dựng lợi thế cạnh tranh dài hạn. Trong lĩnh vực KTNB, việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp phát hiện 
bất thường hiệu quả hơn mà còn cải thiện tính minh bạch, khả năng truy vết và tính phản ứng nhanh đối với 
rủi ro. Nghiên cứu gần đây của Al-Ateeq & cộng sự (2022) cho thấy việc tích hợp công nghệ phân tích dữ 
liệu lớn và hệ thống kiểm soát tự động vào quy trình kiểm toán giúp tăng cường độ tin cậy và chất lượng 
thông tin kiểm tra. Khi công nghệ được sử dụng hợp lý, kiểm toán viên có thể gia tăng độ bao phủ kiểm toán, 
phát hiện rủi ro tiềm ẩn sớm hơn và tối ưu hóa quy trình kiểm tra nội bộ. Theo đó, nhóm tác giả đề xuất giả 
thuyết thứ hai như sau::

H2: Ứng dụng công nghệ thông tin có tác động tích cực đến chất lượng KTNB.
3.1.3. Sự hỗ trợ của nhà quản trị
Sự hỗ trợ từ ban lãnh đạo đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao chất lượng KTNB. Khi quản lý cấp 
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cao cam kết hỗ trợ đầy đủ về nguồn lực tài chính, nhân sự và cơ sở hạ tầng, bộ phận KTNB có điều kiện hoạt 
động độc lập, hiệu quả và chủ động hơn trong thực hiện chức năng giám sát.

Theo nghiên cứu của Cohen & Sayag (2010), cũng như Al-Twaijry & cộng sự (2003), mức độ quan tâm 
và hỗ trợ của nhà quản trị có mối liên hệ mật thiết với hiệu quả của hoạt động KTNB. Ngoài ra, việc lãnh 
đạo hành động theo các khuyến nghị của kiểm toán viên cũng góp phần nâng cao tính giá trị và uy tín của 
KTNB trong tổ chức.

Dưới góc nhìn của lý thuyết nguồn lực, sự hỗ trợ của nhà quản trị được xem là yếu tố điều kiện – tạo môi 
trường thuận lợi để tối ưu hóa hoạt động kiểm toán. Khi sự hỗ trợ này được thể hiện nhất quán và rõ ràng, 
chất lượng KTNB có xu hướng được cải thiện đáng kể. Theo đó, giả thuyết thứ ba được đưa ra như sau:

H3: Sự hỗ trợ của nhà quản trị có tác động tích cực đến chất lượng KTNB.
3.1.4. Mối quan hệ giữa kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập
Mối quan hệ phối hợp giữa KTNB và kiểm toán độc lập ngày càng được nhấn mạnh trong các nghiên cứu 

hiện đại, đặc biệt trong bối cảnh doanh nghiệp cần tối ưu hóa nguồn lực kiểm toán và gia tăng giá trị giám 
sát. Theo Munro & Stewart (2011), sự hợp tác hiệu quả giữa hai bộ phận kiểm toán không chỉ giúp tránh 
trùng lặp công việc mà còn thúc đẩy chia sẻ thông tin, tận dụng chuyên môn và nâng cao độ tin cậy của báo 
cáo tài chính.

Lý thuyết kiểm soát cho thấy sự phối hợp này góp phần củng cố hệ thống kiểm soát nội bộ tổng thể của 
doanh nghiệp. Felix & cộng sự (2001) cũng cho rằng việc kiểm toán độc lập tham khảo kết quả từ KTNB có 
thể giảm thiểu chi phí và nâng cao chất lượng đánh giá. Khi hai bên duy trì liên lạc thường xuyên, chia sẻ tài 
liệu và phân bổ phạm vi kiểm toán hợp lý, hiệu quả kiểm tra và độ sâu phân tích sẽ được cải thiện đáng kể. 
Do đó, mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa KTNB và kiểm toán độc lập được kỳ vọng sẽ tác động tích cực 
đến chất lượng của hoạt động KTNB. Trên cơ sở đó, giả thuyết thứ tư được đưa ra như sau:

H4: Mối quan hệ giữa KTNB và kiểm toán độc lập có tác động tích cực đến chất lượng KTNB.
3.1.5. Chất lượng kiểm toán nội bộ và hiệu quả quản lý rủi ro
Chất lượng KTNB là yếu tố then chốt góp phần nâng cao hiệu quả QLRR trong tổ chức. Theo khung 

QLRR tích hợp của COSO (2017), KTNB đóng vai trò là tuyến phòng thủ thứ ba, giúp đánh giá mức độ rủi 
ro, giám sát việc thực hiện kiểm soát và đưa ra khuyến nghị phù hợp nhằm giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn.

Nghiên cứu của Alzeban & Gwilliam (2014) cho thấy chất lượng KTNB – được phản ánh qua năng lực 
chuyên môn, tính độc lập, phạm vi hoạt động và mức độ hỗ trợ từ ban lãnh đạo – có ảnh hưởng tích cực đến 
hiệu quả hệ thống QLRR. Tương tự, Badara & Saidin (2014) khẳng định rằng KTNB chất lượng cao giúp 
cải thiện khả năng nhận diện rủi ro, tăng cường tuân thủ và thúc đẩy việc thực hiện các biện pháp khắc phục 
một cách kịp thời và hiệu quả. Ngoài ra, Al-Kharabsheh & cộng sự (2020) cũng cung cấp bằng chứng thực 
nghiệm từ bối cảnh Jordan, cho thấy KTNB có tác động tích cực rõ rệt đến hiệu quả QLRR doanh nghiệp.

Dưới góc nhìn của lý thuyết kiểm soát và mô hình QLRR doanh nghiệp tích hợp (ERM), KTNB không 
chỉ đóng vai trò kiểm tra tuân thủ mà còn là một công cụ quản trị chiến lược, hỗ trợ ban điều hành ra quyết 
định trong điều kiện bất định. Khi chất lượng KTNB được nâng cao, doanh nghiệp sẽ có khả năng thích ứng 
tốt hơn với môi trường rủi ro ngày càng phức tạp. TTrên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất giả thuyết thứ năm 
như sau:

H5: Chất lượng KTNB có tác động tích cực đến hiệu quả QLRR.
3.2. Mô hình nghiên cứu đề xuất
Trên cơ sở tổng hợp lý thuyết nền tảng và các nghiên cứu thực nghiệm trước đây, cùng với năm giả thuyết 

đã phát triển, nghiên cứu đề xuất một mô hình nhằm kiểm định mối quan hệ giữa các yếu tố nội tại của tổ 
chức với chất lượng KTNB, từ đó làm rõ vai trò trung gian của KTNB trong việc nâng cao hiệu quả QLRR 
tại các doanh nghiệp logistics ở Việt Nam.
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Mô hình nghiên cứu được thể hiện thông qua hai phương trình hồi quy tuyến tính như sau:
(1) CL = 𝛽₀ + 𝛽₁DL + 𝛽₂CN + 𝛽₃HT + 𝛽₄QH

(2) HQ = 𝛽₀ + 𝛽₁CL
Trong đó:
CL: Chất lượng KTNB
HQ: Hiệu quả QLRR
DL: Tính độc lập của KTNB
CN: Mức độ ứng dụng công nghệ
HT: Sự hỗ trợ của nhà quản trị
QH: Mối quan hệ giữa KTNB và kiểm toán độc lập
Khác với các nghiên cứu trước đây vốn chỉ xem xét từng yếu tố riêng lẻ hoặc tập trung vào các ngành đặc 

thù như ngân hàng và tài chính, mô hình này tích hợp đồng thời bốn yếu tố tổ chức với CL đóng vai trò là 
biến trung gian, làm rõ cơ chế tác động đến HQ trong môi trường logistics – nơi đặc thù rủi ro chuỗi cung 
ứng, chính sách và hạ tầng yêu cầu hệ thống KTNB hiệu quả và có tính phối hợp cao.

4. Phương pháp nghiên cứu
4.1. Thu thập và xử lý dữ liệu
Bảng hỏi khảo sát được thiết kế dựa trên mô hình lý thuyết đề xuất, sử dụng thang Likert 5 điểm. Các 

thang đo được điều chỉnh từ các nghiên cứu trước và hiệu chỉnh cho phù hợp với bối cảnh doanh nghiệp 
logistics tại Việt Nam. Cụ thể:

Tính độc lập của KTNB (DL): gồm 4 chỉ báo kế thừa từ DeAngelo (1981), Knechel (2016), Al-Twaijry 
& cộng sự (2003), đo mức độ tách biệt cơ cấu, quyền truy cập độc lập, không chịu ảnh hưởng từ ban quản 
lý, và vai trò của HĐQT trong bổ nhiệm KTNB.

Ứng dụng công nghệ thông tin (CN): gồm 4 chỉ báo từ Braun & Davis (2003), Dowling & Leech (2007) 
và Curtis & Payne (2008), Al-Ateeq & cộng sự (2022), Brown-Liburd & cộng sự (2015) đánh giá việc sử 
dụng phần mềm kiểm toán, công cụ phân tích dữ liệu và công nghệ big data.

Sự hỗ trợ của nhà quản trị (HT): gồm 3 chỉ báo từ Cohen & Sayag (2010), đo sự hỗ trợ về nguồn lực, tiếp 
cận thông tin và thực thi khuyến nghị.

Mối quan hệ giữa KTNB và KTĐL (QH): gồm 4 chỉ báo theo Felix & cộng sự (2001), Munro & Stewart 
(2011), đo mức độ phối hợp, chia sẻ dữ liệu và tham khảo kết quả kiểm toán.

Chất lượng KTNB (CL): gồm 3 chỉ báo từ Alzeban & Gwilliam (2014), đánh giá tính rõ ràng báo cáo, 
tuân thủ chuẩn mực và tính hữu ích cho doanh nghiệp.

Hiệu quả QLRR (HQ): gồm 3 chỉ báo từ COSO (2017); Badara & Saidin (2014), đo khả năng nhận diện 
rủi ro, thực thi kiểm soát và sự phù hợp với chiến lược doanh nghiệp.

Dữ liệu được thu thập từ 247 kiểm toán viên nội bộ và cán bộ kiểm soát tại các doanh nghiệp logistics 
thông qua bảng hỏi trực tiếp và trực tuyến. Trong đó, 64% thuộc doanh nghiệp FDI hoặc niêm yết, 24% từ 
doanh nghiệp lớn (doanh thu trên 200 tỷ đồng) và 12% là doanh nghiệp vừa và nhỏ có bộ phận KTNB riêng. 
Mẫu bao phủ các trung tâm logistics lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng và Bình Dương. 
Dù không phải mẫu ngẫu nhiên hoàn toàn, đối tượng khảo sát có chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp với 
yêu cầu của mô hình PLS-SEM.

Sau khi làm sạch, dữ liệu được phân tích bằng SmartPLS 3.0 theo hai bước: (1) mô hình đo lường – kiểm 
định độ tin cậy (CR), hội tụ (AVE), phân biệt (Fornell–Larcker); (2) mô hình cấu trúc – kiểm định hệ số 
đường dẫn, R² và bootstrapping.

4.2. Phân tích dữ liệu



Số 338 tháng 8/2025 29

Mô hình được kiểm định bằng phương pháp PLS-SEM với phần mềm SmartPLS 3.0. Trước tiên, mô hình 
đo lường được đánh giá thông qua hệ số tải chuẩn hóa (> 0,7), độ tin cậy tổng hợp (CR > 0,7), phương sai 
trích trung bình (AVE > 0,5) và giá trị phân biệt (Fornell–Larcker), theo tiêu chí của Hair & cộng sự (2010).

Tiếp theo, mô hình cấu trúc được kiểm định thông qua các hệ số đường dẫn (path coefficients), chỉ số xác 
định (R²) và kiểm định ý nghĩa thống kê bằng bootstrapping. Kết quả được sử dụng để đánh giá mức độ phù 
hợp và độ mạnh của các mối quan hệ trong mô hình.

5. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

5.1. Kiểm định độ tin cậy và giá trị hội tụ

Độ tin cậy và giá trị hội tụ của các thang đo được đánh giá bằng phần mềm SmartPLS 3.0, thông qua các 
chỉ số: Cronbach’s Alpha, độ tin cậy tổng hợp (Composite reliability – CR), phương sai trích trung bình 
(Average variance extracted – AVE) và hệ số tải chuẩn hóa (Outer loadings). Theo Hair & cộng sự (2017), 
các thang đo đạt yêu cầu khi Cronbach’s Alpha và CR lớn hơn 0,7, AVE lớn hơn 0,5 và outer loadings lớn 
hơn 0,7.

Kết quả trình bày trong Bảng 1 cho thấy tất cả các thang đo đều đạt độ tin cậy cao. Hệ số Cronbach’s 
Alpha dao động từ 0,769 (HT) đến 0,869 (CL), cho thấy mức độ nhất quán nội tại của các chỉ báo là đáng tin 
cậy. Độ tin cậy tổng hợp (CR) của các biến đều lớn hơn 0,866, trong đó cao nhất là CL (0,920). Đồng thời, 
giá trị AVE đều vượt ngưỡng 0,5, với CL tiếp tục là biến nổi bật (0,793), cho thấy các thang đo có khả năng 
giải thích tốt phương sai của các chỉ báo quan sát. Như vậy, các biến tiềm ẩn trong mô hình đều đáp ứng đầy 
đủ yêu cầu về độ tin cậy và giá trị hội tụ tổng thể.

Kết quả outer loadings trong Bảng 2 cho thấy tất cả các biến quan sát đều có hệ số tải chuẩn hóa lớn hơn 
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doanh nghiệp lớn (doanh thu trên 200 tỷ đồng) và 12% là doanh nghiệp vừa và nhỏ có bộ phận KTNB 
riêng. Mẫu bao phủ các trung tâm logistics lớn như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng và Bình 
Dương. Dù không phải mẫu ngẫu nhiên hoàn toàn, đối tượng khảo sát có chuyên môn và kinh nghiệm phù 
hợp với yêu cầu của mô hình PLS-SEM. 

Sau khi làm sạch, dữ liệu được phân tích bằng SmartPLS 3.0 theo hai bước: (1) mô hình đo lường – kiểm 
định độ tin cậy (CR), hội tụ (AVE), phân biệt (Fornell–Larcker); (2) mô hình cấu trúc – kiểm định hệ số 
đường dẫn, R² và bootstrapping. 

4.2. Phân tích dữ liệu 

Mô hình được kiểm định bằng phương pháp PLS-SEM với phần mềm SmartPLS 3.0. Trước tiên, mô hình 
đo lường được đánh giá thông qua hệ số tải chuẩn hóa (> 0,7), độ tin cậy tổng hợp (CR > 0,7), phương sai 
trích trung bình (AVE > 0,5) và giá trị phân biệt (Fornell–Larcker), theo tiêu chí của Hair & cộng sự (2010). 

Tiếp theo, mô hình cấu trúc được kiểm định thông qua các hệ số đường dẫn (path coefficients), chỉ số xác 
định (R²) và kiểm định ý nghĩa thống kê bằng bootstrapping. Kết quả được sử dụng để đánh giá mức độ 
phù hợp và độ mạnh của các mối quan hệ trong mô hình. 

5. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

5.1. Kiểm định độ tin cậy và giá trị hội tụ 

Độ tin cậy và giá trị hội tụ của các thang đo được đánh giá bằng phần mềm SmartPLS 3.0, thông qua các 
chỉ số: Cronbach’s Alpha, độ tin cậy tổng hợp (Composite reliability – CR), phương sai trích trung bình 
(Average variance extracted – AVE) và hệ số tải chuẩn hóa (Outer loadings). Theo Hair & cộng sự (2017), 
các thang đo đạt yêu cầu khi Cronbach’s Alpha và CR lớn hơn 0,7, AVE lớn hơn 0,5 và outer loadings lớn 
hơn 0,7. 

Kết quả trình bày trong Bảng 1 cho thấy tất cả các thang đo đều đạt độ tin cậy cao. Hệ số Cronbach’s Alpha 
dao động từ 0,769 (HT) đến 0,869 (CL), cho thấy mức độ nhất quán nội tại của các chỉ báo là đáng tin cậy. 
Độ tin cậy tổng hợp (CR) của các biến đều lớn hơn 0,866, trong đó cao nhất là CL (0,920). Đồng thời, giá 
trị AVE đều vượt ngưỡng 0,5, với CL tiếp tục là biến nổi bật (0,793), cho thấy các thang đo có khả năng 
giải thích tốt phương sai của các chỉ báo quan sát. Như vậy, các biến tiềm ẩn trong mô hình đều đáp ứng 
đầy đủ yêu cầu về độ tin cậy và giá trị hội tụ tổng thể. 

 

Bảng 1: Kiểm định độ tin cậy và giá trị hội tụ của các biến tiềm ẩn 

Biến tiềm ẩn Cronbach’s 
Alpha 

Hệ số tin cậy  
tổng hợp (CR) 

Phương sai trích  
trung bình (AVE) 

Tính độc lập (DL) 0,848 0,898 0,688 
Ứng dụng công nghệ (CN) 0,856 0,903 0,699 
Sự hỗ trợ của nhà quản trị (HT) 0,769 0,866 0,684 
Mối quan hệ KTNB–KTĐL (QH) 0,841 0,894 0,678
Chất lượng KTNB (CL) 0,869 0,920 0,793 
Hiệu quả QLRR (HQ) 0,787 0,876 0,702

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu khảo sát của nhóm tác giả bằng phần mềm SmartPLS. 

 

Kết quả outer loadings trong Bảng 2 cho thấy tất cả các biến quan sát đều có hệ số tải chuẩn hóa lớn hơn 
0,805 và có ý nghĩa thống kê. Cụ thể, hệ số này dao động từ 0,805 (QH4) đến 0,907 (CL3), chứng tỏ mỗi 
biến quan sát đều có mối quan hệ mạnh với khái niệm tiềm ẩn mà nó đo lường. Những kết quả này khẳng 
định rằng các chỉ báo phản ánh tốt khái niệm đo lường và đảm bảo giá trị hội tụ của từng thang đo thành 

0,805 và có ý nghĩa thống kê. Cụ thể, hệ số này dao động từ 0,805 (QH4) đến 0,907 (CL3), chứng tỏ mỗi 
biến quan sát đều có mối quan hệ mạnh với khái niệm tiềm ẩn mà nó đo lường. Những kết quả này khẳng 
định rằng các chỉ báo phản ánh tốt khái niệm đo lường và đảm bảo giá trị hội tụ của từng thang đo thành 
phần.

5.2. Ma trận tương quan và bình phương AVE

Để đánh giá giá trị phân biệt của các thang đo, nghiên cứu sử dụng tiêu chí Fornell–Larcker, trong đó căn 
bậc hai của phương sai trích trung bình (AVE) của từng biến tiềm ẩn cần lớn hơn hệ số tương quan giữa biến 
đó với các biến tiềm ẩn còn lại. Kết quả trình bày tại Bảng 3 cho thấy tất cả các giá trị trên đường chéo chính 
đều lớn hơn các hệ số tương quan ngoài đường chéo, cho thấy từng thang đo phản ánh rõ ràng một khái niệm 
riêng biệt và không bị trùng lặp. Điều này khẳng định rằng các biến tiềm ẩn trong mô hình đều đạt yêu cầu 
về giá trị phân biệt, đảm bảo tính độc lập tương đối giữa các khái niệm được đo lường.

5.3. Độ phù hợp tổng thể của mô hình

Bảng 4 trình bày các chỉ số đánh giá mức độ phù hợp của mô hình cấu trúc, được tính toán bằng phần 
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phần. 

 

Bảng 2: Hệ số tải chuẩn hóa của các biến quan sát 

Biến tiềm 
ẩn 

Biến 
quan 
sát 

Nội dung câu hỏi Hệ số tải 
chuẩn 

hóa 
Tính độc 
lập (DL) 

DL1 KTNB hoạt động tách biệt với các đơn vị được kiểm toán 0,806 
DL2 KTNB không chịu ảnh hưởng từ BQL trong quá trình kiểm toán 0,837 
DL3 KTNB có quyền truy cập đầy đủ vào thông tin và tài liệu cần thiết 0,829 
DL4 HĐQT phê duyệt việc bổ nhiệm và thay thế trưởng KTNB 0,846 

Ứng dụng 
công nghệ 

(CN) 

CN1 Áp dụng phần mềm kiểm toán hỗ trợ quá trình kiểm tra 0,853 
CN2 Sử dụng công cụ phân tích dữ liệu để đánh giá rủi ro 0,819 
CN3 Sử dụng phần mềm kiểm tra sự tuân thủ trong KTNB 0,854 
CN4 Sử dụng công nghệ Big data và analytics trong KTNB 0,817 

Sự hỗ trợ 
của nhà 
quản trị 

(HT) 

HT1 Ban lãnh đạo cung cấp đầy đủ nguồn lực cho KTNB 0,832 
HT2 KTNB được hỗ trợ tiếp cận thông tin và nhân sự cần thiết 0,813
HT3 Ban lãnh đạo tôn trọng và hành động theo khuyến nghị KTNB 0,835 

Mối quan 
hệ KTNB–

KTĐL 
(QH) 

QH1 KTNB và KTĐL có trao đổi thông tin thường xuyên 0,812
QH2 Có sự phối hợp để tránh trùng lặp công việc kiểm toán 0,830 
QH3 Chia sẻ giấy tờ làm việc giữa KTNB và KTĐL 0,846 
QH4 KTĐL tham khảo tài liệu và báo cáo của KTNB 0,805 

Chất lượng 
KTNB 
(CL) 

CL1 KTNB đưa ra khuyến nghị hữu ích cải thiện hoạt động DN 0,887 
CL2 Các cuộc kiểm toán được thực hiện đúng quy trình và tiêu chuẩn 0,878 
CL3 Báo cáo KTNB rõ ràng, kịp thời và dễ hiểu 0,907 

Hiệu quả 
QLRR 
(HQ) 

HQ1 DN có khả năng nhận diện rủi ro kịp thời 0,820 
HQ2 Biện pháp kiểm soát rủi ro được thực hiện hiệu quả 0,845
HQ3 Rủi ro được đánh giá và xử lý phù hợp với chiến lược DN 0,848

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu khảo sát của nhóm tác giả bằng phần mềm SmartPLS. 

 

5.2. Ma trận tương quan và bình phương AVE 

Để đánh giá giá trị phân biệt của các thang đo, nghiên cứu sử dụng tiêu chí Fornell–Larcker, trong đó căn 
bậc hai của phương sai trích trung bình (AVE) của từng biến tiềm ẩn cần lớn hơn hệ số tương quan giữa 
biến đó với các biến tiềm ẩn còn lại. Kết quả trình bày tại Bảng 3 cho thấy tất cả các giá trị trên đường 
chéo chính đều lớn hơn các hệ số tương quan ngoài đường chéo, cho thấy từng thang đo phản ánh rõ ràng 
một khái niệm riêng biệt và không bị trùng lặp. Điều này khẳng định rằng các biến tiềm ẩn trong mô hình 
đều đạt yêu cầu về giá trị phân biệt, đảm bảo tính độc lập tương đối giữa các khái niệm được đo lường. 

 

Bảng 3: Ma trận tương quan giữa các biến tiềm ẩn (Fornell–Larcker) 

 DL CN HT QH CL HQ 
DL 0,829      
CN 0,839 0,836     
HT 0,822 0,829 0,827    
QH 0,855 0,846 0,836 0,823   
CL 0,807 0,813 0,822 0,815 0,890  
HQ 0,803 0,816 0,771 0,803 0,785 0,838 

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu khảo sát của nhóm tác giả bằng phần mềm SmartPLS. 
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Bảng 2: Hệ số tải chuẩn hóa của các biến quan sát 

Biến tiềm 
ẩn 

Biến 
quan 
sát 

Nội dung câu hỏi Hệ số tải 
chuẩn 

hóa 
Tính độc 
lập (DL) 

DL1 KTNB hoạt động tách biệt với các đơn vị được kiểm toán 0,806 
DL2 KTNB không chịu ảnh hưởng từ BQL trong quá trình kiểm toán 0,837 
DL3 KTNB có quyền truy cập đầy đủ vào thông tin và tài liệu cần thiết 0,829 
DL4 HĐQT phê duyệt việc bổ nhiệm và thay thế trưởng KTNB 0,846 

Ứng dụng 
công nghệ 

(CN) 

CN1 Áp dụng phần mềm kiểm toán hỗ trợ quá trình kiểm tra 0,853 
CN2 Sử dụng công cụ phân tích dữ liệu để đánh giá rủi ro 0,819 
CN3 Sử dụng phần mềm kiểm tra sự tuân thủ trong KTNB 0,854 
CN4 Sử dụng công nghệ Big data và analytics trong KTNB 0,817 

Sự hỗ trợ 
của nhà 
quản trị 

(HT) 

HT1 Ban lãnh đạo cung cấp đầy đủ nguồn lực cho KTNB 0,832 
HT2 KTNB được hỗ trợ tiếp cận thông tin và nhân sự cần thiết 0,813 
HT3 Ban lãnh đạo tôn trọng và hành động theo khuyến nghị KTNB 0,835 

Mối quan 
hệ KTNB–

KTĐL 
(QH) 

QH1 KTNB và KTĐL có trao đổi thông tin thường xuyên 0,812 
QH2 Có sự phối hợp để tránh trùng lặp công việc kiểm toán 0,830
QH3 Chia sẻ giấy tờ làm việc giữa KTNB và KTĐL 0,846
QH4 KTĐL tham khảo tài liệu và báo cáo của KTNB 0,805

Chất lượng 
KTNB 
(CL) 

CL1 KTNB đưa ra khuyến nghị hữu ích cải thiện hoạt động DN 0,887
CL2 Các cuộc kiểm toán được thực hiện đúng quy trình và tiêu chuẩn 0,878
CL3 Báo cáo KTNB rõ ràng, kịp thời và dễ hiểu 0,907

Hiệu quả 
QLRR 
(HQ) 

HQ1 DN có khả năng nhận diện rủi ro kịp thời 0,820
HQ2 Biện pháp kiểm soát rủi ro được thực hiện hiệu quả 0,845 
HQ3 Rủi ro được đánh giá và xử lý phù hợp với chiến lược DN 0,848 

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu khảo sát của nhóm tác giả bằng phần mềm SmartPLS. 
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chéo chính đều lớn hơn các hệ số tương quan ngoài đường chéo, cho thấy từng thang đo phản ánh rõ ràng 
một khái niệm riêng biệt và không bị trùng lặp. Điều này khẳng định rằng các biến tiềm ẩn trong mô hình 
đều đạt yêu cầu về giá trị phân biệt, đảm bảo tính độc lập tương đối giữa các khái niệm được đo lường. 

 

Bảng 3: Ma trận tương quan giữa các biến tiềm ẩn (Fornell–Larcker) 

 DL CN HT QH CL HQ
DL 0,829      
CN 0,839 0,836  
HT 0,822 0,829 0,827    
QH 0,855 0,846 0,836 0,823   
CL 0,807 0,813 0,822 0,815 0,890  
HQ 0,803 0,816 0,771 0,803 0,785 0,838 

        Nguồn: Tính toán từ dữ liệu khảo sát của nhóm tác giả bằng phần mềm SmartPLS. 

 

 

5.3. Độ phù hợp tổng thể của mô hình 

Bảng 4 trình bày các chỉ số đánh giá mức độ phù hợp của mô hình cấu trúc, được tính toán bằng phần mềm 
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5.3. Độ phù hợp tổng thể của mô hình 

Bảng 4 trình bày các chỉ số đánh giá mức độ phù hợp của mô hình cấu trúc, được tính toán bằng phần mềm 
SmartPLS 3.0. 

 

Bảng 4: Chỉ số đánh giá mức độ phù hợp của mô hình 

Chỉ số Saturated Model Estimated Model Ngưỡng chấp nhận Kết luận 
SRMR 0,047 0,068 < 0,08 Tốt 
d_ULS 0,512 1,082 – – 

d_G 0,410 0,491 – – 
Chi-square 555,418 621,795 – – 

NFI 0,856 0,839 ≥ 0,80 Tốt 
      Nguồn: Tính toán từ dữ liệu khảo sát của nhóm tác giả bằng phần mềm SmartPLS. 

 

Các kết quả kiểm định cho thấy chỉ số SRMR = 0,068 và NFI = 0,839 đều đạt mức chấp nhận, mô hình có 
độ phù hợp cao giữa dữ liệu thực tế và mô hình lý thuyết. Các giá trị d_ULS = 1,082 và d_G = 0,491 cũng 
nằm trong phạm vi cho phép, phản ánh sự khác biệt không đáng kể giữa mô hình dự đoán và dữ liệu quan 
sát. Mặc dù chỉ số Chi-square = 621,795 không được sử dụng làm tiêu chí chính trong mô hình PLS-SEM, 
việc trình bày giá trị này giúp tăng tính minh bạch và đầy đủ cho báo cáo. Tổng thể, các chỉ số này xác 
nhận rằng mô hình nghiên cứu có độ phù hợp tốt với dữ liệu khảo sát và đủ điều kiện để tiếp tục kiểm định 
giả thuyết và phân tích các mối quan hệ nhân quả. 

5.4. Kết quả phân tích mô hình cấu trúc 

Hình dưới đây trình bày mô hình cấu trúc với các hệ số đường dẫn chuẩn hóa giữa các biến tiềm ẩn trong 
nghiên cứu.  

Hình 1: Kết quả ước lượng mô hình cấu trúc PLS-SEM 

mềm SmartPLS 3.0.
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sát. Mặc dù chỉ số Chi-square = 621,795 không được sử dụng làm tiêu chí chính trong mô hình PLS-SEM, 
việc trình bày giá trị này giúp tăng tính minh bạch và đầy đủ cho báo cáo. Tổng thể, các chỉ số này xác nhận 
rằng mô hình nghiên cứu có độ phù hợp tốt với dữ liệu khảo sát và đủ điều kiện để tiếp tục kiểm định giả 
thuyết và phân tích các mối quan hệ nhân quả.

5.4. Kết quả phân tích mô hình cấu trúc

Hình dưới đây trình bày mô hình cấu trúc với các hệ số đường dẫn chuẩn hóa giữa các biến tiềm ẩn trong 
nghiên cứu. 
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Hình 1: Kết quả ước lượng mô hình cấu trúc PLS-SEM 

 
          Nguồn: Tính toán từ dữ liệu khảo sát của nhóm tác giả bằng phần mềm SmartPLS. 

 

Kết quả cho thấy các biến độc lập (DL, CN, HT, QH) đều có ảnh hưởng tích cực đến chất lượng KTNB 
(CL), và CL có tác động đáng kể đến hiệu quả QLRR (HQ). 

Để kiểm định các giả thuyết, Bảng 5 dưới đây trình bày hệ số đường dẫn và giá trị p tương ứng giữa các 
biến trong mô hình. Kết quả cho thấy các giả thuyết đều được dữ liệu khảo sát ủng hộ với độ tin cậy cao 
(p < 0,05). 

 

Bảng 5: Kết quả kiểm định mô hình cấu trúc 

Mối quan hệ Hệ số đường dẫn P-value Kết luận 
DL → CL (H1) 0,192 0,002 Chấp nhận giả thuyết
CN → CL (H2) 0,228 0,000 Chấp nhận giả thuyết 
HT → CL (H3) 0,305 0,000 Chấp nhận giả thuyết
QH → CL (H4) 0,203 0,002 Chấp nhận giả thuyết 
CL → HQ (H5) 0,785 0,000 Chấp nhận giả thuyết

        Nguồn: Tính toán từ dữ liệu khảo sát của nhóm tác giả bằng phần mềm SmartPLS. 

 

Kết quả này cho thấy chất lượng KTNB (CL) giữ vai trò trung gian nổi bật khi tác động đáng kể đến hiệu 
quả QLRR (HQ), với hệ số cao nhất trong mô hình (0,785). Trong số các yếu tố tác động đến CL, sự hỗ 
trợ của nhà quản trị (HT) là yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất (0,305), tiếp theo là ứng dụng công nghệ (CN), 
mối quan hệ giữa KTNB và kiểm toán độc lập (QH), và tính độc lập của bộ phận KTNB (DL). 

6. Kết luận và khuyến nghị 

Kết quả cho thấy các biến độc lập (DL, CN, HT, QH) đều có ảnh hưởng tích cực đến chất lượng KTNB 
(CL), và CL có tác động đáng kể đến hiệu quả QLRR (HQ).

Để kiểm định các giả thuyết, Bảng 5 dưới đây trình bày hệ số đường dẫn và giá trị p tương ứng giữa các 
biến trong mô hình. Kết quả cho thấy các giả thuyết đều được dữ liệu khảo sát ủng hộ với độ tin cậy cao (p 
< 0,05).
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        Nguồn: Tính toán từ dữ liệu khảo sát của nhóm tác giả bằng phần mềm SmartPLS. 

 

Kết quả này cho thấy chất lượng KTNB (CL) giữ vai trò trung gian nổi bật khi tác động đáng kể đến hiệu 
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Kết quả này cho thấy chất lượng KTNB (CL) giữ vai trò trung gian nổi bật khi tác động đáng kể đến hiệu 
quả QLRR (HQ), với hệ số cao nhất trong mô hình (0,785). Trong số các yếu tố tác động đến CL, sự hỗ trợ 
của nhà quản trị (HT) là yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất (0,305), tiếp theo là ứng dụng công nghệ (CN), mối 
quan hệ giữa KTNB và kiểm toán độc lập (QH), và tính độc lập của bộ phận KTNB (DL).

6. Kết luận và khuyến nghị
6.1. Kết luận
Nghiên cứu này nhằm làm rõ mối quan hệ giữa các yếu tố tổ chức và hiệu quả QLRR trong doanh nghiệp 

logistics tại Việt Nam, thông qua vai trò trung gian của chất lượng KTNB. Trên nền tảng các lý thuyết đại 
diện, nguồn lực và kiểm soát, kết quả phân tích PLS-SEM cho thấy mô hình nghiên cứu có độ phù hợp tốt 
và các giả thuyết đều được kiểm định với ý nghĩa thống kê cao.

Toàn bộ bốn yếu tố, bao gồm tính độc lập, ứng dụng công nghệ, sự hỗ trợ của nhà quản trị và mối quan 
hệ giữa KTNB và kiểm toán độc lập, đều có tác động tích cực đến chất lượng KTNB. Kết quả này tương 
đồng với nhiều nghiên cứu tiền nhiệm, như nghiên cứu của Knechel (2016) nhấn mạnh vai trò của tính độc 
lập của kiểm toán viên, hay nghiên cứu của Al-Ateeq & cộng sự (2022) và Tamimi (2021) chỉ ra tầm quan 
trọng của công nghệ và sự hỗ trợ từ lãnh đạo trong nâng cao chất lượng kiểm toán. Tuy nhiên, trong bối cảnh 
logistics tại Việt Nam - nơi đặc trưng bởi rủi ro chuỗi cung ứng phức tạp, biến động chi phí và phụ thuộc vào 
hạ tầng - các yếu tố này có sự tương tác đặc thù mà chưa được nghiên cứu kỹ trước đó.

Đặc biệt, vai trò trung gian của chất lượng KTNB được xác nhận một cách rõ nét, phù hợp với khung 
QLRR tích hợp (COSO, 2017) và các nghiên cứu gần đây như của Jaber & cộng sự (2024). Điều này chứng 
tỏ rằng KTNB không chỉ là một đơn vị giám sát tuân thủ, mà khi được tổ chức đúng cách và nâng cao chất 
lượng, có thể đóng vai trò như một đòn bẩy chiến lược giúp doanh nghiệp tăng cường khả năng phòng ngừa 
và thích ứng với rủi ro.

Bên cạnh đó, nghiên cứu này bổ sung một hướng tiếp cận mới trong lĩnh vực logistics - một lĩnh vực vốn 
thiếu hụt các nghiên cứu chuyên sâu về KTNB và QLRR. Do đó, kết quả nghiên cứu không chỉ mang lại giá 
trị học thuật trong việc hoàn thiện mô hình lý thuyết mà còn có ý nghĩa thiết thực cho doanh nghiệp khi đối 
mặt với thách thức vận hành trong môi trường biến động.

Tóm lại, nghiên cứu đã cung cấp bằng chứng thực nghiệm cho thấy việc đầu tư vào các yếu tố tổ chức 
cốt lõi có thể nâng cao chất lượng KTNB, và từ đó góp phần cải thiện hiệu quả QLRR trong doanh nghiệp 
logistics. Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng nhạy cảm với rủi ro, vai trò của KTNB cần 
được nhìn nhận không chỉ ở khía cạnh kiểm tra, mà còn như một công cụ hỗ trợ ra quyết định và bảo vệ giá 
trị bền vững cho tổ chức.

6.2. Hàm ý chính sách
Dựa trên các kết quả định lượng, có thể rút ra một số hàm ý chính sách thực tiễn như sau:
Thứ nhất, ban lãnh đạo cần thể hiện vai trò hỗ trợ rõ nét đối với KTNB, yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất 

đến chất lượng KTNB (β = 0,305). Trong ngành logistics – nơi các rủi ro thường mang tính chuỗi và liên 
ngành, ban lãnh đạo cần chủ động đầu tư vào nguồn lực nhân sự, ngân sách kiểm toán và hệ thống báo cáo 
nhằm đảm bảo KTNB có thể thực hiện giám sát toàn diện, không chỉ giới hạn trong từng bộ phận riêng lẻ.

Thứ hai, coi công nghệ là nền tảng bắt buộc trong hoạt động KTNB. Với hệ số tác động β = 0,228, kết 
quả cho thấy ứng dụng phần mềm kiểm toán, công cụ phân tích dữ liệu và công nghệ giám sát rủi ro không 
chỉ giúp nâng cao độ chính xác, mà còn rút ngắn thời gian kiểm tra trong các khâu phức tạp như vận tải, kho 
vận, và truy xuất hàng hóa. Đây là yếu tố mang tính sống còn trong môi trường logistics vốn có nhịp độ vận 
hành nhanh và độ biến động cao.

Thứ ba, thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa KTNB và kiểm toán độc lập. Trong môi trường logistics, 
nơi nhiều hoạt động được thuê ngoài hoặc hợp tác với bên thứ ba, việc chia sẻ hồ sơ kiểm toán, thống nhất 
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phạm vi và phân công nhiệm vụ giữa KTNB và KTĐL là cần thiết để tránh bỏ sót hoặc kiểm tra chồng chéo. 
Hệ số tác động β = 0,203 khẳng định mối quan hệ này cần được thể chế hóa thông qua quy trình phối hợp 
rõ ràng.

Thứ tư, đảm bảo tính độc lập cơ cấu và chức năng của KTNB. Mặc dù có hệ số thấp hơn (β = 0,192), 
tính độc lập vẫn là nền tảng để KTNB hoạt động hiệu quả. Các doanh nghiệp logistics thường có cấu trúc 
tổ chức dọc, dễ bị chi phối bởi phòng vận hành hoặc tài chính – điều này đòi hỏi KTNB phải được đặt dưới 
sự giám sát trực tiếp của hội đồng quản trị hoặc ban kiểm soát, có quyền truy cập dữ liệu độc lập và không 
chịu ảnh hưởng từ ban điều hành.

Cuối cùng, thừa nhận vai trò trung gian chiến lược của KTNB trong QLRR. Với hệ số ảnh hưởng mạnh 
mẽ nhất (β = 0,785), nghiên cứu khẳng định rằng KTNB không chỉ là tuyến kiểm tra cuối cùng mà còn đóng 
vai trò thiết kế hệ thống kiểm soát phù hợp với các rủi ro ngành nghề như gián đoạn giao nhận, biến động 
giá nhiên liệu, và thay đổi chính sách xuất nhập khẩu. Do đó, việc xây dựng KTNB chất lượng cao nên được 
lồng ghép trong chiến lược QLRR tổng thể của doanh nghiệp.

6.3. Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo

Nghiên cứu có một số hạn chế như: khảo sát chỉ giới hạn trong ngành logistics nên chưa thể khái quát 
cho các ngành khác; dữ liệu thu thập bằng bảng hỏi định lượng có thể chịu thiên kiến nhận thức; và mô hình 
chưa xét đến yếu tố môi trường bên ngoài như quy định pháp lý, văn hóa doanh nghiệp hoặc mức độ trưởng 
thành của hệ thống kiểm soát. Các nghiên cứu tiếp theo nên mở rộng sang các ngành khác, kết hợp phương 
pháp định tính như phỏng vấn chuyên sâu, đồng thời đưa vào các biến điều tiết như mức độ số hóa, văn hóa 
kiểm soát hoặc can thiệp từ cơ quan quản lý.
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Email: ngocieds@neu.edu.vn

Mã bài báo: JED-2541
Ngày nhận: 08/06/2025
Ngày nhận bản sửa: 18/08/2025
Ngày duyệt đăng: 20/08/2025
Mã DOI: 10.33301/JED.VI.2541

Tóm tắt:
Các tổ chức sáng tạo, quản lý và chuyển giao tri thức, bao gồm viện nghiên cứu, trung tâm 
chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo, đóng vai trò then chốt trong hệ 
sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST). Tuy nhiên, hiện chưa có công cụ đánh giá 
chuyên biệt nào để đo lường năng lực kết nối của các tổ chức này một cách hệ thống. Vì vậy, bài 
viết đề xuất một hệ thống chỉ số gồm 5 nhóm: (i) năng lực tổ chức; (ii) năng lực hỗ trợ chuyên 
môn; (ii) mức độ kết nối thực tiễn; (iv) kết quả hoạt động; và (v) tiềm năng phát triển. Hệ thống 
này được thiết kế dựa trên nền tảng lý thuyết về đổi mới mở và hệ sinh thái mạng, giúp hỗ trợ 
đánh giá, hoạch định chính sách và nâng cao vai trò của tổ chức trên trong điều phối hệ sinh 
thái KNĐMST.
Từ khóa: Chỉ số đánh giá, năng lực kết nối, đổi mới sáng tạo, chính sách đổi mới sáng tạo, hệ 
sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
Mã JEL: O32, O38, I23.

Proposing an index system for evaluating the ecosystem connectivity capacity of knowledge 
creation, management, and transfer organizations in Vietnam
Abstract:
Organizations involved in knowledge creation, management, and transfer, including research 
institutes, technology transfer centers, intellectual property entities, and innovation hubs, play 
a vital role in the startup and innovation ecosystem. However, there is currently no specialized 
tool to evaluate the connectivity capacity of these organizations systematically. This study 
introduces an indicator system consisting of five dimensions of (i) organizational capacity; (ii) 
technical support ability; (iii) practical connectivity level; (iv) performance results; and (v) 
development potential. The system is based on the theoretical foundations of open innovation 
and network-based ecosystems, aiming to support assessment, guide policy development, and 
strengthen the role of intermediary organizations in coordinating the innovation ecosystem.
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1. Giới thiệu

Trong những năm gần đây, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) tại Việt Nam đã phát 
triển theo hướng đa tác nhân, với sự tham gia ngày càng rõ nét của nhà nước, viện/trường, doanh nghiệp, nhà 
đầu tư và cộng đồng đổi mới sáng tạo (Do Ventures & NIC, 2024; World Bank, 2023). Trong cấu trúc này, 
các tổ chức sáng tạo, quản lý và chuyển giao tri thức (viện nghiên cứu - R&D), tổ chức chuyển giao công 
nghệ (CGCN), sở hữu trí tuệ (SHTT) và trung tâm đổi mới sáng tạo (ĐMST) đóng vai trò trung tâm trong 
việc kết nối nguồn lực, cung cấp dịch vụ hỗ trợ, và lan tỏa kết quả đổi mới (Chesbrough, 2003; Nambisan, 
Siegel & Kenney, 2018).

Tuy nhiên, các tổ chức này ở Việt Nam vẫn hoạt động phân tán, thiếu liên kết hệ thống và chưa phát huy 
đầy đủ vai trò điều phối mạng lưới (Bộ Khoa học và Công Nghệ, 2025; Do Ventures & NIC, 2024). Nguyên 
nhân chính là thiếu công cụ đánh giá có cấu trúc để đo lường năng lực kết nối, gây khó khăn trong việc lựa 
chọn đơn vị đầu mối và phân bổ nguồn lực trong các chương trình quốc gia như Techfest hay NIC (World 
Bank, 2023). Hiện các bộ tiêu chí đang sử dụng còn thiên về thủ tục hành chính, thiếu bao quát chiều sâu 
năng lực kết nối và khó áp dụng cho các loại hình tổ chức đa dạng (Mason & Brown, 2014). Ngoài ra, các tổ 
chức cũng đang thiếu công cụ tự đánh giá để định vị chiến lược và đánh giá mức độ kết nối của họ vào các 
hệ sinh thái đổi mới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mở (World Bank, 2023).

Xuất phát từ những khoảng trống này, bài viết đề xuất hệ thống chỉ số gồm 5 nhóm năng lực cốt lõi phản 
ánh năng lực kết nối của các tổ chức nghiên cứu phát triển, sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ và đổi mới 
sáng tạo (gọi chung là các tổ chức sáng tạo, quản lý và chuyển giao tri thức) vào các hệ sinh thái KNĐMST. 
Bộ chỉ số này không chỉ hỗ trợ cơ quan quản lý trong việc đánh giá và phân bổ nguồn lực, mà còn giúp các 
tổ chức tự định vị chiến lược, tự đánh giá mức độ kết nối của họ vào các hệ sinh thái KNĐMST và nâng cao 
hiệu quả kết nối. Cách tiếp cận này phù hợp với định hướng xây dựng hệ sinh thái đổi mới theo mô hình 
mạng lưới mở, đa tác nhân và chia sẻ giá trị (Nambisan & Sawhney, 2011; Stam, 2015).

2. Cơ sở lý thuyết và tiếp cận đánh giá

2.1. Vai trò của tổ chức sáng tạo, quản lý và chuyển giao tri thức trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo

Các viện nghiên cứu, tổ chức CGCN, SHTT và ĐMST đóng vai trò then chốt trong hệ sinh thái KNĐMST, 
với chức năng kết nối nguồn lực và điều phối tương tác đa tác nhân (Carayannis & Campbell, 2009; Etzkowitz 
& Leydesdorff, 2000). Theo mô hình Triple/Quadruple Helix, các tổ chức này giúp tích hợp tri thức từ đại 
học, doanh nghiệp, nhà nước và xã hội, thúc đẩy quá trình đổi mới có tính cộng tác. Họ không chỉ cung cấp 
dịch vụ chuyên môn mà còn kiến tạo nền tảng hợp tác và lan tỏa giá trị đổi mới (Nambisan & Sawhney, 
2011; Nambisan & cộng sự, 2018). Vì vậy, việc đánh giá năng lực kết nối của các tổ chức này là nền tảng để 
hiểu rõ vai trò và tiềm năng đóng góp của họ vào các hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

2.2. Năng lực kết đổi mới tiếp cận lý thuyết về đổi mới mở và kiến trúc hệ sinh thái

Lý thuyết đổi mới mở (Chesbrough, 2003) nhấn mạnh vai trò của tri thức bên ngoài trong quá trình đổi 
mới, cho thấy các tổ chức như viện nghiên cứu, trung tâm CGCN hay SHTT, có thể giữ vị trí then chốt trong 
việc tích hợp và lan tỏa tri thức trong hệ sinh thái KNĐMST. 

Theo Nambisan & cộng sự (2018), các tổ chức này không chỉ là nơi tạo ra, tiếp nhận ý tưởng mà còn 
đóng vai trò kiến tạo nền tảng cộng tác đa chiều, điều phối dòng tri thức và thúc đẩy năng lực thích ứng của 
hệ sinh thái.

Ở góc nhìn cấu trúc, Nambisan & Sawhney (2011) cho rằng các tổ chức trên là chủ thể kiến tạo mạng 
lưới, tích hợp kết quả đổi mới và điều phối tương tác. Spigel (2017) cho rằng sự kết nối giữa họ với hệ sinh 
thái không chỉ thể hiện ở số lượng liên kết, mà còn ở chiều sâu quan hệ, cơ chế chia sẻ tri thức và mức độ 
“gắn kết mạng lưới”.
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Tổng hợp các tiếp cận trên, năng lực kết nối được hiểu là khả năng thiết lập, duy trì và mở rộng các mối 
quan hệ chức năng, kết hợp năng lực nội tại (chiến lược, cấu trúc) và yếu tố bên ngoài (mạng lưới, nền tảng), 
góp phần vào hiệu quả đổi mới sáng tạo trong hệ sinh thái.

2.3. Khung lý thuyết đánh giá năng lực kết nối: từ cấu trúc đến nhóm chỉ số
Trên cơ sở các tiếp cận lý thuyết đã trình bày, bài viết đề xuất khung đánh giá năng lực kết nối gồm 5 

nhóm chỉ số phản ánh cả yếu tố nội tại và mức độ tương tác mạng lưới:
(1) Năng lực tổ chức: Đánh giá nền tảng tổ chức và vận hành, bao gồm: (i) định hướng chiến lược gắn 

với vai trò trong hệ sinh thái (Nambisan & Sawhney, 2011); (ii) khả năng huy động tài chính cho đổi mới 
(Chesbrough, 2003); và (iii) quy trình thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

(2) Năng lực hỗ trợ chuyên môn: Phản ánh khả năng cung cấp dịch vụ trong chuỗi đổi mới như R&D, 
CGCN, IP và ươm tạo (Markman & cộng sự, 2005; WIPO, 2021).

(3) Mức độ kết nối thực tiễn: Đo lường chiều sâu và phạm vi liên kết với các chủ thể trong hệ sinh thái, 
phản ánh vai trò “gắn kết” (Carayannis & Campbell, 2009; Memon & cộng sự, 2022).

(4) Kết quả hoạt động: Thể hiện đóng góp cụ thể như thương mại hóa công nghệ, hỗ trợ startup, hoặc đăng 
ký tài sản trí tuệ (Chesbrough, 2003; Xiao & North, 2017).

(5) Tiềm năng phát triển: Đánh giá khả năng mở rộng vai trò thông qua chiến lược liên kết, hiện diện trên 
nền tảng số và tích hợp mạng lưới quốc gia – địa phương (Mason & Brown, 2014; Memon & cộng sự, 2022).

3. Phương pháp nghiên cứu
3.1. Cách tiếp cận nghiên cứu
Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính theo hướng thiết kế công cụ đo lường (scale 

development), nhằm xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá năng lực kết nối của các tổ chức sáng tạo, quản lý 
và chuyển giao tri thức trong hệ sinh thái KNĐMST.

Quy trình được triển khai theo hướng dẫn của McKim (2022), gồm các bước: (i) lựa chọn tài liệu thứ cấp 
có nền tảng lý thuyết phù hợp; (ii) tổng hợp và mã hóa dữ liệu; (iii) xây dựng bảng chủ đề và nhóm chỉ số; 
và (iv) thiết kế các mục hỏi khảo sát sơ bộ. Do nghiên cứu này không nhằm đến kiểm định thực nghiệm, 
bước thử nghiệm và hiệu chỉnh sẽ được đề xuất thực hiện ở giai đoạn sau.

Cách tiếp cận này cho phép tổng hợp các mô hình lý thuyết đã được kiểm chứng (Open Innovation, Triple/
Quadruple Helix, network-centric innovation…) để xây dựng bộ chỉ số có tính học thuật, khả thi và phù hợp 
với điều kiện dữ liệu tại Việt Nam.

3.2. Lựa chọn tài liệu
Tài liệu được lựa chọn nhằm phục vụ xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá năng lực kết nối của các tổ chức 

R&D, đổi mới sáng tạo, CGCN và SHTT trong hệ sinh thái KNĐMST. Tiêu chí lựa chọn gồm: (i) tài liệu 
phản ánh rõ khái niệm năng lực tổ chức, kết nối mạng lưới và vai trò tổ chức trên; (ii) có cơ sở lý thuyết vững 
chắc và khả năng mã hóa thành biến quan sát; và (iii) đã được công bố chính thức.

Nguồn tài liệu được tìm kiếm từ Google Scholar và các báo cáo học thuật, chính sách uy tín. Cụ thể, các 
nghiên cứu của Nambisan & Sawhney (2011) và Chesbrough (2003) cung cấp nền tảng cho nhóm năng lực 
tổ chức, trong khi các nghiên cứu của Markman & cộng sự (2005), WIPO (2021) hỗ trợ thiết kế nhóm năng 
lực chuyên môn. Các mô hình hệ sinh thái như Quadruple Helix (Carayannis & Campbell, 2009) và tiếp 
cận đổi mới mở đóng vai trò định hướng khung phân loại. Đặc biệt, các nghiên cứu của Memon & cộng sự 
(2018) và Mason & Brown (2014) là nguồn tham chiếu chính cho các nhóm chỉ tiêu về kết nối mạng lưới 
và tiềm năng phát triển.

3.3. Tạo bảng tổng hợp dữ liệu
Theo McKim (2022), sau khi đã xác định được tài liệu phù hợp, một bảng tổng hợp nội dung từ các tài 
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liệu đó được thiết lập. Mỗi đơn vị phân tích trong bảng là một đoạn trích cụ thể từ tài liệu đã chọn, có khả 

năng được mã hóa thành chủ đề và biến quan sát sơ bộ (xem Bảng 1).

Bảng 1: Tóm tắt tổng hợp dữ liệu 

Nguồn tài 
liệu 

Trích dẫn Chủ đề Mã hóa Nhóm năng 
lực 

Nambisan 
& Sawhney 
(2011, 41) 

“Boeing’s role as 
integrator thus required it to envision and 
clarify 
the innovation architecture, facilitate and 
coordinate the innovation activities of the 
network partners” 

Thiết kế & 
điều phối 

kiến trúc đổi 
mới 

Innovation 
strategy 

alignment 

1. Năng lực 
tổ chức 
(NLTC) 

Markman 
& cộng sự 

(2005, 244) 

“Entrepreneurship is about the ‘why, when, 
and how opportunities for the creation of 
goods and services come into existence’… 
scientific discoveries are a key precursor to 
this process” 

Phát hiện và 
khai thác tri 
thức khoa 

học 

Scientific 
knowledge 
scanning 

2.1. Năng 
lực Hỗ trợ 
nghiên cứu 

Markman 
& cộng sự 

(2005, 244-
5) 

“The RPI Incubator… houses more than 35 
new ventures… student or faculty founded 
firms” 

Hạ tầng và 
không gian 
hỗ trợ ươm 

tạo

Incubation 
support 

2.2. Năng 
lực ươm tạo 

Markman 
& cộng sự 

(2005, 250) 

“Licensing strategies: licensing in 
exchange for sponsored research, equity, or 
cash” 

Chiến lược 
đàm phán và 
định giá công 

nghệ 

Technolog
y scouting 

& 
negotiation 

2.3. Năng 
lực hỗ trợ 
chuyển giao 
công nghệ 
(CGCN)

WIPO 
(2021, 70) 

“TMO may be willing to manage patent 
filing and its costs for a startup…” 

Đăng ký và 
bảo hộ sở 
hữu trí tuệ 
cho startup

IP 
registration 

& 
protection 

2.4. Năng 
lực hỗ trơ sở 
hữu trí tuệ 

Carayannis 
& 

Campbell 
(2009, 217) 

“Mode 3, in combination with the 
broadened perspective of the Quadruple 
Helix, emphasises an Innovation 
Ecosystem that encourages the co-
evolution of different knowledge and 
innovation modes” 

Liên kết và 
đồng tiến hóa 

với các tổ 
chức nghiên 
cứu – R&D 

Collaborati
on with 
R&D 
actors 

3.1. Kết nối 
với với tổ 
chức CM 
(R&D) 

Mason & 
Brown 

(2014, 11) 

“Seed capital funds and business 
accelerators are also important. The 
presence of venture capital funds is also 
often a signal of ecosystem maturity”

Kết nối mạng 
lưới nhà đầu 
tư và quỹ đầu 
tư mạo hiểm

Investment 
network 
linkage 

3.2. Kết nối 
với tổ chức 
tài chính 

Stam (2015, 
1761) 

“Government can play an important role as 
a ‘feeder’, for example in adjusting laws 
and regulations.” 

Kết nối với 
cơ quan 

hoạch định 
chính sách 

pháp lý

Governmen
t 

stakeholder 
linkage 

3.3. Kết nối 
với khu vực 
chính phủ 

Nambisan 
& cộng sự 

(2018, 359) 

“To establish a successful platform, its 
owner must attract complementors that 
create value for platform users” 

Kết nối mạng 
nền tảng và 
hệ sinh thái 

số hỗ trợ KN

Platform 
and 

ecosystem 
network 

3.4. Kết nối 
với tổ chức 
trung gian 
hỗ trợ (HT)

Etzkowitz 
& 

Leydesdorff 
(2000, 117) 

“The huge success of science in supplying 
practical results during World War II in one 
sense supplied its own legitimation for 
science” 

Chất lượng 
và tác động 
của kết quả 
nghiên cứu

Scientific 
output 
quality 

4.1. Kết quả 
hoạt động 
(NCPT) 
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Etzkowitz 
& 

Leydesdorff 
(2000, 110) 

“The institutional innovations aim to 
promote closer relations between faculties 
and firms... through a series of intermediate 
processes...” 

Tăng cường 
liên kết giữa 
trường đại 

học và doanh 
nghiệp

University–
industry 
linkage 

4.2. Kết quả 
hoạt động 
(CGCN) 

Xiao & 
North 

(2017, 33) 

“The support services provided by TBIs 
evolved over time from offering physical 
space and a shared infrastructure to 
facilitating access to external knowledge 
networks” 

Hỗ trợ ươm 
tạo và kết nối 
tri thức ngoài 

tổ chức 

Startup 
incubation 

support 

4.3. Kết quả 
hoạt động 
(ĐMST) 

Hellström 
& cộng sự 
(2019, 86) 

“Formal IP can make the firm the only 
option on the market” 

Hiệu quả độc 
quyền thị 

trường thông 
qua đăng ký 

IP

IP 
registration 
outcomes 

4.4. Kết quả 
hoạt động 
(SHTT) 

Mason & 
Brown 
(2014), 

P.22 

“Policies have sought to build bridges 
between different entrepreneurial actors 
through the creation of communities of 
practice or entrepreneurial networks…” 

Tích hợp 
chính sách và 

kết nối các 
chương trình 

hỗ trợ

Policy 
program 

integration 

5.1. Tiềm 
năng phát 
triển 
(QGKV) 

Mason & 
Brown 

(2014, 22) 

“Policies have sought to build bridges 
between different entrepreneurial actors 
through the creation of communities of 
practice or entrepreneurial networks…”

Hiện diện 
mạng lưới hệ 

sinh thái 
vùng

Regional 
ecosystem 
presence 

5.2. Tiềm 
năng phát 
triển (ĐP-
ĐH)

Nambisan 
& cộng sự 

(2018, 360) 

“Digital platforms… constitute a basis for 
entrepreneurial activity… [and] also 
facilitate deploying a graduated risk 
approach toward venturing” 

Ứng dụng 
nền tảng số 
trong phát 

triển đổi mới 
sáng tạo

technology 
platform 

utilization 

5.3. Tiềm 
năng phát 
triển 
(NTML) 

  Nguồn: Tác giả tổng hợp. 

 

3.4. Phân tích và xây dựng mục hỏi khảo sát 

Ở bước này, các đoạn trích dẫn tài liệu được mã hóa được chuyển đổi thành những cụm khái niệm và biểu 
hiện liên quan đến năng lực kết nối vào hệ sinh thái KNĐMST của các tổ chức sáng tạo, quản lý và chuyển 
giao tri thức có thể quan sát, làm nền tảng để xây dựng các mục hỏi sơ bộ (survey items). Cụ thể ở bước 
này, trên cơ sở bảng mã hóa đã xây dựng, nhóm nghiên cứu tiến hành Tổng hợp các mã (codes) vào các 
cụm chủ đề lý thuyết tương ứng với 5 nhóm năng lực: (1) Năng lự tổ chức; (2) Năng lực hỗ trợ chuyên 
môn; (3) Mức độ kết nối thực tiễn; (4) Kết quả hoạt động; (5) Tiềm năng phát triển. Bảng dưới đây minh 
họa một số kết quả của bước này (xem Bảng 2).  

 

Bảng 2: Tóm tắt kết quả chuyển đổi mã hóa thành mục hỏi khảo sát 

Nhóm chỉ tiêu Nguồn lý 
thuyết 

Mã hóa Ví dụ Mục hỏi khảo sát đề xuất 

1. Năng lực tổ chức  Nambisan & 
Sawhney (2011, 

41) 

innovation 
strategy 

alignment

NLTC1: Tổ chức có chiến lược/định 
hướng rõ ràng về đổi mới sáng tạo. 

2.1. Năng lực Hỗ trợ 
nghiên cứu (4 mục) 

Markman & 
cộng sự (2005, 

244) 

scientific 
knowledge 
scanning

NC1: Tổ chức thường xuyên tìm hiểu các 
lý thuyết mới trong lĩnh vực khoa học và 
công nghệ.

2.2. Năng lực ươm tạo Markman & 
cộng sự (2005, 

244-5) 

incubation 
support 

UT1: Tổ chức cung cấp không gian làm 
việc, hướng dẫn và tài nguyên cho doanh 
nghiệp khởi nghiệp. 

2.3. Năng lực hỗ trợ 
chuyển giao công nghệ 
(CGCN) 

Markman & 
cộng sự (2005, 

250) 

technology 
scouting & 
negotiation

CGCN1: Tổ chức cung cấp dịch vụ lựa 
chọn công nghệ, đàm phán hợp đồng 
chuyển nhượng.

2.4. Năng lực hỗ trợ sở 
hữu trí tuệ (SHTT) 

WIPO (2021, 
70) 

IP 
registration 

& protection

SHTT1: Tổ chức hỗ trợ đăng ký, bảo vệ 
sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu. 

3.1. Kết nối với với tổ 
chức R&D 

Carayannis & 
Campbell (2009, 

217) 

collaboration 
with R&D 

actors 

CM1: Tổ chức có liên kết với viện/trường, 
trung tâm R&D, phòng thí nghiệm trong 
nghiên cứu hoặc triển khai sản phẩm đổi 
mới.

3.2. Kết nối với tổ 
chức tài chính 

Mason & Brown 
(2014, 11) 

investment 
network 
linkage

TC1: Tổ chức có liên kết với các quỹ đầu 
tư (quỹ hạt giống, mạo hiểm, tăng 
trưởng...) để hỗ trợ KNĐMST. 

3.3. Kết nối với khu 
vực chính phủ 

Stam (2015, 
1761) 

government 
stakeholder 

linkage

CP1: Tổ chức phối hợp với các cơ quan 
chính phủ trung ương như bộ, ngành, cơ 
quan cấp phép hoặc hoạch định chính sách.

3.4. Kết nối với tổ 
chức trung gian kết nối 

Nambisan & 
cộng sự (2018, 

359) 

platform and 
ecosystem 
network

HT1: Tổ chức có kết nối với các đơn vị 
trung gian như sàn giao dịch công nghệ, 
nền tảng số hoặc cơ quan truyền thông KN.

4.1. Kết quả R&D 
(NC) 

Etzkowitz & 
Leydesdorff 
(2000, 117)

scientific 
output 
quality

R&D1: Tổ chức đã tạo ra nhiều kết quả 
nghiên cứu có giá trị khoa học hoặc ứng 
dụng thực tiễn rõ rệt. 

4.2. Kết quả chuyển 
giao công nghệ 
(CGCN) 

Etzkowitz & 
Leydesdorff 
(2000, 110)

university–
industry 
linkage

CGCN1: Tổ chức đã thực hiện nhiều hoạt 
động kết nối thành công giữa viện, trường 
và doanh nghiệp trong CGCN. 

4.3. Kết quả hoạt động 
ươm tạo (DM) 

Xiao & North 
(2017, 33) 

startup 
incubation 

support

DM1: Tổ chức đã hỗ trợ thành công nhiều 
startup thông qua cung cấp không gian, cố 
vấn, huấn luyện và tài nguyên. 

4.4. Kết quả hoạt động 
sở hữu trí tuệ (SHTT) 

Hellström & 
cộng sự (2019, 

86) 

IP 
registration 
outcomes

SHTT1: Tổ chức đã hỗ trợ đăng ký thành 
công nhiều sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền 
cho doanh nghiệp/nhóm nghiên cứu.

5.1. Tiềm năng phát 
triển trong hệ sinh thái 
quốc gia (QGKV) 

Mason & Brown 
(2014, 22) 

policy 
program 

integration

QGKV1: Tổ chức tham gia hoặc kết nối 
với Đề án 1665 để hỗ trợ học sinh, sinh 
viên khởi nghiệp đến năm 2025. 

5.2. Tiềm năng phát 
triển hệ sinh thái địa 
phương (ĐP-DH) 

Mason & Brown 
(2014, 22) 

regional 
ecosystem 
presence

ĐPDH1: Tổ chức thuộc hoặc có hợp tác 
với SIHUB – Saigon Innovation Hub 
(TP.HCM).

5.3. Tiềm năng phát 
triển trong các nền 
tảng, mạng lưới 
(NTML) 

Nambisan & 
cộng sự (2018, 

360) 

technology 
platform 

utilization 

NTML1: Tổ chức đang sử dụng hoặc có 
kết nối với TECHPORT – Cổng thông tin 
công nghệ và thiết bị (TP.HCM). 

 Nguồn: Tác giả tổng hợp. 
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3.4. Phân tích và xây dựng mục hỏi khảo sát

Ở bước này, các đoạn trích dẫn tài liệu được mã hóa được chuyển đổi thành những cụm khái niệm và biểu 
hiện liên quan đến năng lực kết nối vào hệ sinh thái KNĐMST của các tổ chức sáng tạo, quản lý và chuyển 
giao tri thức có thể quan sát, làm nền tảng để xây dựng các mục hỏi sơ bộ (survey items). Cụ thể ở bước 
này, trên cơ sở bảng mã hóa đã xây dựng, nhóm nghiên cứu tiến hành Tổng hợp các mã (codes) vào các cụm 
chủ đề lý thuyết tương ứng với 5 nhóm năng lực: (1) Năng lự tổ chức; (2) Năng lực hỗ trợ chuyên môn; (3) 
Mức độ kết nối thực tiễn; (4) Kết quả hoạt động; (5) Tiềm năng phát triển. Bảng dưới đây minh họa một số 
kết quả của bước này (xem Bảng 2). 

3.5. Xây dựng thang đo sơ bộ

Từ các mục hỏi đã được mã hóa lý thuyết, nhóm nghiên cứu tổ chức thành năm thang đo sơ bộ tương ứng 
với các nhóm năng lực: năng lực tổ chức, năng lực hỗ trợ chuyên môn, mức độ kết nối thực tiễn, kết quả 
hoạt động và tiềm năng phát triển.

Mỗi thang đo gồm 3-7 mục hỏi phản ánh các biểu hiện cụ thể, thiết kế theo dạng khẳng định, dùng thang 
Likert 5 mức độ để thuận tiện cho đánh giá định tính và định lượng. Đây là bước tiền đề để chuẩn hóa và 
thử nghiệm công cụ trong giai đoạn tiếp theo, phục vụ đánh giá năng lực kết nối của các tổ chức trung gian 
tri thức trong hệ sinh thái KNĐMST.

4. Kết quả và thảo luận

 

Bảng 2: Tóm tắt kết quả chuyển đổi mã hóa thành mục hỏi khảo sát 

Nhóm chỉ tiêu Nguồn lý 
thuyết 

Mã hóa Ví dụ Mục hỏi khảo sát đề xuất 

1. Năng lực tổ chức  Nambisan & 
Sawhney (2011, 

41) 

innovation 
strategy 

alignment

NLTC1: Tổ chức có chiến lược/định 
hướng rõ ràng về đổi mới sáng tạo. 

2.1. Năng lực Hỗ trợ 
nghiên cứu (4 mục) 

Markman & 
cộng sự (2005, 

244) 

scientific 
knowledge 
scanning

NC1: Tổ chức thường xuyên tìm hiểu các 
lý thuyết mới trong lĩnh vực khoa học và 
công nghệ.

2.2. Năng lực ươm tạo Markman & 
cộng sự (2005, 

244-5) 

incubation 
support 

UT1: Tổ chức cung cấp không gian làm 
việc, hướng dẫn và tài nguyên cho doanh 
nghiệp khởi nghiệp. 

2.3. Năng lực hỗ trợ 
chuyển giao công nghệ 
(CGCN) 

Markman & 
cộng sự (2005, 

250) 

technology 
scouting & 
negotiation

CGCN1: Tổ chức cung cấp dịch vụ lựa 
chọn công nghệ, đàm phán hợp đồng 
chuyển nhượng.

2.4. Năng lực hỗ trợ sở 
hữu trí tuệ (SHTT) 

WIPO (2021, 
70) 

IP 
registration 

& protection

SHTT1: Tổ chức hỗ trợ đăng ký, bảo vệ 
sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu. 

3.1. Kết nối với với tổ 
chức R&D 

Carayannis & 
Campbell (2009, 

217) 

collaboration 
with R&D 

actors 

CM1: Tổ chức có liên kết với viện/trường, 
trung tâm R&D, phòng thí nghiệm trong 
nghiên cứu hoặc triển khai sản phẩm đổi 
mới.

3.2. Kết nối với tổ 
chức tài chính 

Mason & Brown 
(2014, 11) 

investment 
network 
linkage

TC1: Tổ chức có liên kết với các quỹ đầu 
tư (quỹ hạt giống, mạo hiểm, tăng 
trưởng...) để hỗ trợ KNĐMST. 

3.3. Kết nối với khu 
vực chính phủ 

Stam (2015, 
1761) 

government 
stakeholder 

linkage

CP1: Tổ chức phối hợp với các cơ quan 
chính phủ trung ương như bộ, ngành, cơ 
quan cấp phép hoặc hoạch định chính sách.

3.4. Kết nối với tổ 
chức trung gian kết nối 

Nambisan & 
cộng sự (2018, 

359) 

platform and 
ecosystem 
network

HT1: Tổ chức có kết nối với các đơn vị 
trung gian như sàn giao dịch công nghệ, 
nền tảng số hoặc cơ quan truyền thông KN.

4.1. Kết quả R&D 
(NC) 

Etzkowitz & 
Leydesdorff 
(2000, 117)

scientific 
output 
quality

R&D1: Tổ chức đã tạo ra nhiều kết quả 
nghiên cứu có giá trị khoa học hoặc ứng 
dụng thực tiễn rõ rệt. 

4.2. Kết quả chuyển 
giao công nghệ 
(CGCN) 

Etzkowitz & 
Leydesdorff 
(2000, 110)

university–
industry 
linkage

CGCN1: Tổ chức đã thực hiện nhiều hoạt 
động kết nối thành công giữa viện, trường 
và doanh nghiệp trong CGCN. 

4.3. Kết quả hoạt động 
ươm tạo (DM) 

Xiao & North 
(2017, 33) 

startup 
incubation 

support

DM1: Tổ chức đã hỗ trợ thành công nhiều 
startup thông qua cung cấp không gian, cố 
vấn, huấn luyện và tài nguyên. 

4.4. Kết quả hoạt động 
sở hữu trí tuệ (SHTT) 

Hellström & 
cộng sự (2019, 

86) 

IP 
registration 
outcomes

SHTT1: Tổ chức đã hỗ trợ đăng ký thành 
công nhiều sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền 
cho doanh nghiệp/nhóm nghiên cứu.

5.1. Tiềm năng phát 
triển trong hệ sinh thái 
quốc gia (QGKV) 

Mason & Brown 
(2014, 22) 

policy 
program 

integration

QGKV1: Tổ chức tham gia hoặc kết nối 
với Đề án 1665 để hỗ trợ học sinh, sinh 
viên khởi nghiệp đến năm 2025. 

5.2. Tiềm năng phát 
triển hệ sinh thái địa 
phương (ĐP-DH) 

Mason & Brown 
(2014, 22) 

regional 
ecosystem 
presence

ĐPDH1: Tổ chức thuộc hoặc có hợp tác 
với SIHUB – Saigon Innovation Hub 
(TP.HCM).

5.3. Tiềm năng phát 
triển trong các nền 
tảng, mạng lưới 
(NTML) 

Nambisan & 
cộng sự (2018, 

360) 

technology 
platform 

utilization 

NTML1: Tổ chức đang sử dụng hoặc có 
kết nối với TECHPORT – Cổng thông tin 
công nghệ và thiết bị (TP.HCM). 

 Nguồn: Tác giả tổng hợp. 
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4.1. Nguyên tắc thiết kế hệ thống chỉ số

Hệ thống chỉ số đánh giá năng lực kết nối của tổ chức sáng tạo, quản lý và chuyển giao tri thức được thiết 
kế dựa trên ba nhóm nền tảng lý thuyết. Thứ nhất, mô hình Triple Helix và các mô hình mở rộng của nó 
(Quadruple/Quintuple Helix) cho rằng tổ chức sáng tạo, quản lý và chuyển giao tri thức giữ vai trò điều phối 
và tạo lập tương tác trong cấu trúc mạng lưới đổi mới đa tác nhân (Carayannis & Campbell, 2009; Etzkowitz 
& Leydesdorff, 2000). Thứ hai, lý thuyết đổi mới mở của Chesbrough (2003) nhấn mạnh năng lực hấp thụ tri 
thức từ bên ngoài và phối hợp với các bên liên quan như một phần cốt lõi của đổi mới. Thứ ba, tiếp cận của 
Memon & cộng sự (2018) và Stam (2015) đề xuất đo lường năng lực tổ chức trong hệ sinh thái bằng cách 
phân nhóm chỉ số phản ánh cả năng lực nội tại và mức độ kết nối mạng lưới.

Dựa trên các nền tảng trên, hệ thống chỉ số được thiết kế theo các nguyên tắc: (i) Tính hệ thống và toàn 
diện: phản ánh cả tổ chức - mạng lưới - hiệu quả - tiềm năng (Memon & cộng sự, 2018); (ii) Tính linh hoạt: 
thích ứng với đặc thù của từng nhóm tổ chức sáng tạo, quản lý và chuyển giao tri thức (Stam, 2015); (iii) 
Tính đo lường được: sử dụng cả chỉ báo định lượng và định tính (Memon & cộng sự, 2018; OECD, 2013); 
(iv) Tính hệ sinh thái: đánh giá năng lực kết nối không tách rời khỏi chức năng điều phối và lan tỏa trong hệ 
sinh thái (Nambisan & cộng sự, 2018).

4.2. Cấu trúc hệ thống chỉ số đề xuất

Dựa trên các cơ sở lý luận ở trên, bài báo đề xuất bộ chỉ số gồm 5 nhóm năng lực cốt lõi. Phần dưới đây 
mô tả chi tiết từng nhóm chỉ số, cùng với các tiêu chí cụ thể minh họa cho mỗi nhóm năng lực.

(1) Năng lực tổ chức (3 mục): Năng lực tổ chức phản ánh năng lực nền tảng về thể chế và vận hành của tổ 
chức trung gian trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tương ứng với trụ cột “Năng lực đầu vào” (Memon & cộng 
sự, 2018). Ba chỉ tiêu chính gồm: (i) chiến lược hoặc định hướng rõ ràng về đổi mới (Nambisan & Sawhney, 
2011); (ii) cơ chế tài chính nội bộ hoặc khả năng huy động nguồn lực phục vụ đổi mới (Chesbrough, 2003); 
và (iii) quy trình đánh giá, lựa chọn và thương mại hóa kết quả nghiên cứu (Nambisan & Sawhney, 2011).

(2) Năng lực hỗ trợ chuyên môn (16 mục): Năng lực hỗ trợ chuyên môn thể hiện khả năng kỹ thuật và 
chuyên biệt mà tổ chức cung cấp cho hệ sinh thái, tương ứng với trụ cột “Năng lực kỹ thuật” (Stam, 2015). 
Nhóm này bao gồm các năng lực về nghiên cứu - phát triển, ươm tạo, chuyển giao công nghệ và sở hữu trí 
tuệ. Các chỉ tiêu đề xuất gồm: (i) mức độ đa dạng và chuyên sâu của dịch vụ hỗ trợ (R&D, CGCN, IP, ươm 
tạo); (ii) khả năng điều chỉnh dịch vụ phù hợp với nhu cầu thực tiễn; (iii) hiệu quả kết nối giữa hoạt động 
chuyên môn và doanh nghiệp khởi nghiệp.

(3) Mức độ kết nối thực tế (14 mục): Mức độ kết nối thực tế đo lường khả năng tổ chức duy trì các mối 
liên kết chiến lược trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tương ứng với năng lực “gắn kết mạng 
lưới” (Etzkowitz & Leydesdorff, 2000). Các chỉ tiêu bao gồm: (i) quy mô và chất lượng liên kết với tổ chức 
R&D, CGCN, IP, tài chính, chính phủ và trung gian hỗ trợ; (ii) cơ chế phối hợp nguồn lực như đồng tài trợ 
hoặc hợp tác nền tảng số; và (iii) vai trò của tổ chức trong mạng lưới (thành viên, điều phối, đối tác chiến 
lược).

(4) Kết quả hoạt động (20 mục): Kết quả hoạt động phản ánh mức độ đóng góp thực tế của tổ chức 
vào dòng đổi mới sáng tạo, tương ứng với năng lực “Hiệu quả đầu ra” trong khung đánh giá hệ sinh thái 
(Nambisan & cộng sự, 2018; Stam, 2015). Các chỉ tiêu bao gồm: (i) số lượng và chất lượng startup được hỗ 
trợ thành công; (ii) số thương vụ CGCN hoặc đăng ký - khai thác tài sản trí tuệ; và (iii) mức độ thương mại 
hóa kết quả nghiên cứu hoặc chuyển giao công nghệ. Nhóm chỉ tiêu này cho thấy năng lực thực thi, khả năng 
tạo giá trị và mức độ lan tỏa đổi mới của tổ chức trong hệ sinh thái.

(5) Tiềm năng phát triển (17 mục): Tiềm năng phát triển là chỉ số mang tính dự báo, phản ánh khả năng tổ 
chức mở rộng vai trò và thích ứng với sự tiến hóa của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo (Carayannis & Campbell, 
2009). Các chỉ tiêu bao gồm: (i) mức độ tham gia vào các chương trình quốc gia (844, 1665, NIC); (ii) liên 
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kết với hệ sinh thái địa phương hoặc đại học (SIHUB, BK Holdings, Hue Innovation Hub...); (iii) kết nối với 
nền tảng công nghệ số và mạng lưới đổi mới như TECHPORT, Vietnam Innovation Network; và (iv) vai trò 
tổ chức trong liên minh, mạng lưới hoặc sáng kiến thể chế mới.

Hệ thống chỉ số đánh giá năng lực kết nối vào hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các tổ chức 
sáng tạo, quản lý và chuyển giao tri thức ở trên được mô hình hóa ở Hình 1.

R&D, CGCN, IP, tài chính, chính phủ và trung gian hỗ trợ; (ii) cơ chế phối hợp nguồn lực như đồng tài trợ 
hoặc hợp tác nền tảng số; và (iii) vai trò của tổ chức trong mạng lưới (thành viên, điều phối, đối tác chiến 
lược). 

(4) Kết quả hoạt động (20 mục): Kết quả hoạt động phản ánh mức độ đóng góp thực tế của tổ chức vào 
dòng đổi mới sáng tạo, tương ứng với năng lực “Hiệu quả đầu ra” trong khung đánh giá hệ sinh thái 
(Nambisan & cộng sự, 2018; Stam, 2015). Các chỉ tiêu bao gồm: (i) số lượng và chất lượng startup được 
hỗ trợ thành công; (ii) số thương vụ CGCN hoặc đăng ký - khai thác tài sản trí tuệ; và (iii) mức độ thương 
mại hóa kết quả nghiên cứu hoặc chuyển giao công nghệ. Nhóm chỉ tiêu này cho thấy năng lực thực thi, 
khả năng tạo giá trị và mức độ lan tỏa đổi mới của tổ chức trong hệ sinh thái. 

(5) Tiềm năng phát triển (17 mục): Tiềm năng phát triển là chỉ số mang tính dự báo, phản ánh khả năng tổ 
chức mở rộng vai trò và thích ứng với sự tiến hóa của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo (Carayannis & Campbell, 
2009). Các chỉ tiêu bao gồm: (i) mức độ tham gia vào các chương trình quốc gia (844, 1665, NIC); (ii) liên 
kết với hệ sinh thái địa phương hoặc đại học (SIHUB, BK Holdings, Hue Innovation Hub...); (iii) kết nối 
với nền tảng công nghệ số và mạng lưới đổi mới như TECHPORT, Vietnam Innovation Network; và (iv) 
vai trò tổ chức trong liên minh, mạng lưới hoặc sáng kiến thể chế mới. 

Hệ thống chỉ số đánh giá năng lực kết nối vào hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các tổ chức 
sáng tạo, quản lý và chuyển giao tri thức ở trên được mô hình hóa ở Hình 1. 

 

Hình 1: Hệ thống chỉ số đánh giá năng lực kết nối vào hệ STKNĐMST 

 
          Nguồn: Tác giả phát triển. 

 

4.3. Gợi ý khung đo lường 

Hệ thống chỉ số được thiết kế theo cấu trúc linh hoạt, có thể áp dụng cho nhiều loại hình tổ chức sáng tạo, 
quản lý hoặc chuyển giao tri thức khác nhau, từ trường đại học đến các tổ chức khu vực hoặc quốc gia. Mỗi 
chỉ mục có thể được lượng hóa bằng thang Likert 5 mức độ hoặc bằng số liệu định lượng sẵn có. Kết quả 
đánh giá có thể chuẩn hóa theo vùng, lĩnh vực hoặc nhóm tổ chức, từ đó phục vụ phân tích so sánh và ra 
quyết định chính sách. Các ứng dụng cụ thể sẽ được phân tích trong phần tiếp theo. 

5. Hàm ý áp dụng và định hướng nghiên cứu hoàn thiện 

5.1. Những đóng góp về mặt học thuật 

Nghiên cứu này có một số đóng góp học thuật quan trọng đối với lĩnh vực hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo (KNĐMST). Thứ nhất, đây là nghiên cứu đầu tiên đề xuất một hệ thống chỉ số đánh giá năng lực 
kết nối dành riêng cho các tổ chức sáng tạo, quản lý và chuyển giao tri thức tại Việt Nam, bao gồm năm 
nhóm năng lực cốt lõi: năng lực tổ chức, năng lực hỗ trợ chuyên môn, mức độ kết nối thực tiễn, kết quả 

Năng lực kết nối vào 
hệ STKNDMST 

Năng lực tổ 
chức 

Năng lực hỗ trợ 
chuyên môn 

Mức độ kết 
nối thực tế 

Kết quả hoạt 
động  

Tiềm năng phát 
triển  

3 Mục 16 Mục 14 Mục 20 Mục 17 Mục 

4.3. Gợi ý khung đo lường

Hệ thống chỉ số được thiết kế theo cấu trúc linh hoạt, có thể áp dụng cho nhiều loại hình tổ chức sáng 
tạo, quản lý hoặc chuyển giao tri thức khác nhau, từ trường đại học đến các tổ chức khu vực hoặc quốc gia. 
Mỗi chỉ mục có thể được lượng hóa bằng thang Likert 5 mức độ hoặc bằng số liệu định lượng sẵn có. Kết 
quả đánh giá có thể chuẩn hóa theo vùng, lĩnh vực hoặc nhóm tổ chức, từ đó phục vụ phân tích so sánh và 
ra quyết định chính sách. Các ứng dụng cụ thể sẽ được phân tích trong phần tiếp theo.

5. Hàm ý áp dụng và định hướng nghiên cứu hoàn thiện

5.1. Những đóng góp về mặt học thuật

Nghiên cứu này có một số đóng góp học thuật quan trọng đối với lĩnh vực hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo (KNĐMST). Thứ nhất, đây là nghiên cứu đầu tiên đề xuất một hệ thống chỉ số đánh giá năng 
lực kết nối dành riêng cho các tổ chức sáng tạo, quản lý và chuyển giao tri thức tại Việt Nam, bao gồm năm 
nhóm năng lực cốt lõi: năng lực tổ chức, năng lực hỗ trợ chuyên môn, mức độ kết nối thực tiễn, kết quả hoạt 
động và tiềm năng phát triển. Đây là điểm mới nổi bật so với các nghiên cứu trước, vốn chỉ dừng ở phân tích 
định tính hoặc đánh giá cấp vùng (Stam, 2015). Thứ hai, nghiên cứu cụ thể hóa vai trò “điều phối hệ sinh 
thái” của các tổ chức như R&D, CGCN, SHTT, ĐMST thông qua bộ chỉ số có thể đo lường, chứ không chỉ 
dừng lại ở khái niệm lý thuyết (Chesbrough, 2003; Nambisan & Sawhney, 2011). Thứ ba, phương pháp tiếp 
cận mã hóa lý thuyết và xây dựng thang đo sơ bộ cho thấy một bước tiến trong việc liên kết học thuật - chính 
sách - thực tiễn, góp phần hình thành khung lý thuyết đánh giá năng lực kết nối ở cấp tổ chức. Tổng thể, 
nghiên cứu này mở ra hướng nghiên cứu mới về đo lường hiệu quả kết nối của tổ chức trong hệ sinh thái đổi 
mới mở, đa tác nhân và liên vùng.

5.2. Ứng dụng trong chính sách và vận hành hệ sinh thái

Hệ thống chỉ số đề xuất có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai các chương trình 
như Techfest, NIC, Đề án 844 và 569. Hiện nay, việc lựa chọn tổ chức đầu mối và phân bổ nguồn lực vẫn 
dựa nhiều vào tiêu chí hành chính, thiếu căn cứ định lượng phản ánh năng lực kết nối, một yếu tố cốt lõi của 
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hệ sinh thái đổi mới (Stam, 2015).

Công cụ đánh giá này góp phần chuyển từ tư duy tuyến tính sang logic hệ sinh thái, trong đó giá trị không 
chỉ là số lượng startup được hỗ trợ mà còn là khả năng tích hợp, lan tỏa tri thức và điều phối tài sản đổi mới 
(Chesbrough, 2003; Nambisan & cộng sự, 2018). Bộ chỉ số hướng tới đo lường cả năng lực nội tại và tương 
tác mạng lưới, phù hợp với đặc điểm của hệ sinh thái đổi mới mở, đa tác nhân.

Ở cấp tổ chức, chỉ số hỗ trợ tự đánh giá và định vị chiến lược. Ở cấp vùng, là căn cứ để lựa chọn tổ chức 
đầu mối và thiết kế chính sách tài chính. Ở cấp quốc gia, công cụ này giúp xây dựng bản đồ hệ sinh thái, 
phục vụ điều phối và đầu tư theo năng lực kết nối thực tiễn.

5.3. Hạn chế và định hướng hoàn thiện

Mặc dù hệ thống chỉ số đánh giá năng lực kết nối vào hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các tổ 
chức sáng tạo, quản lý và chuyển giao tri thức tại Việt Nam đã được xây dựng công phu, dựa trên các nguồn 
tài liệu học thuật đáng tin cậy, nhưng tính xác đáng, độ tin cậy và khả năng áp dụng trong thực tiễn của các 
chỉ tiêu này vẫn chưa được kiểm chứng. Để khắc phục hạn chế này, hệ thống chỉ số và các thang đo cần tiếp 
tục được chuẩn hóa thông qua các nghiên cứu thử nghiệm và áp dụng thực tế. Cụ thể, các nghiên cứu trong 
tương lai tiếp tục được tiến hành để điều chỉnh ngữ nghĩa và xây dựng quy trình đánh giá phù hợp với từng 
loại hình tổ chức; phát triển công cụ tự đánh giá số hóa; tổ chức tham vấn chuyên gia để hiệu chỉnh chỉ số 
theo đặc thù Việt Nam; và tích hợp với các tiêu chí vùng hoặc ngành theo khuyến nghị.

Định hướng này nhằm hình thành công cụ đánh giá linh hoạt, minh bạch, hỗ trợ tổ chức sáng tạo, quản 
lý và chuyển giao tri thức nâng cao vai trò điều phối trong hệ sinh thái KNĐMST, thúc đẩy lan tỏa tri thức 
và liên kết đa chiều hiệu quả hơn.

6. Kết luận

Trong bối cảnh hệ sinh thái KNĐMST tại Việt Nam phát triển theo hướng mở và đa tác nhân, các tổ chức 
sáng tạo, quản lý và chuyển giao tri thức đóng vai trò ngày càng quan trọng trong kết nối, lan tỏa tri thức và 
điều phối đổi mới. Tuy nhiên, hiện chưa có công cụ đo lường phù hợp để đánh giá năng lực kết nối của các 
tổ chức này một cách hệ thống. Bài viết đề xuất hệ thống chỉ số gồm năm nhóm năng lực: tổ chức, hỗ trợ 
chuyên môn, kết nối thực tiễn, kết quả hoạt động và tiềm năng phát triển, dựa trên nền tảng lý thuyết đổi mới 
mở và mô hình hệ sinh thái. Bộ chỉ số không chỉ hỗ trợ đánh giá, mà còn định hướng chiến lược và nâng cao 
vai trò của tổ chức trong điều phối hệ sinh thái. Tuy nhiên, tính xác đáng, độ tin cậy và khả năng ứng dụng 
của các chỉ tiêu đề xuất vẫn chưa được kiểm chứng trong thực tiễn. Do đó, các nghiên cứu tiếp theo cần được 
triển khai nhằm thử nghiệm, chuẩn hóa và tích hợp hệ thống chỉ tiêu này vào các nền tảng số, qua đó nâng 
cao tính minh bạch và hiệu quả ứng dụng trong hoạch định và thực thi chính sách.
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Bộ Khoa học và Công Nghệ (2025). Báo Cáo Kết Quả Triển Khai Đề Án “Hỗ Trợ Hệ Sinh Thái Khởi Nghiệp Đổi Mới 

Sáng Tạo Quốc Gia Đến Năm 2025” Giai Đoạn 2016-2024. Hà Nội.

Carayannis, E.G. & Campbell, D.F.J. (2009). Mode 3’ and ‘Quadruple Helix’: Toward a 21st century fractal innovation 
ecosystem. International Journal of Technology Management, 46(3/4), 201. doi:10.1504/ijtm.2009.023374.



Số 338 tháng 8/2025 45

Chesbrough, H. (2003). Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Boston: 
Harvard Business School Press.

Do Ventures & NIC (2024). Báo cáo đổi mới sáng tạo và đầu tư công nghệ Việt Nam 2024. từ https://nic.gov.vn/img/
wpuploads/2024/04/Vietnam-Innovation-Tech-Investment-Report-2024_VIETNAMESE-3.pdf

Etzkowitz, H. & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of innovation: from national systems and ‘‘Mode 2’’ to a Triple 
Helix of university–industry–government relations. Research Policy, 29, 109-123. 

Hellström, A., Nilsson, S., Andersson, M. & Håkanson, U. (2019). Intellectual property for generating value for start-
up companies in key enabling technologies. Biotechnology Research and Innovation, 3(1), 80-90. doi:10.1016/j.
biori.2019.01.001.

Markman, G.D., Phan, P.H., Balkin, D.B. & Gianiodis, P.T. (2005). Entrepreneurship and university-based technology 
transfer. Journal of Business Venturing, 20(2), 241-263. doi:10.1016/j.jbusvent.2003.12.003.

Mason, C. & Brown, R. (2014). Entrepreneurial Ecosystems and Growth-Oriented Entrepreneurship. The Hague.

McKim, C. (2022). Using the literature to create a scale: an innovative qualitative methodological piece. International 
Journal of Social Research Methodology, 26(3), 343-351. doi:10.1080/13645579.2022.2026138.

Memon, A.B., Meyer, K., Thieme, M. & Meyer, L.P. (2018). Inter-InnoLab collaboration: An investigation of 
the diversity and interconnection among Innovation Laboratories. Journal of Engineering and Technology 
Management, 47, 1-21. doi:10.1016/j.jengtecman.2017.11.003.

Memon, A.B., Meyer, K. & Tunio, M.N. (2022). Toward collaborative networking among innovation laboratories: a 
conceptual framework. International Journal of Innovation Science, 14(2), 282-301. doi:10.1108/ijis-04-2021-
0069

Nambisan, S. & Sawhney, M. (2011). Orchestration processes in network-centric innovation: Evidence from the field. 
Academy of Management Perspectives, 25(3), 40-57. doi:10.5465/amp.2011.63886529.

Nambisan, S., Siegel, D. & Kenney, M. (2018). On open innovation, platforms, and entrepreneurship. Strategic 
Entrepreneurship Journal, 12(3), 354-368. doi:10.1002/sej.1300.

OECD (2013). Innovation-driven growth in regions: The role of smart specialization. OECD.

Spigel, B. (2017). The relational organization of entrepreneurial ecosystems. Entrepreneurship Theory and Practice, 
41(1), 49-72. doi:10.1111/etap.12167.

Stam, E. (2015). Entrepreneurial ecosystems and regional policy: A sympathetic critique. European Planning Studies, 
23(9), 1759-1769. doi:10.1080/09654313.2015.1061484.

WIPO (2021). Enterprising ideas: A guide to intellectual property for start-ups. Geneva: World Intellectual Property 
Organization.

World Bank (2023). Promoting innovative entrepreneurship in Vietnam: An ecosystem diagnostic. Washington DC.

Xiao, L. & North, D. (2017). The role of technological business incubators in supporting business innovation in China: 
A case of regional adaptability?. Entrepreneurship & Regional Development, 30(1-2), 29-57. doi:10.1080/0898
5626.2017.1364789.
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Tóm tắt: 
Nghiên cứu nhằm mục đích xác nhận cấu trúc không gian dịch vụ của thư viện đại học trên 
môi trường thực (thư viện truyền thống) và môi trường ảo (thư viện điện tử). Nghiên cứu so 
sánh ảnh hưởng của các nhân tố không gian dịch vụ đến trạng thái sinh lý (khả năng tập 
trung), tư duy nhận thức (sự tham gia học tập) và cảm xúc (trạng thái cảm xúc) của sinh viên 
trên hai môi trường này. Qua phân tích câu trả lời của 364 sinh viên, nghiên cứu phát hiện 
không gian dịch vụ thư viện truyền thống được cấu trúc bởi hai nhân tố: cảm quan-vật lý và 
quy trình; không gian dịch vụ thư viện điện tử là một thực thể đơn chiều: vật lý-bầu không 
khí. Không gian dịch vụ thư viện đại học trên môi trường thực và ảo đều ảnh hưởng đáng kể 
và tương tự nhau đến phản ứng tâm sinh lý của sinh viên. Từ đó, nghiên cứu đã chỉ ra một số 
đóng góp học thuật và hàm ý quản trị để góp phần quản lý hiệu quả thư viện đại học ở Việt 
Nam.
Từ khóa: Cảm xúc, không gian dịch vụ, sinh viên, sự tập trung, sự tham gia, thư viện đại học.
Mã JEL: A22, I21, O32.

The impact of university library servicescape on psychophysiological responses of 
students
Abstract
This research aimed to confirm the structure of servicescape using the university library setting 
in real and virtual environments. It compared the effects that the servicescape elements have 
on students’ physiological functioning, cognitive thinking, and affective feeling in these two 
environments. By analyzing the answers of 364 students in Vietnam, this study found that the 
traditional brick-and-mortar library servicescape could be structured by two components of 
sensory-physical and procedural; the virtual library servicescape was a unidimensional entity 
of physical-atmospheric. Despite this difference, the general servicescape and its respective 
elements significantly affect the students’ psychophysiological reactions. The impacts of 
the real and virtual servicescape were almost the same. Based on the findings, the research 
discussed several theoretical implications for expanding the literature and some practical 
implications for managing university libraries in Vietnam.
Keywords: Emotion, servicescape, students, concentration, engagement, university library
JEL Codes: A22, I21, O32
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1. Giới thiệu
Không gian dịch vụ là tập hợp các “nhân tố môi trường khách quan”. Ban đầu, hai thành phần quan trọng 

của không gian dịch vụ là cảm quan và vật lý được đề xuất (Bitner, 1992). Một số nghiên cứu khác đã đưa 
các thuộc tính về xã hội, tượng trưng, an toàn vào mô hình không gian dịch vụ (Siguaw J. A & cộng sự, 
2019; Tombs & McColl-Kennedy, 2003); và bổ sung yếu tố không khí vào cấu trúc của không gian dịch vụ 
(Nghiêm-Phú, 2017). Trên môi trường ảo, không gian dịch vụ điện tử (e-servicescape) cũng được tổ chức 
bằng các yếu tố tương tự (Lee & Jeong, 2012; Tankovic & Benazic, 2018). Tuy nhiên, những đề xuất này 
chủ yếu được xác nhận về mặt lý thuyết mà thiếu xác nhận thực nghiệm về cấu trúc của không gian dịch vụ 
(ảo). Việc thiếu bằng chứng đáng tin cậy về cấu trúc này để lại một khoảng trống đáng kể trong lý thuyết và 
tạo ra mối băn khoăn về khả năng áp dụng của nó.

Mặt khác, các nhân tố không gian dịch vụ có thể ảnh hưởng đáng kể đến trạng thái sinh lý, tư duy nhận 
thức và cảm xúc của khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ (Bitner, 1992). Trên thực tế, đã có bằng chứng 
chứng minh những yếu tố này có thể ảnh hưởng đáng kể đến sự gắn kết nhận thức hoặc sự hài lòng của cá 
nhân (Line, N. D. & cộng sự, 2018; Lugosi, P. & cộng sự, 2023; Xu & Gursoy, 2020) và cảm xúc của họ (Li, 
2021; Lockwood & Pyun, 2019). Tuy nhiên, ảnh hưởng của các nhân tố không gian dịch vụ đến các trạng 
thái sinh lý chưa được nghiên cứu đầy đủ. Hơn nữa, sự khác biệt trong hiệu quả hoạt động của các nhân 
tố không gian dịch vụ trên môi trường thực và ảo, nếu có, vẫn chưa được xác định. Việc thiếu hiểu biết về 
những vấn đề này cần được khắc phục để có thể tham khảo tốt hơn cho cả nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn.

Không gian dịch vụ trên môi trường thực và ảo thường được nghiên cứu riêng biệt vì một sản phẩm hoặc 
dịch vụ có thể không có định dạng vật lý và điện tử giống nhau (Hamzah & Waqas, 2023). Tình huống này 
khác đối với thư viện đại học vì một thư viện truyền thống có thể cho phép sinh viên đọc sách bản cứng 
trong khi thư viện điện tử có thể cung cấp cho họ các tùy chọn sách điện tử tương ứng (Heck, T. & cộng sự, 
2020). Tuy nhiên, nghiên cứu về không gian dịch vụ thư viện nói chung và không gian dịch vụ thư viện đại 
học nói riêng chỉ mới được thực hiện gần đây (Lin & Chiu, 2012; Mei, X. Y. & cộng sự, 2020). Nghiên cứu 
về những khoảng trống đã xác định trước đó chưa đầy đủ. Do đó, các hàm ý quản trị đối với thư viện đại 
học còn hạn chế.

Từ các khoảng trống nêu trên, nghiên cứu đặt ra hai mục đích: (1) Xác nhận cấu trúc không gian dịch vụ 
trong bối cảnh thư viện đại học ở cả môi trường thực (thư viện truyền thống) và môi trường ảo (thư viện điện 
tử); (2) So sánh ảnh hưởng của các nhân tố không gian dịch vụ của thư viện truyền thống và thư viện điện 
tử đến trạng thái sinh lý (khả năng tập trung), tư duy nhận thức (sự tham gia học tập) và cảm xúc (trạng thái 
cảm xúc) của người dùng sinh viên. Những phát hiện của nghiên cứu không chỉ đóng góp về học thuật mà 
còn là căn cứ đề xuất hàm ý quản trị đối với không gian dịch vụ thư viện đại học, đặc biệt trong bối cảnh cơ 
sở vật chất (trong đó có thư viện, học liệu) là tiêu chí quan trọng để đánh giá Chuẩn cơ sở giáo dục đại học 
và xếp hạng đại học ở Việt Nam – căn cứ để khẳng định chất lượng và nâng cao năng lực cạnh tranh thu hút 
nguồn tuyển sinh đầu vào chất lượng cao của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam.

2. Tổng quan nghiên cứu
Cấu trúc không gian dịch vụ thư viện truyền thống và thư viện điện tử
Không gian dịch vụ là một cấu trúc đa chiều (Bảng 1). Các nhân tố (chiều) và các yếu tố cụ thể thuộc mỗi 

chiều không gian thư viện truyền thống khác với thư viện điện tử.
Đối với thư viện truyền thống, các nghiên cứu trước đây xác định có ít nhất bốn chiều không gian dịch vụ: 

cảm quan, vật lý, không khí và xã hội (Lin & Chiu, 2012; Mamahit, 2017; Mei, X. Y. & cộng sự, 2020). Với 
chiều xã hội, nên bổ sung nhân viên thư viện và quy trình (giờ làm việc và thủ tục mượn trả sách) (Johnson, 
2012).

Đối với thư viện điện tử, trong tài liệu chất lượng dịch vụ thư viện điện tử (Jeong, 2011; Park, W. & cộng 
sự, 2006) cho thấy không gian dịch vụ gồm hai chiều: vật lý, không khí. 

Ảnh hưởng của không gian dịch vụ thư viện
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Theo các nghiên cứu trước đây, các chiều không gian dịch vụ thư viện có ảnh hưởng đến suy nghĩ, cảm 
xúc và hành vi của người dùng sinh viên. Các chiều cảm quan (tiếng ồn, sạch sẽ), vật lý (diện tích, sự thoải 
mái của nội thất) và không khí (sự đông đúc) ảnh hưởng đến việc sinh viên sử dụng thư viện truyền thống 
(Cha & Kim, 2015). Các chiều xã hội và quy trình cũng ảnh hưởng đến cảm giác hài lòng của sinh viên 
(Wang & Shieh, 2006). Trên môi trường ảo, chiều vật lý (giao diện, thuật ngữ và hệ thống định vị) ảnh 
hưởng đến cảm nhận về không khí (mức độ hữu ích, dễ sử dụng), và ảnh hưởng đến ý định sử dụng thư viện 
của sinh viên (Jeong, 2011; Okyere-Kwakye & Nor, 2020). 

Những yếu tố vật lý và xã hội nếu được cải thiện, sẽ giúp gắn kết sinh viên với thư viện (Denda, 2013; 
Whitchurch, 2011). Tuy nhiên, vai trò của thư viện nhìn chung ít quan trọng đối với sự tham gia học tập của 
sinh viên (Kuh & Gonyea, 2003). Trong đó, sự tham gia học tập là “mức độ mà sinh viên sẵn sàng và có khả 
năng đảm nhận nhiệm vụ học tập hiện tại” (Rotgans & Schmidt, 2011, tr. 467). Sự tham gia học tập xem xét 
dựa trên nhận thức, cảm xúc hoặc hành vi (Lan & Hew, 2020). Sự tham gia về nhận thức và cảm xúc là hai 
quá trình tâm lý bên trong của người dùng thư viện.

Ảnh hưởng của không gian dịch vụ đến trạng thái sinh lý của người dùng thư viện đã có một vài xác nhận. 
Ánh sáng, tiếng ồn và nhiệt độ rất quan trọng đối với các phản ứng sinh lý của con người (Banbury & Berry, 
2005; Rome, L. C. & cộng sự, 1992; Yang, X. & cộng sự, 2021), bao gồm sự tập trung của người học. Các 
điều kiện môi trường vật lý (việc sử dụng video trong giảng dạy) và môi trường xã hội (mối quan hệ với bạn 
bè và giáo viên) cũng ảnh hưởng đến sự tập trung của sinh viên (Kosterelioglu, 2016; Wan Sulaiman, W. I. 
& cộng sự, 2011). Trong nghiên cứu này, sự tập trung là “khả năng của người dùng tập trung vào việc sử 
dụng tài liệu học tập trong thư viện” và là một hiện tượng sinh lý.

Tóm lại, nghiên cứu mối quan hệ giữa không gian dịch vụ thư viện và sinh lý (sự tập trung), nhận thức (sự 
tham gia học tập), cảm xúc (cảm giác) của người dùng đã được đề xuất bởi Bitner (1992). Tuy nhiên, bằng 
chứng cụ thể về tầm quan trọng của từng nhân tố còn hạn chế. Với cách tiếp cận so sánh, nghiên cứu này sẽ 
cố gắng lấp đầy khoảng trống đã nêu.

3. Phương pháp nghiên cứu
Thiết kế bảng hỏi

3 
  

 

Bảng 1. Các nhân tố cấu thành không gian dịch vụ thư viện 
Nhân tố Thư viện truyền thống  Thư viện điện tử  
Cảm quan TL1. Các yếu tố thuộc về thị giác (thiết kế, tính thẩm 

mỹ, sự sạch sẽ của thư viện) 
TL2. Các yếu tố thuộc về thính giác (tiếng động, âm 
nhạc trong thư viện) 
TL3. Các yếu tố thuộc về khứu giác (các loại mùi 
hương trong thư viện) 
TL4. Các yếu tố thuộc về xúc giác (ánh sáng, nhiệt độ, 
chất lượng không khí của thư viện).

 

Vật lý TL5. Không gian học tập, làm việc trong thư viện 
TL6. Bàn ghế trong thư viện 
TL7. Các thiết bị trong thư viện 
TL8. Bố cục của thư viện 
TL9. Bộ sưu tập sách của thư viện 
TL10. Cách sắp xếp sách trong thư viện

OL1. Giao diện của thư viện điện tử 
OL2. Các thuật ngữ trên trang thư viện điện tử 
OL3. Bộ sưu tập tài liệu của thư viện điện tử 
OL4. Hệ thống định vị của thư viện điện tử 
OL5. Hệ thống gợi ý của thư viện điện tử 
OL6. Các dịch vụ cá nhân hóa của thư viện điện tử

Không khí TL11. Tính riêng tư trong thư viện 
TL12. Tính tiện dụng của thư viện

OL7. Mức độ dễ sử dụng của thư viện điện tử 
OL8. Mức độ hữu ích của thư viện điện tử

Xã hội TL13. Người dùng thư viện 
TL14. Nhân viên thư viện 

 

Quy trình TL15. Giờ mở cửa của thư viện 
TL16. Thủ tục mượn sách của thư viện 
TL17. Thủ tục trả sách của thư viện

 

Tham khảo  (Johnson, 2012; Lin & Chiu, 2012; Mamahit, 2017; 
Mei, X. Y. & cộng sự, 2020)

(Hsieh, L.‐F. & cộng sự, 2004; Jeong, 2011; Park, W. 
& cộng sự, 2006; Tsai & Chen, 2008)

Nguồn: Tác giả tổng hợp. 
 
 

Đối với thư viện truyền thống, các nghiên cứu trước đây xác định có ít nhất bốn chiều không gian dịch vụ: 
cảm quan, vật lý, không khí và xã hội (Lin & Chiu, 2012; Mamahit, 2017; Mei, X. Y. & cộng sự, 2020). 
Với chiều xã hội, nên bổ sung nhân viên thư viện và quy trình (giờ làm việc và thủ tục mượn trả sách) 
(Johnson, 2012). 

Đối với thư viện điện tử, trong tài liệu chất lượng dịch vụ thư viện điện tử (Jeong, 2011; Park, W. & cộng 
sự, 2006) cho thấy không gian dịch vụ gồm hai chiều: vật lý, không khí.  

Ảnh hưởng của không gian dịch vụ thư viện 

Theo các nghiên cứu trước đây, các chiều không gian dịch vụ thư viện có ảnh hưởng đến suy nghĩ, cảm xúc 
và hành vi của người dùng sinh viên. Các chiều cảm quan (tiếng ồn, sạch sẽ), vật lý (diện tích, sự thoải mái 
của nội thất) và không khí (sự đông đúc) ảnh hưởng đến việc sinh viên sử dụng thư viện truyền thống (Cha 
& Kim, 2015). Các chiều xã hội và quy trình cũng ảnh hưởng đến cảm giác hài lòng của sinh viên (Wang 
& Shieh, 2006). Trên môi trường ảo, chiều vật lý (giao diện, thuật ngữ và hệ thống định vị) ảnh hưởng đến 
cảm nhận về không khí (mức độ hữu ích, dễ sử dụng), và ảnh hưởng đến ý định sử dụng thư viện của sinh 
viên (Jeong, 2011; Okyere-Kwakye & Nor, 2020).  

Những yếu tố vật lý và xã hội nếu được cải thiện, sẽ giúp gắn kết sinh viên với thư viện (Denda, 2013; 
Whitchurch, 2011). Tuy nhiên, vai trò của thư viện nhìn chung ít quan trọng đối với sự tham gia học tập 
của sinh viên (Kuh & Gonyea, 2003). Trong đó, sự tham gia học tập là "mức độ mà sinh viên sẵn sàng và 
có khả năng đảm nhận nhiệm vụ học tập hiện tại" (Rotgans & Schmidt, 2011, tr. 467). Sự tham gia học tập 
xem xét dựa trên nhận thức, cảm xúc hoặc hành vi (Lan & Hew, 2020). Sự tham gia về nhận thức và cảm 
xúc là hai quá trình tâm lý bên trong của người dùng thư viện. 

Ảnh hưởng của không gian dịch vụ đến chức năng sinh lý của người dùng thư viện đã có một vài xác nhận. 
Ánh sáng, tiếng ồn và nhiệt độ rất quan trọng đối với các phản ứng sinh lý của con người (Banbury & Berry, 
2005; Rome, L. C. & cộng sự, 1992; Yang, X. & cộng sự, 2021), bao gồm sự tập trung của người học. Các 
điều kiện môi trường vật lý (việc sử dụng video trong giảng dạy) và môi trường xã hội (mối quan hệ với 
bạn bè và giáo viên) cũng ảnh hưởng đến sự tập trung của sinh viên (Kosterelioglu, 2016; Wan Sulaiman, 
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Nghiên cứu áp dụng phương pháp định lượng để thực hiện mục tiêu đề ra. Một bảng hỏi có cấu trúc được 
xây dựng để thu thập dữ liệu. Do thư viện đại học là đối tượng nghiên cứu nên sinh viên được chọn làm đối 
tượng khảo sát.

Bảng hỏi gồm 3 phần: (1) Thông tin cá nhân sinh viên; (2) Đánh giá của sinh viên về các thành phần không 
gian dịch vụ thư viện truyền thống và thư viện điện tử với 5 mức độ (rất không tốt - rất tốt); (3) Đặc điểm cá 
nhân của sinh viên (Bảng 2) với 5 mức độ (rất không đồng tình - rất đồng tình); trong đó “sự tập trung” được 
tham khảo các nghiên cứu trong bối cảnh khác (học tập trên thiết bị di động) (Lu & Yang, 2018; Yang, X. & 
cộng sự, 2021); “sự tham gia” được trình bày lại từ nghiên cứu gốc của Rotgans & Schmidt (2011) cho rõ 
ràng hơn đối với người dùng thư viện; “cảm xúc” được kế thừa bởi Pekrun, R. & cộng sự (2011).

4 
  

W. I. & cộng sự, 2011). Trong nghiên cứu này, sự tập trung là “khả năng của người dùng tập trung vào việc 
sử dụng tài liệu học tập trong thư viện” và là một hiện tượng sinh lý. 

Tóm lại, nghiên cứu mối quan hệ giữa không gian dịch vụ thư viện và sinh lý (sự tập trung), nhận thức (sự 
tham gia học tập), cảm xúc (cảm giác) của người dùng đã được đề xuất bởi Bitner (1992). Tuy nhiên, bằng 
chứng cụ thể về tầm quan trọng của từng nhân tố còn hạn chế. Với cách tiếp cận so sánh, nghiên cứu này 
sẽ cố gắng lấp đầy khoảng trống đã nêu. 

3. Phương pháp nghiên cứu 
Thiết kế bảng hỏi 

Nghiên cứu áp dụng phương pháp định lượng để thực hiện mục tiêu đề ra. Một bảng hỏi có cấu trúc được 
xây dựng để thu thập dữ liệu. Do thư viện đại học là đối tượng nghiên cứu nên sinh viên được chọn làm đối 
tượng khảo sát. 

Bảng hỏi gồm 3 phần: (1) Thông tin cá nhân sinh viên; (2) Đánh giá của sinh viên về các thành phần không 
gian dịch vụ thư viện truyền thống và thư viện điện tử với 5 mức độ (rất không tốt - rất tốt); (3) Đặc điểm 
cá nhân của sinh viên (Bảng 2) với 5 mức độ (rất không đồng tình - rất đồng tình); trong đó “sự tập trung” 
được tham khảo các nghiên cứu trong bối cảnh khác (học tập trên thiết bị di động) (Lu & Yang, 2018; Yang, 
X. & cộng sự, 2021); “sự tham gia” được trình bày lại từ nghiên cứu gốc của Rotgans & Schmidt (2011) 
cho rõ ràng hơn đối với người dùng thư viện; “cảm xúc” được kế thừa bởi Pekrun, R. & cộng sự (2011). 

 

Bảng 2. Đo lường sự tập trung, sự tham gia học tập và cảm xúc của sinh viên 
Biến phụ thuộc Phát biểu Tham khảo 

Sự tập trung P1. Tôi có thể tập trung đọc tài liệu khi ở trong thư viện 
P2. Tôi có thể tập trung ghi chép tài liệu khi ở trong thư viện 

Lu & Yang, 2018; 
Yang, X. & cộng 
sự, 2021 

Sự tham gia học tập  
P3. Tôi chủ động trong việc học tập 
P4. Tôi nỗ lực trong việc học tập 
P5. Tôi mong muốn có thể tiếp tục học 
P6. Tôi tập trung học đến mức đôi khi có thể quên hết mọi thứ xung quanh 

Rotgans & Schmidt, 
2011 

Cảm xúc 
 

P7. Tôi thấy vui khi ở trong thư viện 
P8. Tôi thấy tràn trề hy vọng khi ở trong thư viện 
P9. Tôi thấy tự hào khi ở trong thư viện 
P10. Tôi thấy nhẹ nhõm khi ở trong thư viện

Pekrun, R. & cộng 
sự, 2011 

Nguồn: Tác giả tổng hợp. 
 

Bối cảnh và quy trình lấy mẫu 

Bảng hỏi được thử nghiệm trên 10 sinh viên tại trường đại học – nơi công tác của tác giả. Sinh viên dễ dàng 
trả lời bảng hỏi và phản hồi các câu hỏi dễ hiểu. Sau đó, bảng hỏi được tạo trên Google Forms và được 
đồng nghiệp tại các trường đại học ở Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ gửi đến sinh 
viên của họ.  

Trong thời gian khảo sát vào tháng 11 năm 2024, tác giả thu thập được 354 phản hồi, cùng với 10 sinh viên 
thử nghiệm tạo thành một tập mẫu cuối cùng 364 sinh viên, đủ lớn để phân tích nhân tố và hồi quy tin cậy, 
hợp lệ (Kyriazos, 2018). Tập hợp gồm 92 sinh viên nam (25,3%) và 272 sinh viên nữ (74,7%). Sinh viên 
năm nhất, năm hai, năm ba, năm tư và từ năm năm trở lên lần lượt là 8,8%; 27,2%; 22,8%; 37,6% và 3,6%. 
211 sinh viên thuộc lĩnh vực đào tạo kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; 47 sinh viên thuộc lĩnh vực 
kỹ thuật và 106 sinh viên thuộc lĩnh vực khoa học xã hội khác. Sinh viên sử dụng thư viện hằng ngày, vài 
lần một tuần, vài lần một tháng, vài lần một năm hoặc không bao giờ chiếm tỷ lệ lần lượt là 4,9%; 28,3%; 
34,3%; 27,5% và 4,9%. Câu trả lời của người không sử dụng thư viện phản ánh kỳ vọng của họ về không 
gian dịch vụ thư viện thay vì đánh giá của người dùng. 

Phân tích dữ liệu sơ bộ 

Bối cảnh và quy trình lấy mẫu
Bảng hỏi được thử nghiệm trên 10 sinh viên tại trường đại học – nơi công tác của tác giả. Sinh viên dễ 

dàng trả lời bảng hỏi và phản hồi các câu hỏi dễ hiểu. Sau đó, bảng hỏi được tạo trên Google Forms và được 
đồng nghiệp tại các trường đại học ở Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ gửi đến sinh 
viên của họ. 

Trong thời gian khảo sát vào tháng 11 năm 2024, tác giả thu thập được 354 phản hồi, cùng với 10 sinh 
viên thử nghiệm tạo thành một tập mẫu cuối cùng 364 sinh viên, đủ lớn để phân tích nhân tố và hồi quy tin 
cậy, hợp lệ (Kyriazos, 2018). Tập hợp gồm 92 sinh viên nam (25,3%) và 272 sinh viên nữ (74,7%). Sinh 
viên năm nhất, năm hai, năm ba, năm tư và từ năm năm trở lên lần lượt là 8,8%; 27,2%; 22,8%; 37,6% và 
3,6%. 211 sinh viên thuộc lĩnh vực đào tạo kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; 47 sinh viên thuộc lĩnh 
vực kỹ thuật và 106 sinh viên thuộc lĩnh vực khoa học xã hội khác. Sinh viên sử dụng thư viện hằng ngày, 
vài lần một tuần, vài lần một tháng, vài lần một năm hoặc không bao giờ chiếm tỷ lệ lần lượt là 4,9%; 28,3%; 
34,3%; 27,5% và 4,9%. Câu trả lời của người không sử dụng thư viện phản ánh kỳ vọng của họ về không 
gian dịch vụ thư viện thay vì đánh giá của người dùng.

Phân tích dữ liệu sơ bộ
Giá trị độ lệch và độ nhọn của các biến < 1,0 cho thấy phân phối của dữ liệu là bình thường (Mishra, P. & 

cộng sự, 2019). Hệ số Cronbach’s alpha của các nhân tố > 0,8, cho thấy các thang đo tin cậy được (Morgan, 
George A. & cộng sự, 2004) (Bảng 3).

Phân tích khẳng định trong IBM AMOS cho thấy một kết quả khác. Trên môi trường thực và ảo, giá trị 
√AVE của các biến nhỏ hơn hệ số tương quan giữa biến đó với các biến còn lại, cho thấy giá trị phân biệt 
của các nhân tố không đảm bảo (Fornell & Larcker, 1981). Do đó, mô hình năm nhân tố của thư viện truyền 
thống và mô hình hai nhân tố của thư viện điện tử không được xác nhận.

Phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích nhân tố khẳng định (CFA)
Phân tích PCA được thực hiện để khám phá cấu trúc tiềm ẩn của không gian dịch vụ thư viện và phân tích 
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PAF để xác định các biến quan sát của mỗi nhân tố tiềm ẩn (Leech, N. L. & cộng sự, 2005). Các biến quan 
sát có hiện tượng tải chéo, nhưng sự khác biệt giữa hai hệ số tải nhân tố < 0,2, đã bị loại ra khỏi mô hình để 
đảm bảo độ tin cậy của cấu trúc nhân tố (Matsunaga, 2010). 

Các cấu trúc mới đã được khẳng định trong IBM AMOS. Các tiêu chí về giá trị hội tụ và giá trị phân biệt 
đã được kiểm tra (Fornell & Larcker, 1981). Một số chỉ số phù hợp cũng được xem xét, bao gồm SRMR < 
0,05; GFI > 0,90 và NFI > 0,90 (Schermelleh-Engel, K. & cộng sự, 2003).

Phân tích hồi quy
Phân tích hồi quy để xác minh các mối quan hệ giữa các nhân tố không gian dịch vụ thư viện đại học. Kết 

quả phân tích sơ bộ cho thấy, hệ số Cronbach’s alpha của các biến phụ thuộc sự tập trung, sự tham gia và 
cảm xúc lần lượt là 0,824; 0,873 và 0,908. Bên cạnh đó, hệ số tương quan biến - tổng đã hiệu chỉnh (CITC) 
của các biến quan sát trong mỗi thang đo > 0,60, cho thấy các biến quan sát trong từng biến có mối tương 
quan chặt chẽ với nhau (Morgan, George A. & cộng sự, 2004). Kết quả tương tự cũng được ghi nhận đối với 
các nhân tố không gian dịch vụ thư viện. Vì vậy, giá trị trung bình của từng biến/từng nhân tố được sử dụng 
trong phân tích hồi quy để dự đoán mức độ và chiều hướng tương quan của chúng.

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

5 
  

Giá trị độ lệch và độ nhọn của các biến < 1,0 cho thấy phân phối của dữ liệu là bình thường (Mishra, P. & 
cộng sự, 2019). Hệ số Cronbach's alpha của các nhân tố > 0,8, cho thấy các thang đo tin cậy được (Morgan, 
George A. & cộng sự, 2004) (Bảng 3). 

 

Bảng 3. Phân tích mô tả các biến quan sát 
Biến quan sát Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn Độ lệch Độ nhọn 
TL1 3,915 0,786 -0,020 -1,001 
TL2 3,766 0,893 -0,249 -0,493 
TL3 3,824 0,879 -0,334 -0,150 
TL4 3,907 0,904 -0,579 0,036 
TL5 3,986 0,861 -0,651 0,386 
TL6 3,997 0,870 -0,549 -0,050 
TL7 3,857 0,901 -0,419 -0,173 
TL8 3,901 0,876 -0,499 0,068 
TL9 3,750 0,894 -0,347 -0,269 
TL10 3,904 0,842 -0,261 -0,573 
TL11 3,659 0,947 -0,191 -0,534 
TL12 3,821 0,865 -0,341 -0,169 
TL13 3,783 0,816 -0,193 -0,217 
TL14 3,808 0,866 -0,358 -0,023 
TL15 3,670 0,898 -0,382 -0,050 
TL16 3,794 0,862 -0,369 0,030 
TL17 3,799 0,853 -0,299 -0,148 
OL1 3,692 0,822 -0,183 -0,184 
OL2 3,709 0,801 -0,233 -0,035 
OL3 3,758 0,879 -0,412 -0,007 
OL4 3,668 0,889 -0,267 -0,303 
OL5 3,725 0,876 -0,350 0,060 
OL6 3,670 0,870 -0,217 -0,130 
OL7 3,684 0,931 -0,300 -0,294 
OL8 3,887 0,817 -0,338 -0,270 
P1 3,934 0,772 -0,392 -0,163 
P2 3,989 0,712 -0,261 -0,251 
P3 3,942 0,734 -0,161 -0,524 
P4 3,904 0,749 -0,039 -0,770 
P5 4,088 0,714 -0,267 -0,574 
P6 3,690 0,859 -0,273 -0,151 
P7 3,794 0,846 -0,226 -0,332 
P8 3,670 0,866 -0,049 -0,485 
P9 3,723 0,889 -0,277 -0,201 
P10 3,720 0,816 -0,026 -0,642 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu từ IBM SPSS. 
 

Phân tích khẳng định trong IBM AMOS cho thấy một kết quả khác. Trên môi trường thực và ảo, giá trị 
√AVE của các biến nhỏ hơn hệ số tương quan giữa biến đó với các biến còn lại, cho thấy giá trị phân biệt 
của các nhân tố không đảm bảo (Fornell & Larcker, 1981). Do đó, mô hình năm nhân tố của thư viện truyền 
thống và mô hình hai nhân tố của thư viện điện tử không được xác nhận. 

Phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích nhân tố khẳng định (CFA) 

Phân tích PCA được thực hiện để khám phá cấu trúc tiềm ẩn của không gian dịch vụ thư viện và phân tích 
PAF để xác định các biến quan sát của mỗi nhân tố tiềm ẩn (Leech, N. L. & cộng sự, 2005). Các biến quan 
sát có hiện tượng tải chéo, nhưng sự khác biệt giữa hai hệ số tải nhân tố < 0,2, đã bị loại ra khỏi mô hình 
để đảm bảo độ tin cậy của cấu trúc nhân tố (Matsunaga, 2010).  
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Cấu trúc không gian dịch vụ thư viện đại học
Với không gian dịch vụ thư viện truyền thống, phân tích EFA cho thấy hai nhân tố: Nhân tố thứ nhất kết 

hợp hầu hết các biến quan sát của nhân tố cảm quan và vật lý ban đầu, ngoại trừ một biến cảm quan (TL2. 
Âm thanh) và hai biến vật lý (TL9. Bộ sưu tập sách, TL10. Sắp xếp sách). Nhân tố này có hệ số Cronbach’s 
alpha là 0,934, với các hệ số CITC > 0,70. Nhân tố thứ hai là nhân tố quy trình ban đầu, có hệ số Cronbach’s 
alpha là 0,895 với các hệ số CITC > 0,60. Giải pháp trích nhân tố này được đánh giá là phù hợp, với giá trị 
đo lường độ thích hợp của mẫu KMO đạt 0,929 (KMO > 0,70) và kiểm định Bartlett (BTS) có ý nghĩa thống 
kê (p < 0,000) (Leech, N. L. & cộng sự, 2005).

Phân tích CFA xác nhận mô hình hai nhân tố chấp nhận được (Bảng 4). Các giá trị AVE của cả hai nhân 
tố > 0,50, thể hiện giá trị hội tụ. Các giá trị √AVE của từng nhân tố > hệ số tương quan giữa hai nhân tố (r 
= 0,767; p < 0,00), phản ánh giá trị phân biệt. Các giá trị độ tin cậy tổng hợp (CR) của hai nhân tố > 0,90 
khẳng định độ tin cậy nội tại của mô hình đo lường. Một số chỉ số độ phù hợp của mô hình cũng đáp ứng 
các tiêu chuẩn hiện hành, bao gồm: SRMR = 0,029 (< 0,05); GFI = 0,944 (> 0,90) và NFI = 0,968 (> 0,90) 
(Schermelleh-Engel, K. & cộng sự, 2003).
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Các cấu trúc mới đã được khẳng định trong IBM AMOS. Các tiêu chí về giá trị hội tụ và giá trị phân biệt 
đã được kiểm tra (Fornell & Larcker, 1981). Một số chỉ số phù hợp cũng được xem xét, bao gồm SRMR < 
0,05; GFI > 0,90 và NFI > 0,90 (Schermelleh-Engel, K. & cộng sự, 2003). 

Phân tích hồi quy 

Phân tích hồi quy để xác minh các mối quan hệ giữa các nhân tố không gian dịch vụ thư viện đại học. Kết 
quả phân tích sơ bộ cho thấy, hệ số Cronbach's alpha của các biến phụ thuộc sự tập trung, sự tham gia và 
cảm xúc lần lượt là 0,824; 0,873 và 0,908. Bên cạnh đó, hệ số tương quan biến - tổng đã hiệu chỉnh (CITC) 
của các biến quan sát trong mỗi thang đo > 0,60, cho thấy các biến quan sát trong từng biến có mối tương 
quan chặt chẽ với nhau (Morgan, George A. & cộng sự, 2004). Kết quả tương tự cũng được ghi nhận đối 
với các nhân tố không gian dịch vụ thư viện. Vì vậy, giá trị trung bình của từng biến/từng nhân tố được sử 
dụng trong phân tích hồi quy để dự đoán mức độ và chiều hướng tương quan của chúng. 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 
Cấu trúc không gian dịch vụ thư viện đại học 

Với không gian dịch vụ thư viện truyền thống, phân tích EFA cho thấy hai nhân tố: Nhân tố thứ nhất kết 
hợp hầu hết các biến quan sát của nhân tố cảm quan và vật lý ban đầu, ngoại trừ một biến cảm quan (TL2. 
Âm thanh) và hai biến vật lý (TL9. Bộ sưu tập sách, TL10. Sắp xếp sách). Nhân tố này có hệ số Cronbach's 
alpha là 0,934, với các hệ số CITC > 0,70. Nhân tố thứ hai là nhân tố quy trình ban đầu, có hệ số Cronbach's 
alpha là 0,895 với các hệ số CITC > 0,60. Giải pháp trích nhân tố này được đánh giá là phù hợp, với giá trị 
đo lường độ thích hợp của mẫu KMO đạt 0,929 (KMO > 0,70) và kiểm định Bartlett (BTS) có ý nghĩa 
thống kê (p < 0,000) (Leech, N. L. & cộng sự, 2005). 

Phân tích CFA xác nhận mô hình hai nhân tố chấp nhận được (Bảng 4). Các giá trị AVE của cả hai nhân tố 
> 0,50, thể hiện giá trị hội tụ. Các giá trị √AVE của từng nhân tố > hệ số tương quan giữa hai nhân tố (r = 
0,767; p < 0,00), phản ánh giá trị phân biệt. Các giá trị độ tin cậy tổng hợp (CR) của hai nhân tố > 0,90 
khẳng định độ tin cậy nội tại của mô hình đo lường. Một số chỉ số độ phù hợp của mô hình cũng đáp ứng 
các tiêu chuẩn hiện hành, bao gồm: SRMR = 0,029 (< 0,05); GFI = 0,944 (> 0,90) và NFI = 0,968 (> 0,90) 
(Schermelleh-Engel, K. & cộng sự, 2003). 

 
Bảng 4. Xác nhận mô hình của không gian dịch vụ thư viện đại học 

 Hệ số tải Sai số AVE √AVE CR Alpha/CITC 
Mô hình hai nhân tố của không gian dịch vụ thư viện truyền thống 
Cảm quan-Vật lý  0,733 0,856 0,950 0,934 
TL1 0,765 0,255  0,744 
TL3 0,732 0,358  0,705 
TL4 0,856 0,218  0,834 
TL5 0,845 0,212  0,808 
TL6 0,869 0,185  0,832 
TL7 0,816 0,270  0,775 
TL8 0,847 0,216  0,811 
Quy trình  0,805 0,897 0,924 0,895 
TL15 0,693 0,418  0,673 
TL16 0,950 0,072  0,864 
TL17 0,953 0,066  0,848 
Mô hình một nhân tố của không gian dịch vụ thư viện điện tử 
Một chiều   0,860  0,961 0,947 
OL1 0,855 0,182    0,831 
OL2 0,808 0,222    0,778 
OL3 0,828 0,243    0,804 
OL4 0,847 0,223    0,820 
OL5 0,850 0,212    0,824 
OL6 0,840 0,222    0,814 
OL7 0,839 0,256    0,815 
OL8 0,788 0,252    0,766 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu từ IBM SPSS. 
Với không gian dịch vụ thư viện điện tử, phân tích EFA cho thấy một nhân tố đơn chiều, kết hợp hai nhân 

tố vật lý và không khí ban đầu (KMO = 0,930, BTS có ý nghĩa thống kê). Phân tích CFA cho thấy các biến 
quan sát đều có hệ số tải > 0,70, giá trị AVE và CR > 0,50 và 0,70 (Fornell & Larcker, 1981). Các chỉ số độ 
phù hợp của mô hình cũng đạt yêu cầu: SRMR = 0,033 (< 0,05); GFI = 0,910 (> 0,90) và NFI = 0,940 (> 
0,90) (Schermelleh-Engel, K. & cộng sự, 2003). Như vậy, mô hình một nhân tố của không gian dịch vụ thư 
viện điện tử được chấp nhận (Bảng 4). 

Ảnh hưởng của không gian dịch vụ thư viện đại học

Qua Bảng 5 cho thấy không gian dịch vụ thư viện truyền thống và thư viện điện tử có ảnh hưởng đáng kể 
đến tâm sinh lý của sinh viên. Các hệ số tương quan đều có mức độ trung bình và mang chiều hướng tích 
cực (Leech, N. L. & cộng sự, 2005).
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Tuy nhiên, ảnh hưởng của không gian dịch vụ thư viện điện tử lớn hơn ảnh hưởng riêng lẻ của từng chiều 
không gian dịch vụ thư viện truyền thống. Trong khi đó, ảnh hưởng của thư viện điện tử và thư viện truyền 
thống đến tâm sinh lý của sinh viên gần như tương tự nhau.

Kế thừa các nghiên cứu trước đây, nghiên cứu này đã khái niệm hóa không gian dịch vụ thư viện truyền 
thống với năm chiều và không gian dịch vụ thư viện điện tử với hai chiều. Ngoài ra, kết quả khảo sát thực 
nghiệm đối với sinh viên các trường đại học ở Việt Nam cho thấy cấu trúc không gian dịch vụ thư viện đại 
học có thể đã được khái niệm hóa quá mức. Sinh viên đánh giá thấp vai trò của nhân tố không khí và xã hội 
trong không gian dịch vụ thư viện truyền thống, trái ngược với các phát hiện trước đó (Johnson, 2012; Lin 
& Chiu, 2012; Mamahit, 2017; Mei, X. Y. & cộng sự, 2020). Điều này được giải thích là do sinh viên nhận 
thức thư viện là không gian chia sẻ chung, do đó họ không kỳ vọng quá nhiều về tính riêng tư và tiện dụng 
(các thuộc tính không khí) (Karki & Tao, 2016). Sinh viên cũng có xu hướng tách biệt thư viện đại học với 
không gian dịch vụ xã hội. Sự tách biệt này càng được củng cố bởi thực tế mô hình cấu trúc không gian dịch 
vụ thư viện đại học được xác nhận thực nghiệm không bao gồm yếu tố âm thanh, do các tương tác bằng lời 
giữa người dùng và nhân viên thư viện thường được giữ ở mức tối thiểu nhất.

Sinh viên cũng có xu hướng nhận diện các thuộc tính vật lý và không khí của không gian dịch vụ thư viện 
điện tử là một chiều tích hợp. Kết quả này khác biệt với các nghiên cứu trước đây (Jeong, 2011; Okyere-
Kwakye & Nor, 2020). Lý do có thể giải thích là trong khi nhiều thư viện tại các quốc gia phát triển đã tích 
hợp công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) để tạo nên không gian 3D thống nhất (Oyelude, 
2018; Amico, N., & Felicetti, A., 2024) thì sinh viên Việt Nam vẫn đang làm quen và sử dụng hệ thống thư 
viện điện tử 2D riêng biệt. Do đó, việc họ nhìn nhận không gian dịch vụ thư viện điện tử như một thực thể 
đơn chiều cũng là điều dễ hiểu.

Mặc dù số lượng nhân tố của cấu trúc không gian dịch vụ thư viện bị rút gọn, nhưng ảnh hưởng của không 
gian dịch vụ thư viện đến tâm sinh lý của sinh viên là rõ ràng. Những phát hiện này đã cung cấp một số bằng 
chứng thực nghiệm ủng hộ quan điểm của (Bitner, 1992) về tầm quan trọng của không gian dịch vụ đối với 
trạng thái sinh lý của người dùng, đồng thời ủng hộ những quan điểm của các nhà nghiên cứu khác về vai 
trò của không gian dịch vụ đối với tư duy nhận thức và cảm xúc của người dùng (Lin & Chiu, 2012; Line, 
N. D. & cộng sự, 2018; Lugosi, P. & cộng sự, 2023). Đáng chú ý, những phát hiện của nghiên cứu này đều 
gắn với không gian dịch vụ thư viện cả trên môi trường thực và ảo.

5. Đóng góp học thuật và hàm ý quản trị
Đóng góp học thuật
Nghiên cứu ở Việt Nam đã đề xuất mô hình năm nhân tố và hai nhân tố lần lượt cho không gian dịch vụ 

thư viện truyền thống và thư viện điện tử. Tuy nhiên, kết quả khảo sát thực nghiệm cho thấy mô hình hai 
nhân tố cho thư viện truyền thống (cảm quan-vật lý và quy trình) và mô hình một nhân tố cho thư viện điện 
tử (vật lý-không khí) phù hợp về mặt thống kê hơn. Nghiên cứu cũng phát hiện không gian dịch vụ thư viện 
đại học và các nhân tố của chúng có ảnh hưởng đáng kể đến chức năng tâm lý (sự tập trung), tư duy nhận 
thức (sự tham gia học tập) và cảm xúc (trạng thái cảm xúc) của sinh viên. 

Không gian dịch vụ là một khái niệm chung (Bitner, 1992). Tuy nhiên, cấu trúc không gian dịch vụ có thể 
thay đổi tùy theo bối cảnh dịch vụ cụ thể (Lee & Jeong, 2012; Nghiêm-Phú, 2017; Siguaw, J. A. & cộng sự, 
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Với không gian dịch vụ thư viện điện tử, phân tích EFA cho thấy một nhân tố đơn chiều, kết hợp hai nhân 
tố vật lý và không khí ban đầu (KMO = 0,930, BTS có ý nghĩa thống kê). Phân tích CFA cho thấy các biến 
quan sát đều có hệ số tải > 0,70, giá trị AVE và CR > 0,50 và 0,70 (Fornell & Larcker, 1981). Các chỉ số 
độ phù hợp của mô hình cũng đạt yêu cầu: SRMR = 0,033 (< 0,05); GFI = 0,910 (> 0,90) và NFI = 0,940 
(> 0,90) (Schermelleh-Engel, K. & cộng sự, 2003). Như vậy, mô hình một nhân tố của không gian dịch vụ 
thư viện điện tử được chấp nhận (Bảng 4).  

Ảnh hưởng của không gian dịch vụ thư viện đại học 

Qua Bảng 5 cho thấy không gian dịch vụ thư viện truyền thống và thư viện điện tử có ảnh hưởng đáng kể 
đến tâm sinh lý của sinh viên. Các hệ số tương quan đều có mức độ trung bình và mang chiều hướng tích 
cực (Leech, N. L. & cộng sự, 2005). 

 

Bảng 5. Phân tích hồi quy 
 Sự tập trung Sự tham gia Cảm xúc 
 Β T P Β T p Β t p 
Thư viện truyền thống 0,490 13,647 0,000 0,517 14,118 0,000 0,553 7,521 0,000 

Cảm quan-Vật lý 0,228 3,672 0,000 0,299 4,911 0,000 0,336 5,666 0,000 
Quy trình 0,307 4,950 0,000 0,266 4,368 0,000 0,268 4,525 0,000 

Thư viện điện tử    
Vật lý-Không khí 0,483 10,499 0,000 0,506 11,172 0,000 0,481 10,432 0,000 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu từ IBM SPSS. 
 

Tuy nhiên, ảnh hưởng của không gian dịch vụ thư viện điện tử lớn hơn ảnh hưởng riêng lẻ của từng chiều 
không gian dịch vụ thư viện truyền thống. Trong khi đó, ảnh hưởng của thư viện điện tử và thư viện truyền 
thống đến tâm sinh lý của sinh viên gần như tương tự nhau. 

Kế thừa các nghiên cứu trước đây, nghiên cứu này đã khái niệm hóa không gian dịch vụ thư viện truyền 
thống với năm chiều và không gian dịch vụ thư viện điện tử với hai chiều. Ngoài ra, kết quả khảo sát thực 
nghiệm đối với sinh viên các trường đại học ở Việt Nam cho thấy cấu trúc không gian dịch vụ thư viện đại 
học có thể đã được khái niệm hóa quá mức. Sinh viên đánh giá thấp vai trò của nhân tố không khí và xã hội 
trong không gian dịch vụ thư viện truyền thống, trái ngược với các phát hiện trước đó (Johnson, 2012; Lin 
& Chiu, 2012; Mamahit, 2017; Mei, X. Y. & cộng sự, 2020). Điều này được giải thích là do sinh viên nhận 
thức thư viện là không gian chia sẻ chung, do đó họ không kỳ vọng quá nhiều về tính riêng tư và tiện dụng 
(các thuộc tính không khí) (Karki & Tao, 2016). Sinh viên cũng có xu hướng tách biệt thư viện đại học với 
không gian dịch vụ xã hội. Sự tách biệt này càng được củng cố bởi thực tế mô hình cấu trúc không gian 
dịch vụ thư viện đại học được xác nhận thực nghiệm không bao gồm yếu tố âm thanh, do các tương tác 
bằng lời giữa người dùng và nhân viên thư viện thường được giữ ở mức tối thiểu nhất. 

Sinh viên cũng có xu hướng nhận diện các thuộc tính vật lý và không khí của không gian dịch vụ thư viện 
điện tử là một chiều tích hợp. Kết quả này khác biệt với các nghiên cứu trước đây (Jeong, 2011; Okyere-
Kwakye & Nor, 2020). Lý do có thể giải thích là trong khi nhiều thư viện tại các quốc gia phát triển đã tích 
hợp công nghệ thực tế ảo (VR) và thực tế tăng cường (AR) để tạo nên không gian 3D thống nhất (Oyelude, 
2018; Amico, N., & Felicetti, A., 2024) thì sinh viên Việt Nam vẫn đang làm quen và sử dụng hệ thống thư 
viện điện tử 2D riêng biệt. Do đó, việc họ nhìn nhận không gian dịch vụ thư viện điện tử như một thực thể 
đơn chiều cũng là điều dễ hiểu. 

Mặc dù số lượng nhân tố của cấu trúc không gian dịch vụ thư viện bị rút gọn, nhưng ảnh hưởng của không 
gian dịch vụ thư viện đến tâm sinh lý của sinh viên là rõ ràng. Những phát hiện này đã cung cấp một số 
bằng chứng thực nghiệm ủng hộ quan điểm của (Bitner, 1992) về tầm quan trọng của không gian dịch vụ 
đối với chức năng sinh lý của người dùng, đồng thời ủng hộ những quan điểm của các nhà nghiên cứu khác 
về vai trò của không gian dịch vụ đối với tư duy nhận thức và cảm xúc của người dùng (Lin & Chiu, 2012; 
Line, N. D. & cộng sự, 2018; Lugosi, P. & cộng sự, 2023). Đáng chú ý, những phát hiện của nghiên cứu 
này đều gắn với không gian dịch vụ thư viện cả trên môi trường thực và ảo. 

5. Đóng góp học thuật và hàm ý quản trị 
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2019; Tankovic & Benazic, 2018). Quan điểm của các tác giả nêu trên cũng được ủng hộ bởi kết quả nghiên 
cứu thực nghiệm đối với không gian dịch vụ trong bối cảnh thư viện đại học ở Việt Nam: cấu trúc không gian 
dịch vụ tùy thuộc trên môi trường thực hay ảo, có thể bao gồm hai chiều (cảm quan-vật lý và quy trình) hoặc 
một chiều (vật lý-không khí); và nhân tố vật lý luôn là thành phần thiết yếu của không gian dịch vụ thư viện. 

Trong thư viện truyền thống, các yếu tố cảm quan cụ thể (thị giác, khứu giác và xúc giác) là không thể 
thiếu trong điều kiện vật chất và các quy định về quy trình cũng vô cùng quan trọng. Với thư viện điện tử, 
một không gian dịch vụ cũng tồn tại và được kỳ vọng. Các điều kiện vật chất, trong đó có mức độ dễ sử dụng 
và hữu ích (Jeong, 2011; Okyere-Kwakye & Nor, 2020), là bằng chứng cụ thể về sự tồn tại của nó.

Hàm ý quản trị
Đối với thư viện truyền thống, các nhà quản lý cơ sở đào tạo đại học nên quan tâm đến các khía cạnh thẩm 

mỹ, ánh sáng, điều hòa không khí và kiểm soát nhiệt độ khi thiết kế thư viện. Thư viện cũng cần phải đảm 
bảo luôn sạch sẽ cho dù đây là điểm công cộng. Một môi trường thuận lợi, kết hợp các yếu tố đã đề cập trong 
điều kiện tốt nhất, có thể giúp tăng cường sự tập trung của sinh viên trong học tập (Wan Sulaiman, W. I. & 
cộng sự, 2011). Các nhà quản lý cũng nên cân nhắc sử dụng mùi hương phù hợp để giúp cải thiện sự tham 
gia học tập và cảm xúc tích cực của sinh viên (Ruzeviciute, R. & cộng sự, 2020; Teller & Dennis, 2012). 
Các yếu tố vật lý và quy trình truyền thống cũng cần được quản lý hiệu quả. 

Đối với thư viện điện tử, giao diện, hệ thống định vị, gợi ý và mức độ hữu ích là những yếu tố cơ bản chi 
phối sự tập trung, sự tham gia và cảm xúc của sinh viên (Baturay & Birtane, 2013; Garett, Chiu, & Young, 
2016). Đặc biệt, sinh viên Việt Nam coi trọng bộ sưu tập tài liệu của thư viện điện tử hơn là đối với thư 
viện truyền thống, vì vậy cũng không nên đánh giá thấp bộ sưu tập tài liệu trực tuyến (Heck, T. & cộng sự, 
2020). Các nhà quản lý thư viện điện tử nên đầu tư đủ nguồn lực để cung cấp dịch vụ cốt lõi này cho sinh 
viên (Lefevre & Huwe, 2013).

6. Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo
Mặc dù nghiên cứu có đóng góp về học thuật và hàm ý quản trị, song vẫn còn một số hạn chế: (1) Nghiên 

cứu chỉ thực hiện đối với thư viện đại học ở Việt Nam mà chưa mở rộng sang các quốc gia khác và các loại 
thư viện khác; (2) Số lượng sinh viên được khảo sát thuộc lĩnh vực đào tạo kỹ thuật còn khiêm tốn, nên quan 
sát của nghiên cứu này phù hợp nhất với thư viện của các trường đại học khối khoa học xã hội; (3) Nghiên 
cứu chưa khảo sát ý kiến của nhà quản lý và nhân viên thư viện cho nên các kết luận có thể chưa khách quan.

Các nghiên cứu trong tương lai có thể mở rộng phạm vi nghiên cứu các loại thư viện bên ngoài trường 
đại học và ở các quốc gia khác với mẫu khảo sát lớn hơn. Ngoài ra, nghiên cứu có thể xem xét đánh giá của 
cả nhà quản lý và nhân viên thư viện. Những tiếp cận này sẽ đóng góp về học thuật và hàm ý quản trị giá trị 
hơn trong quản lý không gian dịch vụ thư viện.
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